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61 

Làm Cho Tâm Thiện Lành 


iThời nay nhiều người kéo nhau đi khắp nơi để tìm 
kiếm công đức.^ Và dường như ai cũng ghé đến chùa Wat 
Pah Pong này. Nếu họ không ghé trên đường đi thì họ cũng 
ghé trên đường về. Chùa Wat Pah Pong trở thành một điếm 
dừng chân. Nhiều người ghé thăm vội vã và đi, thậm chí tôi 
chưa kịp nhìn thấy hay nói chuyện với họ. Hầu hết họ đều 
chỉ đi tìm kiếm công đức. (Họ nghĩ mình ghé thăm chùa là 
đã tạo công đức). Tôi không thấy có mấy ai đến chùa để học 
cách từ bỏ những điều xấu sai, bất thiện. Họ cứ chúi mũi vào 
việc đi 'tạo công đức', nhưng họ chẳng biết họ đang tốn công 
sức vào việc gì. Điều đó giống như người đang cố nhuộm 
màu cho một tấm vải dơ bẩn, chưa giặt sạch. (Ý theo kinh 'Ví 
Dụ Tấm Vải'). 

Các sư thầy đã nói thẳng thừng như vậy, nhưng khó có 
thể làm cho mọi người biết cách mà tu tập cho đúng. Khó bởi 
vì nói thẳng như vậy mà họ cũng không chịu hiểu. Nếu họ 
hiểu được thì dễ hơn nhiều. Giống như ví dụ có một cái lổ và 
có để một vật dưới đáy lổ. Ai cũng thọc tay vào lổ nhưng 
không đụng đến vật đó. Hâu hết đều cho rằng cái lổ quá sâu, 
chứ không ai chịu hiểu do tay của họ ngắn quá. Một trăm 
hay một ngàn người thọc tay xuống đều nói lổ quá sâu, 
không ai nói tay mình quá ngắn! 


1 [Bài giảng này được nói cho đoàn Phật tử tại gia đến thăm chùa Wat Pah 
Pong để cúng dường giúp đõ cho chùa.] 

2 ['Tìm kiếm công đức^ 'tạo công đức'... là cách nói thông thường ở Thái Lan 
(và các nước đông Á như Việt Nam); đó là chỉ hành động đi đêh các chùa để 
lễ lạy Đức Phật và cúng dường cho các Tăng, Ni.] 
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Quá nhiều nguời cứ đi 'tìm' công đức, đi 'tạo' công đức. 
Nhung đuờng đúng là họ nên tìm cách tu sửa để giải trừ bót 
những bất thiện trong tâm, dù trễ vẫn còn tốt. Nhung chẳng 
mấy ai muốn làm nhu vậy, chẳng mấy ai quan tâm đến việc 
tu sửa tâm tính. Lòi dạy của Phật rất rõ ràng và ngắn gọn, 
nhimg tất cả họ đều nghe rồi bỏ qua, giống nhu cách họ ghé 
qua chùa Wat Pah Pong một chút rồi bỏ đi. Hầu hết họ nghĩ 
rằng Phật Pháp chỉ là vậy, chỉ là ghé vái lạy và cúng duòng 
cho có công đức rồi đi, đó chỉ là điểm dừng chân. 

Một câu kệ trong kinh Pháp Cú của Phật có ghi: "Tránh 
làm tất cả những đĩêu xâu ác" {Sabba-pãpassa akaranam). Đó là 
lòi dạy của các vị Phật.^ Đây là cốt lõi của đạo Phật. Nhung 
mọi nguòi cứ muốn nhảy qua, họ không muốn làm những 
điều này. Phòng trừ, tránh bỏ tất cả những điều xấu ác, từ 
điều nhỏ đến điều lón, từ thân, miệng, ý... đây chính là điều 
các vị Phật dạy. 

Nếu chúng ta muốn nhuộm một tấm vải thì chúng ta 
phải giặt sạch nó truóc. Nhimg hầu hết mọi nguòi không 
làm vậy. Nhiều nguòi chẳng thèm nhìn vào tấm vải, cứ 
nhúng ngay vào thuốc nhuộm. Vậy là tấm vải càng trỏ nên tệ 
hon truóc đó. Hãy nghĩ về điều này. Vải mà do thì có nhuộm 
gì cũng ra màu do, màu lem. 

Quý vị thấy không? Đây là chỗ đạo Phật đã dạy, nhung 
ai cũng bỏ qua phân này. Họ chỉ muốn ra mặt làm những 
việc tốt, việc thiện, nhung họ không chịu từ bỏ những việc 
xấu, việc ác. (Khi tâm còn đầy tham, sân, ích kỷ thì có làm 
nhiều việc thiện thì cũng không tốt hon bao nhiêu). Giống 
nhu ai cũng đổ thừa rằng "cái lổ sâu quá", nhung chẳng ai tự 


3 Tránh làm tất cả điều ác 
Nên làm những điều thiện 
Làm cho tâm trong sạch 
Các vị Phật dạy vậy. 
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nhận là tay mình ngắn quá. Cái nên làm là chúng ta phải quay 
lại nhìn lại chính mìnhl. Nghe được giáo lý này, quý vị nên 

bước lùi lại một bước và nhìn lại chính mình. 

• • • 

Hàng đoàn đoàn người chất đầy trên các xe khách kéo 
nhau đi tạo công đức. Nhưng trên xe họ vẫn còn cải vã nhau, 
người vừa lòng, kẻ bực tức vói nhau này nọ. Thậm chí có 
những nhóm đi tạo công đức hay đi lễ Phật nhưng vẫn uống 
bia rượu dọc đường, trên xe. Nếu có ai hỏi họ đang đi đâu, 
họ đều nói là đang đi chùa, đang đi tạo phưóc, tạo đức. Họ 
chỉ muốn tạo công đức mà không muốn từ bỏ những tâm 
tính tham, sân, xấu nết, ích kỷ. Kiểu như vậy thì họ sẽ chẳng 
bao giò tìm thấy công đức gì hết. 

Người đòi thì theo kiểu như vậy. Còn quý vị nên nhìn 
một cách sâu sát, nhìn lại bản thân mình. Đức Phật đã dạy là 
phải luôn có sự tập trung (chánh định) của tâm và sự tỉnh 
giác (chánh niệm) trong tất cả mọi tình cảnh. Sự bất thiện 
khỏi sinh trong những hành động của thân, miệng và ý. 
Nguồn gốc của tất mọi điều tốt, xấu, thiện, ác, lành, hại đều 
nằm trong ba loại hành động (ba nghiệp): hành động, lòi nói 
và tâm ý. Quý vị có mang theo những hành động, lòi nói, 
tâm ý đó đến đây hôm nay không? Hay quý vị đã bỏ chúng 
lại ỏ nhà? Đây chính là chỗ quý vị cần nhìn vào, ngay chỗ ba 
nghiệp đó. Không cần phải nhìn đâu xa xôi. Nhìn ngay vào 
hành động, lòi nói và ý nghĩ của mình. Nhìn vào để thấy 
hành vi đức hạnh của mình có bị sai trái hay không. 

Đa số không thực sự nhìn vào ba chỗ đó. Giống như bà 
nội trợ đang rửa chén vói vẻ mặt nhăn nhó. Bà ta cũng đang 
cố rửa sạch chén, nhưng không biết tâm mình đang ô nhiễm 
(sân)! Đó là chuyện bình thường, nhưng cũng có thể là 
chuyện thường ngày, ai cũng thường nhăn nhó khi rửa chén 
bát phải không. Đó, ngay chỗ này quý Phật tử cần nhìn vào 
chỗ này. Rửa chén vói tâm bực tức, điều đó là không tốt: như 
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vậy là quên mất mình, không chánh niệm, không để ý đến 
tâm mình. 

Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta cứ làm đủ 
thứ hành động bất thiện. Họ không nhìn vào tâm mình. Mỗi 
khi làm chuyện gì xấu sai, họ thường nhìn xung quanh coi có 
ai nhìn thấy mình không. "Mẹ mình có nhìn thấy không?", 
"Chồng mình thấy không?", "Tụi nhỏ có nhìn thấy không?". 
Nếu không thấy ai đang nhìn thì họ sẽ làm ngay. Điều đó 
thực ra là tự sĩ nhục mình. Họ cứ nghĩ không-ai nhìn thấy 
mình thì việc mình làm là không sai. Vậy còn chính bản thân 
họ không phải là người đang nhìn thấy hành động của họ đó 
sao? 

Quý vị thấy không? Bởi mọi người cứ nhìn ra bên ngoài 
để coi có ai (hoặc luật lệ, quy định nào) đang nhìn thấy hành 
động mình hay không, bởi mọi ngưòi chẳng bao giò quay lại 
nhìn vào chính mình, cho nên họ chẳng thể nào nhìn thấy 
Giáo Pháp. Nếu bạn nhìn vào bản thân mình, bạn sẽ thấy bản 
thân mình. Mỗi khi mình sắp làm điều gì sai xấu, nếu bạn 
kịp nhìn thấy bản thân mình, bạn có thể ngừng hành động 
bất thiện đó. Nếu bạn muốn làm điều lợi lạc đáng làm, hãy 
nhìn vào bản thân mình. Nếu nhìn vào bản thân mình, bạn sẽ 
thấy được điều đúng điều sai, điều hại điều lợi, điều xấu 
điều tốt, điều thiện và điều bất thiện. Đó là những thứ chúng 
ta cần nhìn và biết. 

Nếu tôi không nói về những điều này, có thể quý vị sẽ 
không bao giò biết. Quý vị có tham và sân trong tâm, nhưng 
không hieu biểt ve điều đó. Quý vị se không bao giờ hieu 
biết điều gì nếu quý vị luôn nhìn ra bên ngoài. Đây là vấn đề, 
là sự khó khổ của những người chỉ luôn nhìn ra bên ngoài. 
Chỉ có nhìn vào trong thì mói thấy được điều thiện và bất 
thiện (bên trong tâm mình). Sau khi nhìn thấy điều thiện 
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lành, chúng ta mang điều đó vào trong trái tim và thực hành 
tu duõng nó. 

Từ bỏ (tránh bỏ, phòng ngừa) những điều xấu ác, tu tập 
(thực hành, tu duõng) những điều tốt thiện... đây chính là 
trái tim của đạo Phật. Sabba-pãpassa akaranam-[ Kiêng cữ, 
không làm những hành động xấu ác, dù bằng thân, bằng lời nói, 
hay bằng ý nghĩ]. Đó là sự tu hành đúng đắn, đó là lòi dạy 
của các vị Phật. Vậy thì "tấm vải" của chúng ta mói đuợc 
sạch sẽ. 

Rồi tiếp theo chúng ta có Kusalassũpasampadã-[Làm cho 
tâm thiện khéo và đức hạnh]. Nếu tâm đã thiện khéo và đức 
hạnh thì quý vị đâu cần phải ngồi trên xe khách đi khắp đất 
nuóc này để tìm kiếm công đức. Ngồi ỏ nhà cũng có đuợc 
công đức vậy. Nhimg ai cũng rủ nhau đi tìm kiếm hay tích 
tạo công đức mà không mấy ai chịu từ bỏ những điều xấu ác. 
Họ quay về nhà vói hai bàn tay trắng, vói vẻ mặt chua chát 
(vì không biết mình có đuợc phúc đức gì không sau một 
chuyến đi dài mệt mỏi nhu vậy). Họ lại rửa chén bát vói vẻ 
mặt chua chát, ý định rửa chén cũng bực tức, không vui. 
Ngay chỗ này không ai chịu nhìn vào, mà cứ lo đi tìm công 
đức ỏ những noi xa xôi. 

Chúng ta có thể đã nghe về những điều này, nhimg 
chúng ta chua thực sự hiểu biết về chúng nếu chúng ta 
không chịu hiểu biết bên trong tâm này của chúng ta. Đạo 
Phật là tiến vào trong tâm. Nếu tâm đang tốt lành và đức 
hạnh thì nó hạnh phúc. Lúc đó nhu có một nụ cuòi trong tim 
chúng ta. Nhung hâu hết chúng ta khó mà dành một chút 
thòi gian để cuòi, phải không? Chúng ta muốn cuòi khi mọi 
thứ xảy ra theo ý chúng ta. Sự hạnh phúc của hâu hết mọi 
nguòi là khi mọi thứ (com áo gạo tiền, dục lạc, danh phận...) 
xảy ra theo ý muốn của mình. Họ luôn muốn mọi nguòi trên 
đòi phải làm những điều họ muốn và nói những lòi họ thấy 
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vui. Đúng không, đó là cách người đời đi tìm hạnh phúc. 
Làm sao có thể mọi người trên đời này sẽ làm và nói những 
điều mình thích? Vậy thì làm sao bạn tìm thấy hạnh phúc 
được theo cách đó? 

Chúng ta phải dùng Giáo Pháp để tìm hạnh phúc. Dù 
mọi sự ra sao, dù đúng hay sai, đừng dính chấp vào nó. Cứ 
nhận biết mọi sự như-chúng-là, rồi chúng sẽ biến qua. Khi 
tâm được thư thả thì bạn có thể cười. Giây phút nào bạn khó 
chịu (không vui, sân giận, bất mãn, bực tức, khó chịu, bất 
đồng) vói điều gì, tâm sẽ bị xấu. Cứ chấp này chấp nọ thì 
chẳng tốt lành gì cả. 

Sacittapariyodapanam: [(tạm dịch) Sau khi rửa sạch mọi ô 
nhiễm, tâm sẽ không còn phiền não bất an...], tâm sẽ được 
bình an, hiền lành và đức hạnh. Khi tâm tỏa sáng và đã trừ 
sạch mọi điều bất thiện thì mọi lúc mọi noi ta đều được thư 
thả, dễ chịu. Một cái tâm tĩnh lặng và bình an là sự thể hiện 
đích thực của thành tựu nhân văn. (Tâm tĩnh lặng và bình an 
là mục tiêu của con đường tu tập theo đạo Phật. Chứ bạn 
nghĩ mục tiêu của đạo Phật là gì?). 

Khi ai nói thuận vói ý ta, ta cưòi. Khi họ nói ngược vói ý 
ta, ta bực. Làm sao bạn có thể khiến tất cả mọi người trên thế 
gian này luôn nói và làm theo ý của bạn được? Làm gì có 
chuyện đó (ngay cả khi bạn là vua), đúng không?. Bộ bạn 
chưa bao giò làm ngược ý hay làm bực lòng cha mẹ mình 
sao? (Ngay cả bạn có hiếu đến mức nào, nhưng bạn cũng 
không thể luôn luôn nói và làm một cách tuyệt đối theo ý cha 
mẹ). Không phải chỉ là mọi người, mà thậm chí tâm của 
chúng ta cũng làm ngược ý ta. Những thứ bản thân chúng ta 
nghĩ đến cũng gây khó chịu. Chúng ta làm gì được? Có thể 
bạn đang đi thả bộ và bất ngò vấp phải một gốc cây. úi cha 
đâu quá! Là chuyện gì? Ai gây ra? Ai đá chân vào gốc cây? 
Ai đá ai? Biết chửi ai bây giò, nhưng ta cũng bực tức, ngay cả 
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đó là hoàn toàn là lỗi của mình. Tâm của chúng ta cũng làm 
ta khó chịu, bất hạnh. Nếu suy xét về điều đó, bạn sẽ thấy 
đúng là vậy. Nhiều lúc chúng ta làm những điều mà mình 
cũng không thích. Tất cả chúng ta đều chửi thề (bằng nhiều 
chữ khác nhau) khi mà chúng ta không có ai để chửi, để 
chấp, để bắt lỗi, để trút sân giận về phía nguòi đó. 

Công đức, phúc đức hay phước trong đạo Phật chính là 
hành động từ bỏ những điêu sai, xấu, ích kỷ. Khi chúng ta từ 
bỏ những điều sai, xấu, ích kỷ thì chúng ta không bất thiện, 
không sai, không xấu. Khi không còn sự căng thẳng, chấp nê 
này nọ thì sẽ có đuợc sự bình lặng. Tâm bình lặng là một cái 
tâm trong sạch, noi đó không còn chứa chấp những ý nghĩ 
sân si, noi đó là trong sạch và sáng tỏ. 

Làm cách nào để làm cho tâm được trong sạch và sáng tỏ? 

Chỉ bằng cách thấy biết nó. Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ rằng 
"Hôm nay tâm trạng mình thực là tồi tệ, mọi thứ mình nhìn 
đều gây khó chịu, ngay cả mấy cái chén đang nằm trong tủ 
chén". Bạn cứ muốn lấy chúng ra đập bể hết cho đã. Mọi thứ 
bạn nhìn đều đáng ghét, mấy con gà, mấy con vịt, mấy con 
mèo, mấy con chó...bạn thấy ghét tất cả. Mọi lòi nói của ông 
chồng đều thấy ghét, thấy khó nghe. Ngay cả lúc này nếu 
nhìn vào trong tâm bạn cũng thấy không vui. Những lúc nhu 
vậy ta phải làm gì? Sự khó khổ này sinh ra từ đâu vậy? Cứ 
sân si nhu vậy thì không tốt lành, cứ sân si nhu vậy thì đuợc 
gọi là sự "không có công đức", sân si nhu vậy là vô phúc, vô 
phuóc. Dạo này ỏ Thái Lan nguòi ta hay nói kiểu 'Một nguòi 
khi chết là hết công đức', (ở Việt nam thì gọi là 'hết phuóc', 
cùng một nghĩa). Nhung điều đó không phải, (không phải 
khi chết mói hết công đức). Cả đống người còn sống cũng đã 
đâu có chút công đức gì... đó là những người không hiểu biết gì 
vê công đức. Cái tâm xấu thì luôn luôn tích thêm nhiều 
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những điều xấu, ác và bất thiện. (Tâm tốt thiện thì bản thân 
nó đã là công đức!). 

Quý Phật tử cứ tổ chức những chuyến đi tìm kiếm hay 
tạo công đức nhu kiểu này thì chỉ giống nhu đang cố xây 
một ngôi nhà đẹp nhung không chuẩn bị nền móng truớc 
vậy. Chẳng bao lâu, ngôi nhà đó sẽ sập đổ ngay trên cái nền 
móng xấu đó. Làm kiểu đó là không 'ăn' đuợc công đức nào 
đâu. Giò quý Phật tử hãy bắt đầu làm lại, làm lại theo cách 
khác. Quý vị phải quay lại nhìn vào mình, nhìn vào những 
sai xấu trong từng hành động, lòi nói và ý nghĩ của mình. 
Đâu còn chỗ nào đâu, ngoài ba nghiệp hành động, lòi nói và 
ý nghĩ? Mọi nguòi đều đang đi lạc. Có nguòi còn uóc nếu có 
đi tu thì đến tu ở chùa Wat Pah Pong nổi tiếng, ở chùa Wat 
Pah Pong có bình an không? Không, ỏ đây không thực sự 
bình an gì đâu. Sự bình an thực sự nằm ỏ trong 'ngôi nhà' 
của quý vị. 

Nếu mình có sự hiểu biết, có trí tuệ thì đi đâu mình 
cũng vô sự, không bị bất an. Cả thế gian thì tuyệt đẹp nhu 
vậy, nhu nó là. Mọi cây cối trong rừng đều đẹp: có cây cao, 
cây thấp, cây mục, cây rỗng. Chúng tự nhiên là nhu vậy, 
nhu chúng là. Chỉ vì không hiểu đuợc lẽ tự nhiên nên chúng 
ta cứ luôn chấp nê này nọ, có ý này ý nọ về chúng. Nhìn 
chúng cứ nghĩ cây này cao quá, cây này thấp quá, cây này 
đẹp, cây này xấu...đủ thứ. Cây cối chỉ là cây cối, chúng có 
mặt và tồn tại theo đuòng lối tự nhiên của chúng, chúng đâu 
làm gì ta, chúng đâu lón, nhỏ, cao, thấp, xấu đẹp gì gì đó vì 
ta đâu mà ta cứ chấp này chấp nọ. về chỗ này, chúng "tốt" 
hon chúng ta nhiều. (Chúng chẳng hề chấp nê phân biệt này 
nọ). 

Bởi vậy tôi mói khắc những bài tho nhỏ trên những cây 
quanh đây. Để cây cối dạy chúng ta. Quý vị đã học đuợc gì 
từ chúng chua? Quý vị nên học ít nhất một điều gì đó từ cây 
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cối. Có rất nhiều cây, tất cả chúng đều có thứ để dạy chúng 
ta. Giáo Pháp có mặt ở khắp nơi, bên trong mọi thứ trong tự 
nhiên. Quý Phật tử nên hiểu biết chỗ này. Đừng cứ chấp nê, 
dính chấp này nọ; đừng than cái lổ quá sâu...mà nên quay lại 
nhìn cánh tay mình để thấy tay mình ngắn! Nếu quý vị thấy 
đuợc điều đó quý vị sẽ hạnh phúc. 

Nếu quý vị tạo đuợc công đức hay đức hạnh, giữ nó 
trong tâm này. Đó là nơi tốt nhất để giữ nó. Tạo công đức 
nhu việc quý Phật tử đến đây thì cũng tốt, nhung đó không 
phải là cách tốt nhất. Tạo dựng nhà cửa thì cũng tốt, nhimg 
đó không phải là cách tốt nhất. Tạo lập tâm của mình vào 
những điều thiện lành là cách tốt nhất. Đây là cách quý vị sẽ 
luôn luôn thấy tốt lành dù đang ngồi trong chùa ở đây hay 
đang ở nhà. Nên tìm kiếm điều tốt nhất bên trong tâm này 
của quý vị. Những cấu trúc bên ngoài của nhà cửa chỉ giống 
nhu phần "vỏ cây" của cây, chúng không phải là "cốt lõi" của 
cây. 

(Việc đi chùa đi cúng duờng để tạo công đức giống nhu 
những phần vỏ cây bên ngoài. Việc quay vào lại mình để tu 
sửa điều bất thiện ích kỷ và tu duỡng điều thiện lành rộng 
luợng ở trong tâm mới là cốt lõi của đạo Phật. Đó mới là 
công đức thực sự.) 

Nếu bạn có trí tuệ, mọi thứ bạn nhìn thấy sẽ là Giáo 
Pháp. Nếu thiếu trí tuệ thì ngay cả những điều tốt cũng trở 
thành xấu sai. Sự xấu sai này có từ đâu? Chính là từ trong 
tâm này của chúng ta, đó là nơi nó khởi sinh ra. Hãy nhìn 
xem tâm này thay đổi nhu thế nào. Mọi thứ đều thay đổi. Vợ 
chồng truớc kia vân thuờng hòa hợp với nhau, luôn nói 
chuyện với nhau một cách hạnh phúc. Nhung đến một ngày 
nào đó tâm trạng của họ trở nên xấu đi, mọi điều hai nguời 
nói ra đều thấy nặng nề, nghe nhu chửi nhau. Tâm đã 
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chuyện thành xấu sai, nó đã thay đổi. Nó luôn thay đổi, nó là 
vậy. 

Do vậy, để từ bỏ sự xấu và tu duỡng sự thiện, quý vị 
không cần phải khổ cực đi tìm ở nơi nào khác. Khi tâm mình 
xấu, đừng đi tìm kiếm ở nguời này nguời khác. Chỉ cần quay 
lại nhìn vào tâm mình và tìm coi những ý nghĩ đó từ đâu mà 
có. Tại sao tâm lại nghĩ những điều bất thiện nhu vậy? Hiểu 
biết rõ rằng tất cả mọi thứ đều biến đổi. Tình yêu thuơng 
cũng biến đổi, lòng thù ghét cũng biến đổi. Quý vị đã từng 
yêu thuơng con cháu của mình, phải không? Dĩ nhiên là vậy. 
Vậy quý vị đã từng ghét chúng chua? Cũng có phải không. 
Đôi lúc cũng cũng thấy ghét, phải không? Liệu quý vị có bỏ 
mặc chúng không? Không, quý vị không thể bỏ mặc con cái. 
Tại sao không? Con cái chỉ là 'của nợ', sao không vứt bỏ đi? 
Thiệt tình, của nợ thì mong vứt bỏ đi, nhrmg con cái là 'của 
nợ' mà cha mẹ chỉ muốn ôm vào.^ Con cái dù có xấu xa hu 
hỏng thì cũng là con của cha mẹ. Dù con cái làm bậy làm bạ 
thì cũng chính cha mẹ nhận lãrủi. Chúng ta có thể gọi con cái 
là "nghiệp" (kamma) của mình. Mìrủi phải trả nghiệp chỗ con 
cái. Hay con cái là nghiệp mình đã tạo ra. Có những nghiệp 
là tốt, có những nghiệp là xấu. Tốt và xấu đều có ở đó ngay 
bên trong con cái của mình. Nhung dù là nghiệp xấu thì 
cũng là quý giá của mình. Một đứa con sinh ra dù có đui, cùi, 
sứt, mẻ, tàn tật thì đó cũng con của mình và nó còn đáng 
thuơng quý hơn những đứa con bình thuờng. Mỗi khi chúng 
ta rời khỏi nhà, chúng ta luôn luôn dặn dò kỹ luỡng: "Coi 
chừng đứa bé cẩn thận, nó yếu ớt lắm đó". Cha mẹ còn 
thuơng yêu nó hơn mọi đứa con khác. 


^ [Nguyên văn tiếng thái là ^'con cái như viên đạn", trong cách nói chơi chữ 
của người Thái, chữ "look" là con cái, chữ "look bpeưn" có nghĩa là con như 
những viên đạn. Khi bắn đạn ra thì chỉ trúng cha mẹ.] 
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Đúng là vậy, cha mẹ ai cũng thương con như vậy. 
Nhưng rồi qua thời gian quá khổ cực với con cái, cha mẹ lại 
thiết lập trong tâm—nửa thương, nửa ghét. Không còn một 
thứ tâm thương hay ghét, giờ thì luôn luôn có hai loại tâm 
trong tâm. Con cái là nghiệp của chúng ta, là "của" của 
chúng ta. Chúng nó là nghiệp của chúng ta, do vậy chúng ta 
phải có trách nhiệm lo cho chúng. Nếu đứa con làm ta khổ 
sở, chỉ cần biết nhắc nhở mình rằng : "Đó là nghiệp của ta". 
Nếu con cái làm chúng ta vui lòng, chỉ cần biết nhắc nhở 
mình rằng: "Đó là nghiệp của ta". Nhiều lúc ở nhà chúng ta 
quá bực tức, khổ cực...với con cái, chúng ta chỉ muốn bỏ đi, 
bỏ mặc con cái. Thậm chí có nhiều người gặp cảnh nghịch tử 
cũng nghĩ đến chuyện treo cổ tự tử! Đó là nghiệp. Chúng ta 
phải chấp nhận lẽ thật đó. Nên tránh bỏ những ý nghĩ xấu, 
tránh làm những điều bất thiện (như bất mãn, ghét bỏ, bỏ 
mặc, tuyệt vọng, tự tử...) thì chúng ta có thể nhìn thấy bản 
thân mình một cách rõ ràng hơn. 

Chính điều đó mà việc quán niệm về mọi sự việc là rất 
quan trọng. Thường khi tập thiền chúng ta dùng những đối 
tượng thiền, ví dụ như niệm chữ Bud-dho [Đức-Phật]. Nhimg 
chúng ta cũng có thể niệm chữ ngắn gọn hơn. Khi nào thấy 
khó chịu, khi nào thấy tâm mình xấu, chỉ cần nhớ: "Là vậy!". 
Khi cảm thấy tâm mình tốt hơn, chỉ cần niệm: "Là vậy!...Điều 
đó không chắc chắn". Nếu thấy tâm mình thương ai, chỉ cần 
biết: "Là vậy!". Nói vậy quý Phật tử có hiếu không? Quý vị 
không cần đi tìm tòi trong mấy tạng kinh. Chỉ cần nhớ niệm 
rằng: "Là vậy!". Nghĩa là: "Nó là không chắc chắn", "Nó luôn 
biến đổi". Tình thương là không chắc chắn, sự ghét là không 
chắc chắn, thiện là không chắc chắn, ác là không chắc chắn. 
Tất cả đều luôn biến đổi và vô thường. Tại sao chúng luôn vô 
thường? Vậy sự thường hằng ổn định của chúng nằm ở đâu? 
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Bạn có thể nói chúng ta thường hằng chắc chắn cho đến 
khi chúng biến đổi, vô thường. Khi nhìn mọi thứ, về một mặt 
chúng có vẻ chắc chắn, nhưng mặt khác chúng không bao 
giò là vậy. Một phút có thưong, phút sau thấy ghét. Đó là 
cách tất cả mọi sự trên đòi và trong tâm diễn ra. Mói nhìn 
thấy chúng là cố định, chắc chắn. Nhưng thấy vậy mà không 
phải vậy. Do đó tôi thường nói rằng khi thấy thưong, chỉ cần 
nhủ rằng "Là vậy!". Cách này tiết kiệm rất nhiều thòi giò. 
Quý Phật tử không cần phải niệm câu: Aniccam, dukkham, 
anattã [Vô thường, khổ, vô ngã]. Khi chánh niệm hàng ngày, 
nếu quý Phật tử không muốn niệm một câu (đề mục thiền) 
dài như vậy, thì quý vị chỉ cần niệm một chữ đon giản "Là 
vậy!". Khi thưong có mặt, trưóc khi ta bị dính theo sự thưong 
đó, chỉ cần nhắc mình: "Là vậy!". Chỉ cần nhó niệm như vậy 
cũng đủ rồi. 

Mọi thứ đều biến đổi vô thường, và chỉ có điều thường 
hằng chắc chắn sự vô thường. (Không có gì chắn chắn, 
thường hằng. Chỉ có sự vô thường là điều chắc chắn). Chỉ 
cần nhìn thấy như vậy là nhìn thấy Giáo Pháp, Giáo Pháp 
đích thực. 

Từ bây giò, nếu ai thường xuyên nói vói mình: "Là 
vậy!", và áp dụng cách tu tập như vậy trong mọi tình cảnh, 
thì sự dính chấp, tham, sân, si này nọ sẽ từ từ giảm bót đi. 
Chúng ta sẽ không còn dính chấp vào sự thưong ghét, vui 
buồn, sưóng khổ...nữa. Chúng ta sẽ không dính chấp theo 
mọi sự nữa. Chúng ta sẽ đặt niềm tin vào sự thật, chứ không 
đặt tin vào những thứ gì khác. Chỉ cần hiểu biết như vậy là 
đủ để tu tập rồi. Như vậy là đủ tu rồi, chứ quý vị còn cần 
biết thêm điều gì khác nữa? 

Sau khi nghe giáo lý chỗ này, quý vị cũng nên ghi nhó. 
Nhó cái gì? Thiền tập... Quý vị hiểu không? Nếu quý vị hiểu 
biết, Giáo Pháp sẽ thể hiện bên mình, tâm sẽ dừng lại (không 
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còn động vọng, chấp nê, đối đãi liên tục). Nếu có tức giận 
trong tâm, chỉ biết nó "Là vậy!"... và bấy nhiêu đó là đủ, tâm 
sẽ dừng lại ngay. Nếu bạn vân còn chua hiểu rõ thì hãy nhìn 
sâu vào bên trong nó. Nếu có sự hiểu biết, khi giận khỏi sinh 
trong tâm, bạn có thể tắt bặt nó ngay bằng ý niệm: "Là vậy! 
Nó là vô thuòng!". 

Hôm nay quý Phật tử có co duyên thu lim lại Giáo 
Pháp này theo hai cách, thu luu bên ngoài (bằng máy thu 
âm) và thu luu vào bên trong (thu nhận vào trong tâm). 
Huóng vào trong, âm thanh đi vào trong qua lổ tai sẽ đuợc 
thu luu vào tâm. Nếu quý vị không thu nạp vào tâm đuợc 
nhu vậy thì thòi giò quý vị bỏ ra ỏ chùa Wat Pah Pong này 
chỉ là lãng phí. Máy thu âm ỏ đây là không quan trọng. Điều 
quan trọng là sự thu nạp vào trong tâm này. Máy thu âm và 
băng thu âm thì truóc sau cũng bị cũ bị hu, nhung Giáo Pháp 
đến đuợc trong tâm thì không bị hu cũ, nó sẽ ỏ đó mãi mãi. 
Và quý vị cũng không cần tốn tiền mua pin để mỏ lại máy 
thu âm. 



62 


16 • Thỉên sư Aiahn Chah 


Tại Sao Chúng Ta ở Đây 


^Đến kỳ An Cư Mừa Mưa năm nay, tôi không còn nhiều 
sức lực, tôi không còn khỏe lắm, do vậy tôi chọn lên ở trên 
núi này để thở không khí trong lành. Nhiều người lên đây 
thăm tôi, nhưng tôi không còn tiếp đón họ được như tôi vân 
thường làm, bởi giọng nói của tôi cũng yếu đi, hoi thở cũng 
yếu ót. Nhimg quý vị chắc cũng cho rằng cũng còn phúc 
lành, vì cái thân này vẫn còn ngồi được ỏ đây như quý vị 
đang nhìn thấy. Đây chính là điều phúc lành. Rồi chẳng bao 
lâu nữa quý vị sẽ không còn nhìn thấy cái thân già này nữa. 
Giọng nói sẽ hết, hoi thỏ sẽ hết. Chúng sẽ biến đi cùng vói 
những yếu tố trợ duyên cho thân này tồn tại; giống như tất 
cả mọi thứ hữu vi, còn duyên hợp thì còn, hết duyên hợp thì 
tan rã. Đức Phật gọi đó là sự tàn hoại và tan rã {khaya-vayam) 
của tất cả mọi thứ có điều kiện (hữu vi) trên thế gian. 

Tất cả mọi thứ sẽ tàn hoại theo cách nào? Ví dụ như một 

• • • • 

cục nưóc đá. Ban đầu nó chỉ là nưóc...họ đông cứng nó và nó 
trở thành đá. Nhimg nó không kéo dài bao lâu trưóc khi nó 
tan chảy hết. Hãy lấy một cục nưóc đá lón, lón như cái máy 
thu âm này, và đem để ngoài nắng kia. Quý vị sẽ thấy cách 
nó tan hoại, cũng giống như thân thể vậy. Nó sẽ dần dần tan 
rã. Chẳng lâu thì nó sẽ tan chảy hết, chỉ còn như một nhúm 
nưóc. Điều này gọi là khaya-vayam — sự tàn hoại và tan rã của 
tất cả mọi thứ hữu vi. Đó là lẽ thật, là đường lối của tự nhiên, 
là quy luật. Nó đã có mặt như vậy tự bao giò, từ ngàn xưa. 


5 [Được giảng tại chùa Wat Tham Saeng Phet (Chùa Hang Động Ánh Sáng 
Kim Cương) cho đoàn các Phật tử tại gia đến thăm thiền sư Ajahn Chah 
trong tháng kỳ kiết hạ mùa Mưa năm 1981, ngay trước lúc sức khỏe của thầy 
bắt đầư sưy sụp]. 
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hay từ khi bắt đầu có thời gian. Khi chúng ta được sinh ra, 
chúng ta cũng mang theo bản chất sinh diệt này vào thế gian 
của chúng ta, và chúng ta không bao giò tránh nó được. Sau 
khi sinh là già, bệnh, và chết. Sinh, già, chết đi theo mình 
muôn đòi muôn kiếp. 

Đó là lẽ tại sao Đức Phật đã gọi mọi thứ là khaya-vayam, 
mọi thứ hữu vi đều tàn hoại và tan rã theo thòi gian. (Hữu vi 
là do có các điều kiện, có các duyên hợp mà sinh ra. Có đủ 
duyên hợp thì sinh, hết đủ duyên hợp thì diệt). Tất cả chúng 
ta đang ngồi trong sảnh đường này, các sư thầy, sa-di, Phật 
tử tại gia, thiện nam, tín nữ, không ngoại trừ một ai đều chỉ 
là những "đống đang tàn hoại". Hiện chúng ta còn sống, còn 
khỏe mạnh, thì giống như cục nưóc đá còn cứng. Sự thực bên 
trong nó chỉ là nưóc. Do các điều kiện hữu vi mà nó đông 
thành nưóc đá, nhưng rồi theo thòi gian nó bắt đầu tan chảy 
ra. Quý vị có thấy sự tàn hoại (già đi, yếu đi, xấu đi theo thòi 
gian) ỏ bên trong bản thân mình không? Hãy nhìn vào thân 
này. Nó già đi từng ngày—tóc đang già đi, móng tay chân 
đang già đi, da đang già đi—mọi thứ trong thân đang già đi 
mỗi ngày! 

(Nếu tất cả mọi thứ trong thân không già đi mỗi ngày 
thì tại sao sau mỗi tháng, mỗi năm, mỗi mưòi năm chúng ta 
thấy mình già đi so vói tháng trưóc, năm trưóc, mười năm 
trưóc? Tại sao hình ta chụp nhìn lại khác vói nó cách đây một 
tháng, một năm, mười năm. Và hình của ta chụp năm 50 tuổi 
thì chẳng còn giống gì so vói hình ta chụp năm mười tuổi. 
Chúng ta già đi mỗi ngày, để đến lúc 60, 70 tuổi lưng khòm, 
da nhăn, chân yếu, lê lếch bưóc đi, bệnh tật, đau khổ... và 
chết sau một thòi gian ngắn sau đó. Sự già đi và tàn hoại môi 
ngày chính là nguyên nhân tích tụ dẫn đến sự tàn hoại và tan 
rã mỗi tháng, mỗi năm, mỗi mười năm, và một kiếp người. 
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Bản chất của thân người là vậy. Và bản chất của tất cả mọi sự 
vật trên thế gian cũng là vậy). 

Ta không giống ta trước đây, đúng không? Trước kia 
khi còn thiếu niên, ta nhỏ hơn, đúng không? Ta đã sinh 
trưởng và lớn lên. Nhưng khi hết trưởng thành, ta bắt đầu 
xuống lại, già đi, tàn hoại theo quy luật tự nhiên. Thân tàn 
hoại từ từ giống như cục nước đá. Rồi chẳng bao lâu, cũng 
như cục nước đá kia, nó tan rã hoàn toàn. Tất cả thân chúng 
ta đều được tạo nên bằng bốn yếu tố tứ đại: đất, nước, khí, 
nhiệt. Thân là sự duyên hợp của bốn thứ đất, nước, gió, nhiệt 
mà chúng ta gọi là một 'con người'. Từ khởi thủy chúng ta 
khó mà gọi nó là gì hay thân gì, nhưng sau này ngôn ngữ của 
chúng ta gọi đó là một 'con người'. Rồi chúng ta mê mẫn với 
thân sắc nên gọi nó là ông, là Bà, Anh, Em, Cưng...theo giới 
nam hay giới nữ hay theo tuổi tác, theo thế hệ hay theo quy 
ước...để chúng ta nhận dạng người khác dễ dàng hơn. 
Nhưng đích thực ra thì nó chẳng là gì cả. Nó chỉ là đất, nước, 
khí, nhiệt tích hợp lại mà thôi. Khi chúng duyên hợp lại, ta 
gọi đó là một cái 'con người'. Chỉ là vậy thôi. Nếu giờ chúng 
ta đã biết vậy thì hãy bớt mê mẫn, bớt trân quý nó. Nếu 
chúng ta nhìn sâu sát bên trong thân này, nó chẳng là gì, 
chẳng là 'ai' cả. 

Những thứ thuộc thế ciíng trong thân như thịt, xương, 
da...thì thuộc yếu tố đất. Những thứ thuộc thể lỏng trong 
thân thể như máu, nước nhờn, tinh, dịch...thì thuộc yếu tố 
nước. Nhiệt độ ấm của thân thể thuộc yếu tố nhiệt (lửa). 
Những thứ thuộc thể khí như hơi thở, hơi tiêu hóa...thì thuộc 
yếu tố khí (gió). 

ở chùa Wat Pah Pong chúng ta có một thân không phải 
nam không phải nữ. Có một bộ xương người treo trên sảnh 
đường chính. Nhìn vào đó chúng ta không thể thấy đó là 
nam hay nữ. Mọi người cũng thường hỏi nhau đó là xương 
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của một người đàn ông hay đàn bà, và họ chỉ nhìn nhau 
không trả lời. Đó chỉ là bộ xương, thịt, da và những thứ khác 
đa mat roi. 

Nhiều người vẫn ngu dốt về những điều này. Họ đến 
chùa Wat Pah Pong, đi vô sảnh chính, nhìn thấy bộ 
xương...và họ chạy ngược ra la ầm lên! Họ không dám nhìn 
nó. Họ sợ, họ sợ những xương người. Tôi nhận ra rằng 
những người đó chưa bao giờ nhìn vào bản thân mình. Họ sợ 
xương, họ không biết quán xét suy xét về giá trị của bộ 
xương. Không có xương làm sao họ có thể đi bộ hay bước lên 
xe để đi đến chùa? Họ có thể đi bộ hay điíng hay ngồi đây 
mà không có bộ xương sao? Vậy mà họ bỏ công lên xe đi xa 
để đến chùa Wat Pah Pong, bước vào sảnh chính thấy bộ 
xương họ lại sợ và bỏ chạy ra. Họ sinh ra với bộ xương họ 
còn đang mang đi theo, vậy mà họ lại chưa bao giờ nhìn thấy 
nó. Đúng ra đó là cơ duyên tốt khi họ nhìn thấy bộ xương ở 
đây. Ngay cả những người già nhìn thấy bộ xương cũng 
hoảng sợ...Họ có giả bộ quá đáng không vậy? Điều đó chỉ 
cho thấy rằng họ chưa bao giờ tiếp xúc với chính mình, họ 
chưa thực sự hiểu biết về chính bản thân mình. Có lẽ khi về 
lại nhà họ vẫn còn bị ám ảnh, mất ngủ ba hay bốn ngày vì bộ 
xương treo ở đây....cho đến khi họ có thể ngủ được, nhưng 
họ cũng luôn đang ngủ vói bộ xương đó mà! Họ mặc đồ, 
ngồi ăn, đi, điíng, nằm, ngồi, và làm tất cả mọi việc với bộ 
xương đó...vậy mà họ vân sợ hãi với bộ xương. 

Điều đó cho thấy người ta chẳng tiếp xúc với chính 
mình bản thân mình. Thật đáng thương! Họ cứ luôn luôn 
nhìn ra ngoài, nhìn cảnh vật, cây cối, nhà cửa, nhìn người 
khác, nhìn này nhìn nọ, và luôn luôn nghĩ này nghĩ nọ, chấp 
này chấp nọ "cái này lớn", "cái kia nhỏ", "cái này ngắn", "cái 
kia dài"... Họ rất bận rộn nhìn những thứ khác và người 
khác, nên chẳng bao giờ nhìn chính mình. Chân thành mà 
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nói, con người thật là đáng thương. Họ không có chỗ nương 
tựa. (Chỉ sống chạy theo những thứ bên ngoài, dính theo 
những thứ bên ngoài, chấp sướng chấp khổ theo mọi thứ bên 
ngoài, quên mình theo cảnh theo vật). 

Trong lễ thọ giới, người được thọ giới phải nghe học về 
5 đối tượng (đề mục) thiền căn bản: kesã, lomã, nakhã, dantă, 
taco: [Tóc, lông, móng, răng, móng, da]. Một số đệ tử và một 
số người trí thức bật cười khi họ nghe đến phần này trong lễ 
thọ giới..."Ông sư này đang thọ giáo kiểu gì vậy? Tự nhiên 
dạy về tóc, chúng ta đã có tóc tự bao giờ rồi mà, đâu có gì 
mới đâu mà học. ông thầy không cần dạy chúng ta về tóc, 
chúng ta biết quá rành về nó rồi. Tại sao lúc quan trọng lại đi 
dạy về thứ ai cũng biết rồi?". Những người ngu mờ thì 
thường nói vậy, họ nghĩ rằng họ đã biết rành về tóc. Tôi nói 
với họ rằng khi tôi nói "nhìn thây tóc" thì ý tôi là nhìn thấy 
được tóc như nó đích thực là. Nhìn lông, móng, răng và da như 
chúng đích thực là. Cái tôi gọi là "nhìn"—không có nghĩa là 
nhìn bề ngoài hay nhìn thấy bên ngoài, mà là nhìn thấy 
chúng như đúng sự thật của chúng, nhìn thấy bản chất sự 
thật của chúng. Chúng ta không nên vội tin hay cả tin về mọi 
thứ nếu chúng ta chưa nhìn thấy chúng đích thực như chúng 
là. Tóc, lông, móng, răng, da...chúng thực sự là gì? Chúng 
đẹp? Chúng sạch sẽ? Chúng có thực là một thứ gì không? 
Chúng có chắc chắn không? Không! chúng chẳng là thứ gì 
như vậy. Chúng không đẹp đẽ, nhưng chúng ta coi chúng 
đẹp. Chúng không là cái gì cả, những chúng ta coi chúng là 
thứ gì đó quan trọng. Chúng cũng tàn hoại theo ngày tháng, 
nhimg chúng ta nghĩ chúng cứ mãi như vậy. 

Toc, lông, móng, răng, da... con người bị cuốn hút vào 
những thứ này. (Con người dính vào sắc dục và dục lạc cũng 
vì những thứ này trên thân người). Đức Phật đã đưa những 
thứ này thành những đề mục căn bản để thiền tập, Phật đã 
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dạy chúng ta hiểu biết về những thứ này. Chúng là biến hoại, 
vô thường, không hoàn hảo, và vô chủ; chúng không phải là 
cái 'ta' hay 'của ta', là 'ai' hay 'của ai' gì gì hết. Chúng ta 
được sinh ra vói sự si mê mù quáng vào những thứ sắc thân 
này, nhimg đích thực chúng chỉ là giả tạm và đánh lừa 
chúng ta. Giả sử chúng ta không tắm một tuần, chúng ta có 
dám điíng gần nhau không? Chúng ta thực sự bốc mùi hôi. 
Khi người ta đổ nhiều mồ hôi, mùi mồ hôi cũng khai hôi. 
Nhưng khi về nhà dùng xà-bông để tẩy rửa, mùi xà bông lấn 
át mùi mồ hôi, tạo cho da có mùi thom. Mùi thom tạm thòi 
đó chỉ là do nhò xà-bông, chứ thực sự bản thân da thịt chúng 
ta luôn luôn tiết ra mồ hôi có mùi hôi. Khi nào hết mùi xà- 
bông và chúng ta sinh hoạt trỏ lại và mồ hôi lại tiết ra, mùi 
hôi của thân thể ta sẽ có lại như cũ. 

Bây giò chúng ta vẫn tưởng rằng thân thể của chúng ta 
là đẹp đẽ, đáng quý, trường tồn và luôn khỏe mạnh. Chúng 
ta có xu hưóng nghĩ rằng chúng ta chẳng bao giò già đi, sẽ 
không bị bệnh tật hoặc không chết. Chúng ta bị đánh lừa và 
mê hoặc bởi sắc thân (của mình và của người), và do vậy 
chúng ta ngu mò, không thực sự biết cái gì là noi nưong tựa 
đích thực. Noi nưong tựa đích thực chính là tâm. Tâm mói là 
noi nưong tựa thực sự của chúng ta. Cái sảnh đường này là 
khá lón rộng, nhưng nó không thể là noi nưong tựa đích 
thực của chúng ta. Chim bồ câu cũng đến nưong ỏ, tắc-kè 
cũng ỏ, thằn lằn và nhện cũng đến ỏ...Chúng ta có thể nghĩ 
rằng sảnh đường này là của chúng ta, nhimg nó không phải. 
Chúng ta sống vói nhau ỏ đây cùng vói mọi thứ khác. Đây 
chỉ là noi che chỏ tạm bợ, noi chúng ta ngồi đây trong một 
thòi gian, rồi sau đó chúng ta lại ròi khỏi nó. Nhưng nhiều 
người lại lấy sảnh đường này hay chùa này hoặc noi ỏ làm 
noi nưong tựa. Điều đó là không đúng. Những noi đó không 
phải là noi nưong tựa thực sự của chúng ta. 
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Do vậy Đức Phật đã dạy chúng ta phải tìm nơi nương 
tựa của mình. Điều đó có nghĩa là đi tìm cái tâm đích thực 
của mình. Tâm này mới là quan trọng. Người đời thường 
không nhìn vào những thứ quan trọng, họ tiêu phí phần lớn 
thời gian cuộc đời để nhìn vào những thứ không quan trọng. 
Ví dụ, khi lau chùi nhà cửa, khi rửa chén...họ chỉ lo làm 
những việc đó một cách vô-tâm, họ không hề để ý đến trái 
tim và tâm của mình. Có thể tâm đang có sân giận, có thế họ 
đang rửa chén bát với nét mặt nhăn nhó. Sân giận, nhăn nhó 
là lúc đó tâm không được tốt, không trong sạch, nhưng họ 
không chịu nhìn vào tâm. Thói quen này tôi gọi là "chọn một 
nơi tạm bợ làm nơi nương tựa". Họ lau chùi, chăm sóc, làm 
đẹp ngôi nhà, nhimg họ không biết chăm sóc và làm đẹp tâm 
mình. Họ không chịu xem xét về sự khổ. Tâm là nơi quan 
trọng. Phật đã dạy nên tìm nơi nương tựa ngay trong tâm 
này của chúng ta: Attã hi attano nãtho — [Lây chính mình làm 
nơi nương tựa của mình]. Còn ai nữa có thể làm nơi nương tựa 
của mình? Nơi nương tựa đích thực là tâm này, không phải 
chỗ nào khác. Bạn có thể cố gắng dựa dẫm vào những thứ 
khác, nhưng tất cả thứ khác đều là tạm bợ và không chắn 
chắn. Bạn chỉ có thể thực sự phụ thuộc vào những thứ khác 
(nhà cửa, thế lực, của cải, con cái, chùa chiền, sư thầy...) nếu 
bạn đã thực sự có nơi nương tựa bên trong chính mình. Bạn 
cần phải có nơi nương tựa của mình trước tiên, trước khi bạn 
có thể trông cậy hay phụ thuộc vào những chỗ khác, như sư 
thầy, gia đình, đạo hữu, bạn bè, người thân họ hàng... 

Do vậy tất cả quý vị, những Phật tử tại gia và xuất gia 
đến viếng thăm hôm nay, xin hãy xem xét giáo lý này. Tự hỏi 
bản thân mình: "Tôi là ai? Tại sao tôi có mặt ở đây?" Nhiều 
người không biết. Họ muốn được hạnh phúc nhưng khổ 
không bao giờ hết. Giàu hay nghèo, già hay trẻ đều bị khổ 
như nhau. Tất cả chỉ là khổ. Và tại sao? Bởi họ không có trí 
tuệ. Người nghèo thì bất hạnh bởi họ thiếu thốn, nghèo khó. 
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và kẻ giàu thì bất hạnh bởi họ có quá nhiều thứ phải lo lắng, 
sợ mất. 

Ngày truớc, khi còn là một sa-di trẻ, tôi đã thuyết giảng 
một bài Giáo Pháp. Tôi nói về niềm hạnh phúc khi có tài sản 
và của cải, có nhiều nguòi phục dịch và vân vân... Một trăm 
nguòi làm đàn ông, một trăm nguòi ỏ phụ nữ, một trăm con 
voi, một trăm con bò, một trăm con trâu...và một trăm mọi 
thứ! Những Phật tử tại gia liền phấn khỏi đồng tình. Nhung, 
bạn hãy tuỏng tuợng làm sao mà coi ngó, canh chừng một 
trăm con trâu? Hay một trăm con bò, hay một trăm nguòi ăn 
kẻ ỏ vừa nam vừa nữ? Bạn có thể tuỏng tuợng làm sao bạn 
có thể coi ngó và canh chừng đó nguòi, vật và của cải...? 
Nghe tức cuòi quá phải không? Nguòi ta chẳng ai xem xét 
mặt trái của vấn đề. Họ có dục vọng tham muốn sỏ hữu mọi 
thứ... muốn có bò, có trâu, có nguòi làm kẻ ỏ... hàng trăm cho 
mỗi loại. Nhung tôi nói rằng năm muoi con bò là quá nhiều. 
Chỉ cần quấn dây dừa (thừng) để cột những con gia súc đó là 
đã quá sức rồi! Nhung mọi nguòi chẳng ai để ý đến những 
việc đó, không để ý đến sự khó khổ khi có nhiều của cải và 
tài sản đế chăm lo, coi ngó. Họ chỉ nghĩ đến sự khoái trá vói 
cái sự có đuợc nhiều của cải giàu có mà thôi. Họ không xem 
xét những rắc rối và lo toan một khi có nhiều của cải nhu 
vậy. 

Nếu chúng ta không có hiểu biết trí tuệ thì mọi thứ 
chung quanh ta đều là nguồn khổ. Nếu chúng ta khôn trí thì 
mọi thứ có thể dẫn dắt ta thoát khỏi khổ. Mắt, tai, mũi, luõi, 
thân và tâm... Không hẳn mắt chỉ là tốt, quý vị biết đó. Nếu 
đang có tâm trạng khó chịu mà nhìn thấy nguòi khác (hoặc 
thứ mình không ua) cũng có thể làm mình sân giận hoặc mất 
ăn mất ngủ. Hoặc có thể tâm đang tham dục nhìn cũng có 
thể sinh lòng yêu thuong luyến ái. Yêu thuong cũng là khổ. 
Yêu ái mà không lấy đuợc, không có đuợc nguòi đó rồi lại 
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khổ thêm vì muốn mà không được. Yêu và ghét đều là khổ, 
vì đều là dục vọng. Muốn có là khổ, muốn không có cũng là 
khổ. Muốn có được thứ gì là khổ, ngay cả khi có được thứ đó 
thì cũng là khổ, vì sợ mất nó, vì lo lắng cho nó, vì phải giữ 
gìn nó. Tính đi tính lại rốt cuộc chỉ toàn khổ. Làm sao sống 
cho bót khổ? Cho dù bạn có nhà cao cửa rộng, tiền tài dư 
thừa, nhưng nếu tâm bạn không tốt thì nó sẽ chẳng thể nào 
mang lại hạnh phúc hay sự bót khổ như bạn mong cầu. 

Do vậy, chúng ta nên nhìn vào chính mình. Tại sao 
chúng ta được sinh ra? Chúng ta có thực sự đạt đến điều gì 
trong kiếp sống này không? ở vùng quê, người ta bắt đầu 
làm nông từ khi còn nhỏ. Khi lón lên độ 17-18 tuổi là họ lăng 
xăng lấy chồng lấy vợ, họ sợ không đủ thòi gian lập nghiệp. 
Họ bắt đầu lao động từ nhỏ để hy vọng có thể kịp làm giàu. 
Họ làm ruộng cho đến lúc 70-80 hay thậm chí 90 tuổi. Tôi hỏi 
họ, từ lúc sinh ra đến giò họ cứ lo làm lụng như vậy; bây giò 
là lúc gần đất xa tròi, họ có gì để mang theo vói mình? Họ 
chẳng biết trả lòi ra sao. 

Còn nữa, khi còn trẻ họ nghĩ rằng sống một mình thì 
buồn, thiếu đôi thiếu cặp, không tốt. Nên họ tìm vợ tìm 
chồng để cưói nhau. Cưói nhau về thành một đôi thì lại xảy 
ra xung khắc và bất đồng! Sống một mình thì buồn và lẻ loi, 
sống hai mình thì xung khắc và bất đồng. 

Khi con cái còn trẻ, cha mẹ hay nghĩ rằng: "Khi nào 
chúng lón lên chúng sẽ tốt hon". Họ nuôi con, một, hai hay 
ba, bốn đứa, họ nghĩ rằng khi chúng lón lên gánh nặng sẽ 
nhẹ đi và họ bót lo hon. Nhưng khi con cái lón lên, dưòng 
như gánh nặng càng nặng hon. Rốt cuộc cũng như hai khúc 
cây, một lón và một nhỏ. Giống như bạn chỉ quăng khúc cây 
nhỏ đi, giò lại vác vào khúc lón. Vậy mà nghĩ nó sẽ nhẹ hon, 
nhimg thực ra là nặng nề hon. Khi con cái còn nhỏ, coi vậy 
chứ chúng ít "hành" bạn hon. Chỉ cần ít nắm com, trái chuối. 
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cái gì đó để chơi đùa trong tuổi trẻ dại, là mọi sự êm vui. Giờ 
con cái lớn lên, chúng đòi bạn mua xe hon-đa, xe hơi! Vậy 
đó, bạn thuơng con nên không thể từ chối và dù có khó khăn 
cũng cắn răng mua những thứ chúng muốn có. Vậy đó, 
nhung có gia đình khó khăn, nghèo túng, hoặc suy nghĩ gì gì 
đó, lại ồn ào, la mắng, không đồng tình mua thứ con cái 
muốn. Rồi thì, phần lớn vợ chồng lại cãi vả nhau vì những 
chuyện đó. Sinh ra đủ chuyện ồn ào, không vui, khổ sở. Rồi 
thì, vì thuơng con, nên vợ chồng lại chạy vạy vay muợn tiền 
để mua thứ con cái muốn có. Thậm chí có cha mẹ không vay 
muợn đuợc cũng muốn đi ăn cắp về cho con. 

Rồi về việc học hành. Chúng ta lại hay nghĩ rằng: "Mai 
này con cái học hành xong thì cả nhà sẽ ổn thỏa". Nhung rồi 
cũng chẳng có kết cục gì. Chẳng bao giờ việc học kết thúc cả! 
Họ sẽ học xong cái gì? (Chắc cũng chỉ là học xong một nghề 
nghiệp và tiếp tục làm lụng, có vợ có chồng, và tiếp tục lo 
cho con cái...y nhu cha mẹ chúng đã làm cho chúng...). Chỉ có 
Phật giáo thì mới có điểm để kết thúc, còn những môn khoa 
học khác cũng chỉ dân dắt con nguời đi lòng vòng hết kiếp 
này kiếp khác trong vòng luân hồi sinh tử. Chẳng bao giờ là 
kết thúc với những sự học hành và nghề nghiệp của thế 
gian... Rồi cũng là tiếp tục một căn nhà với hai vợ chồng lo 
toan và bất đồng từng ngày và ba bốn đứa con...(Và mọi sự 
đời lại tiếp tục nhu vậy... hết đời này sang đời khác. Nếu 
nhìn kỹ vào từng dòng tộc hay dòng họ, những điệp khúc lo 
toan, khó khổ và nhàm chán cứ liên tục lập lại nối tiếp... Chỉ 
có khác là số nguời ngồi trên bàn thờ môi thời môi nhiều hơn 
mà thôi...) 

Sự khổ đang chờ đợi trong tuơng lai mà chúng ta không 
nhìn thấy đuợc, chúng ta cứ hay nghĩ chẳng có gì xảy ra, 
không có khó khổ hay đau khổ gì trong tuơng lai. Chờ đến 
khi nó xảy đến chúng ta mói biết. Loại khổ đó, loại khổ cố 



26 • Thĩên sư Ajahn Chah 


hữu bên trong thân thể của chúng ta, là khó nhìn thấy trước. 
Khi tôi còn là đứa trẻ chăn trâu, tôi dùng than củi để chà 
răng để cho nó sạch và trắng. Sau đó soi gưong tôi thấy nó 
sạch và trắng đẹp. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang bị cái 'hàm 
xưong' của tôi đánh lừa mà thôi. Đến khi tôi 50-60 tuổi, hàm 
răng của tôi bắt đầu lung lay. Khi răng bắt đầu long rụng, nó 
đau đón kinh khủng, mỗi khi ăn cái gì bạn cảm giác như bị ai 
đá vào miệng. Thực sự đau đón. Tôi đã trải qua cảnh đau đó 
rồi. Đau quá, nên tôi đến gặp nha sĩ kêu ổng nhổ hết cái hàm 
răng già đau già đón đó. Giò tôi chỉ mang toàn răng giả. 
Răng thiệt của tôi đã gây quá nhiều khổ sỏ và đau đón cho 
tôi nên tôi phải nhổ bỏ chúng đi, nhổ sạch 16 cái răng một 
lần. Ông nha sĩ lưỡng lự không muốn nhổ hết 16 cái răng 
một lần, nhưng tôi nói vói ông rằng: "Cứ nhổ sạch chúng. Tôi 
muốn nhổ sạch những hậu họa". Nhò vậy ổng nhổ hết chúng 
một lần. Một số răng còn tốt, ít nhất còn 5 cái tốt, nhưng tôi 
cứ nhò nhổ hết một lần cho khỏi lo. Nhưng ngay cái việc nhổ 
hết 'hậu họa' đó cũng vô cùng đau đón. Đau thiệt. Sau khi 
nhổ, tôi không thể ăn gì suốt mấy ngày. 

Trưóc kia, khi còn là đứa trẻ chăn trâu, tôi thường nghĩ 
rằng việc đánh răng bằng than củi là điều tuyệt vòi. Tôi yêu 
thích và lo giữ gìn hàm răng và nghĩ rằng nó sẽ tốt hoài như 
vậy. Nhưng cuối cùng giò chúng phải mất đi. Cái hàm răng 
đau đã gần như giết chết tôi. Tôi chịu đau đón hàng tháng, 
hàng năm. Tất cả nưóu răng của tôi sưng phòng như bấy bá. 

Nhiều người trong quý vị sẽ tự mình nếm trải sự đau 
răng như vậy vào một ngày nào đó. Nếu răng quý vị vẫn còn 
tốt và quý vị vẫn thường xuyên đánh răng để giữ nó trắng 
đẹp... hãy coi chừng chúng! Coi chừng đến lúc nào đó chúng 
lại giỏ trò đau bệnh thì bạn sẽ khổ sỏ vì đón đau, ê buốt. 

Bữa nay tôi chỉ muốn nói quý vị biết về những điều 
đó... đó là sự khổ khỏi sinh từ bên trong chúng ta, khỏi sinh 
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từ bên trong thân này của chúng ta. Chẳng có gì bên trong 
thân này mà chúng ta có thể tin cậy và nưong tựa được. Khi 
còn trẻ mạnh thì thân không đến nỗi tồi tệ, nhrmg đến khi 
già nó già hư, tàn hoại, bệnh đau, suy sụp, yếu ót. Mọi thứ 
đều bắt đầu tàn đi và tan hoại. Mọi thứ rồi đi đến tan rã. 
Những điều kiện (duyên) cứ bỏ đi theo đường lối tự nhiên 
của chúng. Tất cả các điều kiện hữu vi đều là vô thường và 
từ từ rã đám. Các duyên hợp rồi các duyên tan. Dù chúng ta 
cười hay khóc thì chúng cũng tan rã theo cách tự nhiên của 
chúng. Dù chúng ta có sống cách nào hay chết kiểu gì, chúng 
vẫn tan rã như vậy. Chúng không tha bất cứ ai. Và chẳng có 
loại trí tuệ hay khoa học nào có thể ngăn chặn tiến trình tự 
nhiên đó. Không ai có thể ngăn chặn sự già chết. Dù bạn có 
bỏ nhiều tiền đưa cho ông nha sĩ đó, ổng sẽ tìm cách trị liệu, 
chỉnh trang cho hàm răng đẹp đẹp một chút, nhưng rồi cuối 
cùng chúng cũng gảy rụng theo quy luật già chết mà thôi. 
Cuối cùng thì ngay chính ông nha sĩ cũng không thoát nổi 
cảnh hàm răng long, lay, hư, rụng đó. Cuối cùng mọi thứ 
đều tan rã. 

Đây là những điều chúng ta nên suy xét và quán niệm 
trong khi mình đang còn khỏe mạnh. Hãy cố tu tập từ lúc 
còn trẻ. Nếu quý vị muốn có nhiều công đức thì quý vị phải 
mau mau tu tập những điều đó, đừng để đến già lão rồi mói 
nghĩ về những điều đó. Tôi biết tẩy nhiều người nghĩ rằng 
chò đến khi nào già thì sẽ vô chùa tu sửa và thực hành Giáo 
Pháp. Đàn ông và đàn bà đều nghĩ nghư vậy... "Tôi chò đến 
già tôi sẽ lên chùa đi tu". Không hiểu sao họ nghĩ vậy và nói 
vậy. Ngưòi già lão thì còn gì sức lực để mà lội lên chùa đi tu 
và sống được ỏ chốn già lam xa xôi và thiếu thốn điều kiện? 
Sao họ không thử chạy đua vói bọn trẻ để xem người già là 
như thế nào? Tại sao mọi nguwòi cứ hẹn, cứ chò cho đến lúc 
già? Họ làm như họ sẽ không bao giò chết vậy. Nhưng hài 
hưóc hon nữa, khi họ đến tuổi 50-60 hay già hon, con cháu 
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nhắc lời: "Này ông bà ngoại! Giờ đến lúc lên chùa đi tu!". 
Đám người già lại trả lời: "Ai đi thì cứ đi đi, hai lổ tai của 
ngoại bây giò không còn nghe được nữa, nên chắc không đi". 
Quý vị thấy không? Hồi còn nghe được lại không đi tu, giò 
tai bị già điếc thì lên chùa nghe ai đọc kinh giảng pháp thì 
nghe gì được nữa. Lúc này là vô vọng. Mọi người cứ chò cho 
đến khi sức tàn lực kiệt thì mói nghĩ đến việc tu tập Giáo 
Pháp, nhưng già rồi thì tu tập sao cho kịp. 

Buổi nói chuyện hôm nay có thể rất hữu ích cho những 
ai ngồi đây nghe và hiểu được. Những điều tôi vừa nói ra 
quý vị nên bắt đầu xem xét, quán sát; chúng là căn bệnh di 
truyền bên trong thân này của chúng ta. Những thứ trong 
thân này càng ngày càng nặng nề hon, càng già ta càng mang 
nặng chúng hon. Ví dụ khi còn trẻ chân tôi mạnh, tôi có thể 
chạy. Giò thì tôi phải nhấc lê từng bưóc nặng nề. Trưóc kia 
hai chân mang vác tôi, giò tôi phải mang vác chúng rồi. Hồi 
còn trẻ tôi nhìn những người già đimg dạy khỏi ghế vói hoi 
thỏ nặng nề và tiếng than khổ sở. Nhưng đau khổ đến như 
vậy mà họ vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao họ già 
khổ như vậy. 

Ngay cả đến lúc đó, hoặc đã trải qua bao nhiêu bệnh 
đau, người ta cũng vẫn chưa nhận ra phân khó khổ của thân 
này. Quý vị chẳng bao giò biết rằng mình sẽ lìa bỏ thân này. 
Cái tạo ra mọi sự đau khổ của thân chính là những điều kiện 
trợ duyên đến lúc tan rã theo đường lối tự nhiên của chúng. 
(Đường lối tự nhiên là gì? Là tất cả mọi thứ đều có sinh là có 
diệt, có hợp là có tan. Không có thứ gì tồn tại mãi mãi. Cái 
'con người' xưa nay trên trái đất cũng chỉ tồn tại đến 60-70 
năm. Thòi hiện đại, nhò những điều kiện trợ duyên về thức 
ăn, chỗ ỏ, tiện nghi, y tế... một 'con người' cũng chỉ tồn tại 
trong vòng 80-90 năm, theo tuổi thọ trung bình hiện tại). 
Người ta gọi tên nhiều loại bệnh khác nhau như thấp khóp. 
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thống phong, tiểu đường, tim mạch, và vân vân, các bác sĩ thì 
viết kê toa thuốc, nhưng chẳng bao giò điều trị chấm dứt một 
thứ bệnh nào. Rồi cuối cùng thân này cũng tan rã, ngay cả 
thân của các bác sĩ! Những điều kiện trợ sinh đã dần mất đi 
theo quy luật tự nhiên của chúng. Đó là đường lối vận hành 
của chúng, đó là bản chất tự nhiên của chúng. 

Giò hãy nhìn vào thân này. Nếu ta nhìn thấy trưóc về 
nó thì chúng ta sẽ tốt hon, giống như chúng ta nhìn thấy 
trưóc con rắn độc từ xa. Nếu nhìn thấy nó trưóc, ta sẽ biết 
cách tránh xa nó để khỏi bị nó cắn. Nếu không nhìn thấy nó 
trưóc, ta cứ bưóc đi và có thể sẽ đạp lên nó. Và nó cắn ngay. 

Khi khổ đau khỏi sinh, mọi người không biết phải làm 
gì. Tìm cách tìm chỗ để trị diệt khổ đau? Họ đều muốn tránh 
khổ đâu, họ muốn hết khổ đau nhưng họ không biết cách trị 
liệu khi khổ đau khỏi sinh. Và cứ như vậy, họ để mặc và cứ 
sống như vậy cho đến khi già...bệnh...và chết. 

Thòi xưa kể rằng, khi một người bệnh sắp chết thì 
người con sẽ đọc niệm chữ "Bud-dho, Bud-dho" [Đức Phật, 
Đức Phật] bên tai người đó. Không hiểu họ mang Đức Phật 
ra làm gì ỏ đó? Đức Phật thì giúp được gì khi họ đã sắp 
xuống lổ? Tại sao họ không học Phật từ lúc còn trẻ và khỏe 
mạnh? Bây giò đến khi mẹ hụt hoi thì con cái mói chói vói 
kêu "Mẹ oi... Đức Phật, Đức Phật!". Chỉ mất thòi gian. Có kêu 
mẹ cũng chỉ làm mẹ động tâm lúc cận tử mà thôi, hãy để bà 
ấy ra đi yên bình. 

Người ta không hiểu cách để giải quyết khó khăn bên 
trong tâm họ, họ không có một noi nưong tựa. Họ dê bị nổi 
giận và có quá nhiều tham muốn. Tại sao lại vậy? Tại vì họ 
không có noi nưong tựa. 

Khi họ mói cưói nhau, vợ chồng rất hòa hợp vói nhau, 
nhimg đến tuổi năm mưoi thì họ không còn hiểu nhau nữa. 
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Vợ nói một tiếng là khó nghe, chồng nói một tiếng là sinh sự. 
Chẳng ai nghe ai. Họ quay lưng lại với nhau. Chuyện này có 
thiệt trong nhiều gia đình, phải không quý vị? 

Tôi chỉ đang nói không chứ thực sự tôi không có gia 
đình. Vì sao tôi chọn đòi sống không có gia đình? Hãy coi 
nghĩa của chữ "gia đình".^ Tôi biết rõ ý nghĩa nó là gì. Đó là 
noi bạn nắm giữ gia đình, con cái, của cải, cuộc sống của bạn. 
Nhưng nếu có ai vô nhà bắt bạn trói lại thì sao, thì nó trỏ 
thành một noi bị giam cầm. Dù nghĩa chủ động hay bị động 
thì noi đó cũng là một khuôn khổ, một noi giói hạn, một noi 
cầm giữ. ớ đó là một vòng giói hạn. Đàn ông sống trong 
vòng giói hạn đó của mình. Đàn bà sống trong vòng giói hạn 
đó của mình. 

Khi tôi đọc chữ gia đình tôi đã thấy ngay sự ràng buộc, 
giói hạn. Đó là biểu thị cho sự khổ. Bạn không còn tự do đi 
đâu hay làm theo ý muốn của mình, bạn phải sống trong 
vòng giói hạn đó (một cách tự nguyện và bắt buộc). 

('Một cách tự nguyện' là vì sự ràng buộc di truyền, vì 
lòng thưong yêu con cái, vì họ là 'nghiệp' của bạn; và 'một 
cách bắt buộc' là vì bạn phải giữ mình trong giói hạn gia 
đình và làm những nghĩa vị và bổn phận bắt buộc đối vói 
con cái và noi đó, không được bỏ bê mọi sự bên trong gia 
đình đó). 

Bạn dính kẹt ỏ đó và không thể thoát ly đi đâu. Những 
vấn đề đủ thứ về con cái, về tiền bạc và về tất cả mọi thứ. 
Nhưng bạn chẳng trốn đi đâu được. Bạn đã bị trói chặt. Nào 
con cái, cháu chắt; nào vợ chồng cãi vã, con cái bất hòa; và cả 
đống thứ khác chồng chất kéo theo cho đến ngày chết. Chẳng 


^ [Thiền sư thường dùng cách chơi chữ trong tiếng Thái. Chữ krorp krua là 
gia đình, có nghĩa đen là "'khưng bếp", hoặc "khư nương cháy". Nghĩa bóng 
là một nơi đê cầm giữ, hoặc là nơi bị cầm giữ.] 
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có nơi nào để đi hay để thoát ly, cho dù cả đống khổ, phiền 
não và âu lo ở trong nơi gia đình. Bạn chỉ biết gánh chịu. 
Nuớc mắt cứ chảy dài, và chảy dài với những thăng trầm và 
phiền não ở nơi cuộc sống gia đình. Nuớc mắt không bao giờ 
cạn cho đến tận phút chia tay gia đình, quý vị biết rõ điều đó. 
Nếu không ràng buộc với gia đình có lẽ quý vị sẽ hết khóc và 
sẽ làm đuợc nhiều việc khác. 

Hãy suy xét về điều này. Nếu quý vị nào chua trải qua 
cảnh cuộc sống gia đình thì có thể sau này sẽ gặp khi có gia 
đình. Nhiều nguời đã trải qua ít nhiều những cảnh khổ trong 
gia đình. Một số đã nếm trải tận cùng khổ của những khó 
khổ và phiền não trong một gia đình... "Ta ở lại nhà hay sẽ đi 
khỏi nhà đây?", ở chùa Wat Pah Pong có khoảng bảy, tám 
chục cái cốc (kuti). Khi tất cả đều đã kín nguời ở, tôi thuờng 
bảo thầy phụ trách phải luôn giữ vài cốc trống để phòng khi 
có nguời cãi lộn với vợ hay chồng rồi bỏ lên chùa ở thì họ có 
chỗ để mà ghé vô... Phòng xa nhu vậy cũng không thừa. Chỉ 
mấy ngày thì có một phụ nữ xách máy giỏ đồ buớc vô... "Tôi 
đã chán đời lắm rồi, thua su ông". Tôi an ủi bà ta: "Thôi 
đuợc, đừng nói những lời quá nặng nề nhu vậy". Rồi bữa sau 
có một ông chồng lại bỏ nhà đến chùa, ổng cũng than chán 
đời. Sau khi ở một vài ngày trong chùa, sự chán đời của họ 
biến mất. 

Họ nói họ chán đời những thực chất họ chỉ đang lừa dối 
bản thân họ. Họ bỏ nhà lên chùa cố ở và ngồi im lặng, nhung 
không đuợc mấy chốc thì nghĩ này nghĩ nọ... "Không biết khi 
nào bà vợ sẽ lên đây năn nỉ mình về nhà?". Họ thực sự không 
biết họ đang làm gì. Họ "chán đời" kiểu gì vậy? Họ bực dọc 
với thứ gì đó rồi bỏ nhà lên chùa. Lúc ở nhà nhìn mọi thứ 
đều sai quấy... chồng thấy vợ sai nên bực... hoặc vợ thấy 
chồng sai nên bực... sau vài ngày ngồi im lặng, họ nghĩ lại... 
"ừ, rốt cuộc vợ mình đúng chứ không sai...", "ừ, ông chồng 
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đúng chứ không sai, người sai quấy là mình". Rồi họ đổi vai 
cho nhau. Bà Phật tử nghĩ lại là chồng đúng, ông Phật tử 
ngẫm lại thấy vợ đúng. Vậy đó, bởi vậy tôi không bao giò 
trách than cuộc đòi một cách nặng nề. Tôi đã biết sự thích và 
sự chán cuộc đòi chỉ là chốc lát; tất cả đều sống vói sự tham 
muốn thế tục, vói những ràng buộc và phiền não ỏ gia đình. 
Do vậy tôi đã chọn cuộc sống không gia đình, trỏ thành một 
thầy tu. 

Hôm nay, tôi muốn trao cho tất cả quý vị bài pháp thoại 
này để quý vị mang về nhà suy xét. Dù quý vị đang làm 
ruộng hay đang ỏ thành thị, hãy nhận lấy những lòi này và 
suy xét kỹ về nó... "Tại sao ta được sinh ra? Ta sinh ra trên đời 
này đểlàm gì? Khi chết đi ta mang theo được gì?". Hãy hỏi chính 
mình nhiều lần như vậy. Nếu cứ hỏi mình như vậy, bạn sẽ 
trỏ nên trí tuệ. Nếu bạn không đặt câu hỏi, không suy xét về 
những điều đó, bạn sẽ mãi sống trong sự vô minh. Sau khi 
nghe bài nói chuyện bữa nay, có thể quý vị hiểu thêm một số 
điều, nhimg nếu chưa hiểu hết, quý vị về nhà suy nghĩ tiếp. 
Có thể khi đang ngồi nghe ở đây chiều nay, mọi thứ vẫn còn 
lò mò, chưa thấm; nhưng biết đâu khi ngồi trên xe về nhà, 
quý vị bỗng hiểu ra và hiểu sâu sắc về mọi điều tôi đã nói. 
(Nhiều người giác ngộ như vậy, nhiều người đã nhìn ra sự 
thật của sự sống khi đang ngồi trên chuyến đi đi qua những 
vùng miền của thế gian). Và khi về đến nhà, mọi điều trỏ nên 
rõ ràng vói quý vị... "Ô, những điều vị sư thầy đã nói, sao 
bây giò mình mói nhận ra, giò mình đã hiểu!". 

Tôi nghĩ bữa nay nói chừng đó là đã đủ. Nếu tôi nói 
quá lâu, cái thân già mệt mỏi này đâu còn sức chịu nôi, nó 
đang già yếu đi... 
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63 

Ngôi Nhà Thực Sự Của Chúng Ta 


’’Giờ bà hãy nhất tâm lắng nghe một cách tôn kính Giáo 
Pháp này. Khi tôi nói, bà hãy chú tâm lắng nghe từng chữ tôi 
nói, cứ như bà đang nghe Đức Phật đang nói vói bà vậy. Hãy 
nhắm mắt lại và thả lỏng thân thể, tập trung tâm trí và hợp 
thành nhất-tâm. Nhẹ nhàng để cho Tam Bảo của trí tuệ, chân 
lý và sự thanh tịnh an trú trong tâm mình để thể hiện lòng 
tôn kính Phật, Bậc Toàn Giác. 

Bữa nay tôi đến thăm bà, nhưng không mang đến thứ 
gì, chỉ mang Giáo Pháp, đó là những lòi dạy của Đức Phật. 
Mong bà hiểu rằng ngay cả Đức Phật, vói đức hạnh vô 
lượng, cũng không tránh khỏi cái chết. Khi Phật đã già, Phật 
từ bỏ thân mình và buông bỏ mọi gánh nặng của nó. Giò đến 
phiên bà, bà cũng nên biết hài lòng mãn nguyện vói những 
năm tháng bà đã sống dựa vào thân xác này. Bà phải thấy 
như vậy đã là đủ. 

Giống như những đồ dùng trong nhà bà đã dùng lâu 
ngày—nào chén, dĩa, ly, chảo và vân vân—khi bà mói mua 
về, chúng còn mói sáng, nhưng sau một thòi gian dùng 
chúng đã mòn cũ. Một số cái đã hư luôn, một số cái đã quăng 
bỏ và những cái đang còn cũng đã mòn, cũ, hư hao, lỏng lẻo. 
Và đó là bản chất tự nhiên của chúng. (Chúng mói rồi cũ, 
chắc đẹp rồi cũng hư hoại). Thân này của bà cũng vậy... nó 
đã liên tục thay đổi từ khi bà mói được sinh ra, từ trẻ, lón 


^ [Thiền sư Ajahn Chah đã đền thăm một vị Phật tử tại gia, bác ấy đã già và 
đang nằm bệnh. Sư đã giảng giải cho bác và con cháư trong nhà về lẽ thật 
của của sự sống và cưộc đoi của chúng ta. Sự hiểư biết vê sự thật này sẽ giúp 
cho người bệrứi, già, hoặc người sắp chết có thểbưông bỏ mọi lo âư ràng 
buộc, sống tharữi thản voi bệnh già, và thanh thản ra đi khi chết]. 
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lên, và giờ nó đến lúc già yếu. Bà phải chấp nhận điều này. 
Phật đã nói rằng các điều kiện tạo cho thân này tồn tại, bao 
gồm những điều kiện bên trong thân và bên ngoài, đều 
không phải là cái 'ta' hay là 'của ta'. Bản chất của những điều 
kiện đó là luôn luôn thay đổi. Hãy suy xét về sự thật này một 
cách thấu suốt. 

Thân này chỉ là một đống thịt đang nằm chò tan hoại. 
Sự thật về thân này là thực, là hiện thực truóc mắt. Lòi dạy 
của Đức Phật là đúng một cách phi thòi gian, rằng thân này 
luôn biến đổi và hu hoại. Đức Phật đã dạy chúng ta phải suy 
xét về điều này theo đúng vói lẽ tự nhiên của thân này. 
Chúng ta cần phải biết chấp nhận và bình an vói thân này dù 
nó đang khỏe mạnh hay bệnh yếu. Giò thân xác bà bắt đầu 
bệnh đau và tàn hoại theo tuổi già thì cũng đừng cố cuông 
lại, đừng để tâm bị hu hoại theo thân xác. Tách ly tâm ra. 
Dồn năng luợng vào tâm để nó nhận ra sự thật của quy luật 
tự nhiên. Đức Phật đã nói rõ "tàn hoại và tan rã" là bản chất 
của thân này, không có cách nào khác. Sau khi sinh ra nó già 
đi, và bệnh đau, và cuối cùng chết. Thân của ai cũng vậy. 
Đây là sự thật mà bà hiện đang chimg kiến. Hãy nhìn vào 
thân này bằng sự hiểu biết và nhận thức đuợc điều đó. 

Nếu nhà bà đang bị ngập lụt hay bị cháy sập thì đừng 
nhảy theo vào ngôi nhà, hãy giữ lấy mình. Hãy biết buông 
bỏ, khi nhà bị ngập lụt, ta không nên bị ngập theo nó. Khi 
nhà bị cháy, ta không nên nhảy vào bị cháy theo nó. Nhà là 
nhà, ta là ta. Đó là lúc cần phải biết buông bỏ. Cũng nhu lúc 
này, thân đã sắp bị hu hoại, hãy buông bỏ nó, đừng ràng 
buộc vói nó nữa. Chỉ giữ tâm. 

Bà đã sống nhiều năm rồi. Mắt bà đã nhìn thấy nhiều 
hình sắc, tai đã nghe nhiều âm thanh, bà đã trải nghiệm 
nhiều thứ. Và tất cả những trải nghiệm đó chỉ là những trải 
nghiệm. Bà đã từng ăn những thứ ngon, và tất cả những vị 
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ngon đó chỉ là những vị ngon, chẳng có gì hon. Những thứ 
dỏ thì vị dỏ, và những vị dở đó chỉ là vị dở, chẳng có gì hon. 
Nếu mắt nhìn thấy những hình sắc đẹp thì đó chỉ đon giản là 
những hình sắc đẹp. Những hình sắc xấu cũng chỉ là những 
hình sắc xấu. Tai nghe những âm thanh nhạc điệu hay, và đó 
chỉ là những âm thanh. Âm thanh khó nghe chói tai, thì cũng 
chỉ là những âm thanh. 

Đức Phật đã nói tất cả mọi chúng sinh trên thế gian, dù 
giàu hay nghèo, dù cao hay thấp, cũng đều không thể giữ lâu 
đuợc một trạng thái duy nhất nào đó của mình. Bởi vì mọi 
thứ liên tục thay đổi và biến hóa. Đó là sự thật của sự sống 
mà chúng ta chẳng thế nào làm gì để chống lại. Nhimg Phật 
nói rằng: điều chúng ta có thể làm là suy xét (chánh niệm) về 
thân và tâm để nhìn thấy tính chất vô chủ và phi nhân của 
chúng, để thấy rằng thân và tâm không phải là cái 'ta' hay cái 
'của ta' nào hết. Chúng ta chỉ có môi một hiện thực tạm bợ và 
có điều kiện. Giống nhu ngôi nhà này của bà là chỉ về mặt 
danh nghĩa. Bà không thể mang nó theo đến noi nào. Cũng 
nhu của cải, tài sản và gia đình con cháu—là của bà chỉ là về 
mặt danh nghĩa. Chúng không thực sự thuộc về bà, chúng 
thuộc về bản tính tự nhiên của chúng. 

Sự thật này không phải chỉ dành cho bà, mọi nguòi 
khác cũng nhu bà—thậm chí Phật và những vị thánh tổ cũng 
chịu chung tình cảnh nhu bà. Phật và các vị thánh nhân chỉ 
khác chúng ta một chỗ— đó là họ biết chấp nhận đuòng lối 
tự nhiên của vạn vật trên thế gian. Họ nhìn thấy điều đó là tự 
nhiên, không thể khác đuợc. (Thân sinh, bệnh, chết là chuyện 
bình thuòng theo lẽ của tự nhiên). 

Do vậy, Phật khuyên dạy chúng ta điều tra và xem xét 
thân, từ gót chân đến đỉnh đầu, rồi từ đầu đến chân. Nhìn 
vào thân thế. Bạn thấy đuợc những thứ gì? Bạn có tìm ra một 
thực thể cố định nào trong đó không? Không, toàn bộ thân 
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thể đang lão hóa và tàn hoại dần dần theo thòi gian. Phật đã 
dạy chúng ta phải nhìn thấy rằng thân này không thuộc về 
chúng ta. Thân cứ tự nhiên lão hóa và tàn hoại theo từng 
ngày theo lẽ tự nhiên của nó, bởi tất cả mọi thứ duyên hợp 
nên thân này là luôn luôn thay đổi. (Ta muốn nó không già 
không bệnh, nhung nó có chịu nghe ta đâu. Do vậy, nó đâu 
phải là ta hay là của ta!). Bạn đâu thể làm gì khác để trẻ mãi 
không già hoặc để sống thọ ngàn năm. Thực ra thân là vậy, 
đâu có gì sai trái, thân là sinh, lão, bệnh, chết mà. Thực ra 
thân này không gây ra đau khổ mà chính cách nghĩ sai lầm 
của chúng ta mói gây ra khổ đau. (Thân thì sinh, già, chết 
theo đúng lẽ tự nhiên của nó; còn ta thì lại muốn thân không 
già, không bệnh, không chết. Vì cái ta muốn là trái lẽ tự 
nhiên nên cái muốn đó không thể có đuợc, và do vậy ta khổ 
đau). Khi bạn nhìn vấn đề nào một cách sai lầm thì bạn sẽ 
phản img sai lầm theo, và chuốc lấy khổ. Đó là sự ngu mò. 

Giống nhu sông. Nuóc chảy tự nhiên từ cao xuống 
thấp, nó chẳng bao giò chảy nguợc từ thấp lên cao. Đó là bản 
chất của nó. Nếu một nguòi đến đimg bên bò sông và muốn 
nuóc sông chảy nguợc lên, thì nguòi đó đúng là kẻ ngu. Cứ 
nghĩ nguợc ngạo nhu vậy thì nguòi đó không thế có sự bình 
an trong tâm. Nguòi đó sẽ khổ vì cách nhìn sai lầm (tà kiến) 
nhu vậy, đó là cách nghĩ nguợc lại vói lẽ tự nhiên. Nếu ông 
ta có cách nhìn đúng đắn (chánh kiến), ông ta sẽ biết đuợc 
nuóc chảy từ cao xuống thấp. Nếu không biết chấp nhận quy 
luật tự nhiên, ông ta sẽ luôn bị rối trí, thất vọng, bực tức, bất 
mãn suốt thòi gian cuộc đòi. 

Cũng nhu quy luật thân này tồn tại từ trẻ đến già và từ 
già đến chết. Đừng bao giò mong cầu nó tồn tại từ già đến 
trẻ, đó không phải là điều ta có khả năng làm đuợc. Thân thì 
dần dần già đi và tan rã, do vậy không nên dính chấp và bám 
vào nó. Đừng dính chấp vào thứ gì. Hãy lấy cảm giác buông 
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bỏ làm nơi nương tựa. Cứ luôn thiền tập ngay cả khi mình 
mệt mỏi và đuối sức. Hãy đế tâm hướng vào hơi thở. Hít thở 
sâu vào vài hơi thở, sau đó thiết lập sự chú tâm vào hơi thở 
vào ra, niệm chữ Bud-dho [Đức-Phật] theo hơi thở, vào-ra, 
vào-ra. Khi mệt mỏi thì ta càng nhìn thấy những sự vi tế và 
càng dễ tập trung tâm, nhờ đó ta có thể xử lý những cảm giác 
đau đớn khi chúng khởi sinh. Khi cảm thấy đau nhức thì 
ngừng suy nghĩ về nó, dồn tất cả tâm trí vào một chỗ, hội tụ 
tâm và hướng tâm hơi thở, nhận biết hơi thở vào-ra. Cứ tiếp 
tục niệm thầm chữ Bud-dho, Bud-dho [Đức-Phật, Đức-Phật]. 

Hãy buông bỏ mọi thứ bên ngoài. Đừng đeo giữ những 
ý nghĩ về con cái, người thân; đừng nắm giữ bất cứ điều gì. 
Buông bỏ. Hãy để tâm hợp nhất lại thành một điểm duy nhất 
(nhất điểm) và cái tâm đó an trú cùng với hơi thở. Lấy hơi 
thở làm đối tượng duy-nhất để nhận biết. (Không còn nhận 
biết điều gì khác ngoài hơi thở). Tập trung vào hơi thở cho 
đến khi tâm trở nên vi tế, cho đến khi những cảm giác không 
còn quan trọng nữa, và nó tạo nên một sự minh mẫn rõ ràng 
và sự tỉnh thức ở bên trong. Những cảm nhận đau khổ sẽ tự 
chúng biến mất. 

Nói cho dễ hơn, ta cứ nhìn vào hơi-thở như cách nhìn 
những người thân bước vào nhà thăm ta. Khi những người 
thân đi ra, ta cũng theo nhìn tiễn họ đi ra. Theo dõi hơi thở đi 
ra giống như tiên người thân ra khỏi cổng nhà. Theo dõi hơi 
thở vào cũng như đón người thân từ cổng nhà vào tận trong 
phòng khách. Khi hơi thở còn thô mạnh, ta biết nó là hơi thở 
thô mạnh. Khi hơi thở là vi nhẹ, ta biết hơi thở là vi nhẹ. Khi 
hơi thở từ từ trở nên vi nhẹ, ta tiếp tục theo dõi hơi thở, đồng 
thời giữ tâm tỉnh thức và tỉnh giác về nó. Cuối cùng hơi thở 
sẽ biến mất luôn và tất cả những gì còn lại là cảm giác tỉnh- 
thức. Chỗ này được gọi là đang gặp Phật. Ta có được một sự 
tỉnh giác rõ rệt và tỉnh thức được gọi là Bud-dho, là Phật, là 
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cái "người biết", là "người tỉnh thức", là "người phát sáng", 
là "người giác ngộ" . Chỗ này là đang gặp Phật, đang thấy 
Phật và an trú cùng với Phật, an trú cùng với sự thấy biết và 
sự rõ ràng (tri kiến và minh sát). Chỉ có Đức Phật lịch sử đã 
qua đời. Còn vị Phật đích thực, vị Phật thấy biết rõ ràng và 
thấu suốt, vân đang được chúng ta trải nghiệm và chimg ngộ 
ngày nay. (Đó là chứng ngộ Phật tính). Và nếu ta đạt đến 
Phật tính, thì tâm trở thành một với ta. 

Do vậy, thưa bà, hãy buông bỏ tất cả, hãy đặt hết tất cả 
xuống, từ bỏ hết tất cả, chỉ giữ lại sự hiểu biết. Đừng để bị 
đánh lừa bởi những âm thanh hay cảnh sắc trong khi đang tu 
tập cái tâm. Bỏ hết tất cả chúng. Đừng nắm giữ điều gì, đừng 
dính theo thứ gì, chỉ an trú cùng vói sự tỉnh-giác đã hợp nhất 
này. Đừng lo nghĩ về quá khứ hay tưong lai, cứ tĩnh tại và bà 
sẽ đi đến một noi "không còn tiến, không còn lùi, không còn 
đimg lại", không còn gì cả, không còn bất cứ thứ gì để nắm 
giữ hay dính chấp vào nó. Tại sao? Bởi vì không còn cái 'ta' 
hay 'của ta' nào cả, không còn tự ngã. Tất cả đã biến mất. 
Đức Phật đã dạy chúng ta hãy trút bỏ hết tất cả mọi thứ theo 
cách như vậy, không còn mang theo mình bất cứ thứ gì... đế 
có thể thấy biết. Và sau khi đã thấy biết, tiếp tục buông bỏ. 
Và buông bỏ đến tận cùng. 

Thấy biết Giáo Pháp, là con đường dẫn đến sự thoát 
khỏi vòng luân hôi sinh-tử, đó là trách nhiệm mà tất cả chúng 
ta phải tự mình làm cho mình. Do vậy, hãy cố gắng buông bỏ 
và hiểu biết những giáo lý của Phật. Đặt hết nỗ lực vào tập 
quán xét và chánh niệm. Đừng lo toan về gia đình. Hiện tại, 
con cái người thân vẫn là như vậy, nhimg sau này họ cũng 
giống như bà thôi. (Rồi họ cũng già, bệnh, chết thôi, không 
khác được). Không một ai trên thế gian này có thể thoát được 
số phận chung đó. Đức Phật nói hãy buông bỏ tất cả những 
thứ, chúng không phải là một thực thể gì hay một cái gì thực 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 39 


để chúng ta nương tựa. (Tất cả chỉ là phù du, tạm bợ, đừng 
nương tựa vào thứ gì, kể cả thân mình). Nếu bà bỏ xuống tất 
cả mọi thứ, bà sẽ tự nhiên nhìn thấy sự thật. Còn nếu bà 
không buông bỏ được, bà sẽ không thấy được sự thật. Cách 
tu tập là như vậy, tất cả mọi thứ là như vậy. Và mọi thứ sinh 
diệt đều xảy ra giống nhau đối với tất cả mọi người trên thế 
gian. Đừng nắm giữ hay dính chấp vào bất cứ thứ gì. 

Ngay cả khi bà thấy mình đang suy nghĩ, điều đó cũng 
tốt nếu bà biết mình suy nghĩ một cách khôn khéo. Đừng 
nghĩ một cách ngu xuẩn. (Đừng nghĩ quẩn. Đừng nghĩ ngược 
ngạo với lẽ tự nhiên). Nếu có nghĩ về con cái, hãy nghĩ một 
cách khôn khéo, chứ không phải nghĩ quẩn một cách ngu 
xuẩn. Hễ chỗ nào tâm nghĩ tới, cứ nghĩ về nó một cách khôn 
khéo trí tuệ, ý thức rõ về tính tự nhiên của nó. Hiểu hỉết vê 
điêu gì một cách trí tuệ tức là buông bỏ nó và không còn khổ vì nó. 
Tâm sáng suốt, hoan hỷ và bình an. Tâm quay lưng lại với 
những thứ tác động, và tâm không còn bị phân tán (phân 
tâm) nữa. (Nó đã hợp nhất và hội tụ). Rồi lúc này, bà có thể 
tìm vào chô trợ giúp cho mình: đó là hơi thở. An trú vào hơi 
thở. 

Đây là việc bà phải tự làm cho mình, không ai có thể 
làm giùm bà. Mọi người làm công việc của họ. Bà có nhiệm 
vụ và trách nhiệm với chính mình, bà không cần phải có 
nhiệm vụ và trách nhiệm cho người khác nữa. Đừng nhận 
lấy điều gì khác nữa, hãy buông bỏ hết. Chính sự buông bỏ 
tất cả làm cho tâm bà được tĩnh lặng và bình yên. Trách 
nhiệm duy nhất của bà bây giờ là tập trung tâm và đưa nó 
đến sự bình an, tĩnh lặng. Bỏ hết, bỏ hết những việc khác cho 
người khác lo. Những thứ hình sắc, âm thanh, mùi hương, 
mùi vị... cũng buông bỏ hết luôn. Bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ 
sau lưng, chỉ lo làm công việc của mình, lo hoàn thành việc 
tu tập tâm của mình trong những ngày cuối, theo cách như 
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tôi vừa nói. Bất cứ thứ gì khởi sinh trong tâm —sự sợ đau 
đớn, sự sợ chết, sự lo âu về con cái và nguòi khác hoặc về bất 
cứ điều gì —cứ niệm trong tâm và nói thẳng vói điều đó 
rằng: "Đừng quấy nhiễu ta. Nguoi không còn là điều quan 
tâm của ta nữa". Cứ giữ nhu vậy, duy trì tâm nhu vậy mỗi 
khi bà nhìn thấy những thứ (các hiện tuợng, các pháp, 
dhammas) đó khỏi sinh. 

Chữ dhamma (pháp)® là chỉ về những thứ gì? Mỗi thứ là 
một pháp. (Mỗi sự việc là một pháp. Mỗi gì khỏi sinh là một 
pháp. Môi hiện tuợng bên ngoài và bên trong tâm là một 
pháp). Chẳng có thứ gì không phải là một pháp. Thứ gì khởi 
sinh thì gọi là một pháp. Vậy còn "thế giói" thì là gì?. Thế 
giói chính là cái "trạng thái tâm" đang kích động ta ngay 
trong khoảng khắc hiện tại. vấn đề nhu "Họ sẽ làm gì? Khi 
tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc cho con cái? Họ sẽ xoay sỏ nhu ra 
sao?". Những vấn đề đó chỉ là "thế giói". (Chỉ là trạng thái 
tâm nghĩ vậy, chứ trong tuông lai cái sự "họ làm gì" hoặc 
điều gì xảy đến là chua biết đuợc, khi nào có sự gì khởi sinh 
hay xảy đến thì mói gọi là pháp). Ngay cả khi trong tâm khởi 
lên một ý nghĩ về cái chết hay sự đau đón thì đó cũng chỉ là 
thế giói. Hãy dẹp bỏ thế giói!. (Thế giói đó thực chất chỉ là 
trạng thái này nọ của tâm mà thôi). Thế giói là xảy ra theo 
cách của nó. Nếu bạn để cho thế giói khống chế tâm mình thì 
tâm sẽ bị che mò và tâm không thể tự nhìn thấy nó. Do vậy, 
hễ khi có thứ gì xuất hiện trong tâm, ta chỉ cần nói (tâm 
niệm): "Thứ này không phải việc của tôi. Nó chỉ là vô 
thuòng, khổ và vô ngã". 


^ Xin nhắc lại, Dhamma (viết Hoa) là chỉ giáo lý hay Giáo Pháp của Phật, Phật 
Pháp. Chữ dhamma (viết thường) có nghĩa là: thứ khởi sinh, điều gì khởi 
sinh, sự việc, hiện tượng, lẽ tự nhiên, hiện tượng tự nhiên ở bên ngoài hoặc 
bên trong tâm. HV dịch là pháp, các pháp. 
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Nếu bà thích nghĩ mình sẽ sống thọ nhiều hơn nữa, thì 
điều đó sẽ làm bà khổ đau. (Vì vẫn còn tham muốn sống lâu 
trên một cái thân già yếu và bệnh đau này). Nhimg nếu bà 
thích nghĩ thà chết ngay bây giờ hoặc trong nay mai cho rồi, 
thì đó cũng không phải là cách nghĩ đúng đắn. Cách nào 
cũng khổ, phải không? Những điều kiện trợ sinh không 
thuộc về chúng ta, chúng xảy ra theo đuờng lối của nó. Ta 
không thể làm gì đuợc để cứu vãn thân này. Thân sẽ tàn hoại 
theo cách tự nhiên của nó. Ta có thể chăm chút làm đẹp cho 
nó ít nhiều, tắm rửa cho nó sạch sẽ và dễ nhìn hơn; cũng 
giống nhu hồi trẻ các cô gái thuờng tô son, đánh phâh, sơn 
móng tay chân để làm cho thân thể thêm hấp dẫn, nhung khi 
tuổi già kéo đến, ai cũng giống nhu ai. Thân sắc nào cũng tàn 
phai theo năm tháng. Thân sắc diễn tiến nhu vậy, chúng ta 
không thể làm gì để CIÍU vãn nó, không thể chặn lại tiến trình 
lão hóa, bệnh, chết của nó. Nhung, chúng ta có thể cải thiện 
và làm đẹp phần tâm. 

Bất cứ ai cũng có thể xây căn nhà bằng gạch và gỗ, 
nhimg Phật nói rằng đó không phải là căn nhà thực sự của 
chúng ta, đó chỉ là căn nhà tạm, căn nhà danh nghĩa của 
chúng ta mà thôi. Đó là căn nhà nằm trong thế giới này và nó 
sẽ theo đuờng lối của thế giói này. Còn căn nhà thực sự của 
chúng ta là sự bình an bên trong. Căn nhà bên ngoài bằng vật 
chất có thể to, đẹp, uy nghi, nhimg đó không có gì thực sự 
bình an. Trong những ngôi nhà đó, vẫn còn đầy những lo âu, 
bất an, đủ thứ phiền não và cả những bất hạnh. Do vậy, 
chúng tôi nói với nhau rằng đó không phải là căn nhà thực 
sự của chúng ta, nó chỉ là bề ngoài của chúng ta. Rồi truớc 
sau gì chúng ta cũng từ bỏ ngôi nhà đó. Đó không phải là nơi 
chúng ta sống nhờ mãi mãi, bởi nó không thực sự thuộc về 
chúng ta. (Rồi chết là hết, ta có mang ngôi nhà đó đi đuợc 
đâu; ngôi nhà đó cũng đâu có bảo hộ ta khỏi sự già, bệnh, 
chết); nó thuộc về thế gian. Cái thân này của chúng ta cũng 
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thuộc về thế gian. Chẳng qua chúng ta ngu mờ nhận lấy nó 
làm cái 'ta', làm cái 'thân của ta', chứ đích thực thì nó không 
phải là 'ta' hay 'thân của ta', nó chẳng là cái gì cả. Thân này 
cũng chỉ nhu là một căn nhà khác ở thế gian mà thôi. Thân 
thể của bà đã đi theo tiến trình tự nhiên của nó từ lúc đuợc 
sinh ra, đến lúc già bệnh, và sẽ đến lúc chết, bà không thể 
nào cấm nó không xảy ra nhu vậy. Đó là đuòng lối của nó. 
Muốn nó xảy ra khác đi thì chỉ là ngu dốt, giống nhu cứ 
muốn vịt thành gà vậy. Sau khi đã biết, đã hiểu biết rõ—rằng 
vịt phải là vịt, gà phải là gà, rằng tất cả thân thể mọi nguòi 
đều phải già, bệnh và chết - thì bà sẽ thấy có thêm niềm 
khích lệ và năng luợng. Cứ sống đúng lẽ theo quy luật tự 
nhiên, bởi vì dù bà có muốn mình sống lâu hon nó thì nó 
cũng không nghe theo lòi bà. (Ai cũng uóc sống đuợc hon 
100 tuổi, thậm chí ngàn tuổi, nhất là những vua chúa và 
nguòi giàu có trong ngàn đòi qua, nhimg có ai uóc mà đuợc 
đau. Tat cá họ đeu đa chẽt roi, và hau hết cung đa chết duới 
xa 100 tuổi). 


Phật đã nói lòi chân lý sau đây:^ 


Anicca vata sankhara 

Tất cả mọi thứ trên đời (mọi thứ có 
đĩêu kiện, pháp hữu vi) đêu là vô 
thường. 

ưppãda-vaya-dhammino 

Đeu thuôc bản chất sinh và diêt. 

• • 

ưppaiiitvã niruiihanti 

Sau khi khởi sinh, chúng sẽ ngừng 
diệt (có sinh có diệt). 

Tesam vũpasamo sukho. 

Sư chấm dứt các đĩêu kiên đó (sư tắt 

• •' 9 


^ [Các câu kinh này thường được đọc tụng trong các đám tang ở các xứ 
Phật giáo Nguyên thủy]. 
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bặt các duyên) là hạnh phúc thực sự. 


ở đây, chữ "sankhãrã" (pháp hữu vi) là chỉ về thân và 
tâm này. Sankhãrã: những thứ hữu vi, là vô thuờng và không 
ổn định. Sau khi có mặt chúng biến mất, sau khi sinh thì diệt. 
Vậy mà mọi nguời đều muốn nó truờng tồn, cố định, không 
thay đổi. Đó chính là sự ngu si. Hãy nhìn thử hơi thở. Sau 
khi thở vào phải thở ra, đó bản chất tự nhiên của hơi thở. Sự 
thở vào phải biến đổi thành hơi thở ra liên tục. Tất cả những 
điều kiện đều tồn tại bằng sự biến đổi, chúng ta không thể 
làm gì để ngăn chúng biến đổi. Hãy suy nghĩ, ta có thế nào 
hít vô mà không thở ra? Làm vậy có đuợc không? Chịu đuợc 
không? Hoặc chỉ thở ra mà không hít vào. Làm vậy chịu 
đuợc không? Tuơng tự vậy, chúng ta muốn mọi thứ thuờng 
hằng, cố định, ổn định, không thay đổi, nhung chúng đâu 
thể nhu vậy. Điều đó là không thê đuợc. Sau khi hơi thở thở 
vào thì nó phải thở ra. Sau khi thở ra thì phải thở vào. Cứ 
nhu vậy, đó là đuờng lối tự nhiên của nó. (Nếu ai muốn 
ngăn chặn, chống lại tự nhiên thì cứ thử nín thở coi sao, có 
làm đuợc không? Không thể đuợc). Tuơng tự nhu vậy, lẽ tự 
nhiên muôn đời muôn kiếp là: sau khi sinh ra, chúng ta lớn 
lên, già, bệnh, chết. Điều đó là hoàn toàn bình thuờng và tự 
nhiên. Bởi các điều kiện đã làm xong việc của chúng. (Khi 
duyên hợp thì còn, khi duyên hết hợp thì tan. Khi một hoặc 
nhiều duyên sinh không còn, các thành phần đất, nuóc, khí, 
nhiệt tan rã... và thân chết). Nhờ có hơi thở luôn thở-vào thở- 
ra luân phiên liên tục theo cách tự nhiên nhu vậy nên mới 
duy trì sự sống của con nguời cho đến ngày hôm nay. 

Nếu phân tách cho đúng, ngay sau khi sinh chúng ta đã 
chết. Sự sinh-chết chỉ là một thứ. Sự sỉnh-chết xảy ra liên tục 
trong từng khoảng-khắc kể từ lúc chúng ta sinh ra. Cũng giống 
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như một cái cây: có gốc rê thì có nhánh cành, có nhánh cành 
thì phải có gốc rễ. Ta không thể chỉ có cái này và không có cái 
kia. (Làm gì có sinh mà không có chết: không chết sớm cũng 
chết sau, tùy theo các điều kiện duyên sinh của mỗi người). 
Tôi cũng thấy buồn cười khi thấy người đời luôn đau buồn 
khóc than khi có người chết và vui mừng hạnh phúc khi có 
người mới sinh ra. Điều đó thật là ngu si, chẳng ai nhìn ra sự 
thật của sinh tử. Tôi nghĩ rằng nếu khóc thì nên khóc cho 
ngưòi mói sinh ra. Sinh là tử, tử là sinh; ngọn là gốc, gốc là 
ngọn. Nếu phải khóc, nên khóc cho cái gốc, khóc cho cái sự 
sinh. Hãy nghĩ cho rõ chỗ này: Nếu không có sinh thì làm sao 
có chết. Bà có hiểu được điều này không? 

Đừng âu lo quá nhiều, chỉ nên biết rằng "đó là cách của 
mọi thứ trên thế gian". Công việc của bà, trách nhiệm của bà 
chỉ nên biết lẽ thật đó. Hiện giò không ai có thể giúp bà 
được, gia đình và của cải của bà cũng không giúp gì được 
cho bà. Bây giò chỉ có một thứ giúp bà, đó là sự tỉnh-giác rõ 
ràng của tâm. 

Do vậy bà đừng hoang mang lung lạc nữa. Dẹp bỏ hết. 
Dẹp bỏ hết mọi âu lo, sợ sệt. 

Dù bà có buông bỏ được hay không thì mọi thứ cũng 
bắt đầu ròi xa bà. Bà có nhận thấy không? Những phân của 
thân thể bà đang cố ròi bỏ bà. Ví dụ như tóc; khi bà còn trẻ 
nó dày và đen bóng. Giò nó đã rụng gần hết. Nó đang ròi bỏ 
bà để về lại vói đất. Mắt bà trưóc kia khỏe mạnh và nhìn rõ, 
giò hai mắt đã yếu và không còn nhìn rõ nữa. Đến lúc nào đó 
những bộ phận thân thể sẽ ra đi, đó không phải là nhà của 
chúng. Khi còn trẻ răng bà khỏe mạnh và chắn chắn, giò nó 
đã lung lay, gãy rụng, chắc bà phải cần răng giả. Mắt của bà, 
tai, mũi, lưỡi của bà—tất cả đang cố từ bỏ bà, bởi vì đây 
không phải nhà của chúng. Bà không thể tạo một ngôi nhà 
trường tồn dựa trên những điều kiện duyên hợp, bà chỉ có 
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thế ở đó trong một thời gian ngắn và giờ bà phải ra đi. (Thân 
chỉ là giả tạm, được giả lập tạm thời bởi các điều kiện tạo nên 
nó. Chúng ta chỉ là những kẻ ỏ trọ tạm thòi trong ngôi nhà 
tạm bợ đó). Khi già yếu, ta giống như một kẻ ỏ trọ đang cố 
nhìn ngôi nhà nhỏ của mình bằng hai mắt đã mò yếu. Kẻ ỏ 
trọ chẳng còn gì đáng quý, hàm răng đã gãy rụng, hai mắt đã 
mò yếu, thân thể bệnh yếu, mọi thứ đang từ bỏ ta. 

Vậy bà cũng đừng nên lo âu gì nữa bởi đây (thân này) 
không phải là ngôi nhà thực sự của bà, nó chỉ là chỗ trọ của 
bà noi trần gian này. Sau khi đã được sinh ra và lón lên trong 
trần gian này, giò bà hãy nên suy xét về bản chất của nó. Mọi 
thứ giò sắp sửa biến mất. Nhìn vào thân thể bà. Còn có thứ 
gì vân giữ vẻ xuân xanh và chắc chắn trưóc kia của nó 
không? Da bà, tóc bà giò đã hư tàn. Tất cả chúng đều đang 
phai tàn. Đây là quy luật tự nhiên, mọi thứ đều tàn phai. Khi 
đã đến lúc, những điều kiện duyên sinh sẽ ra đi. Trên thế 
gian này không có thứ gì ta có thể nưong tựa vào được—tất 
cả chỉ là một vòng đòi vói đầy những buồn vui, sưóng khổ, 
đầy những lo âu và phiền não. Chẳng có sự bình an. 

Khi chúng ta không có nhà thực sự, chúng ta chỉ giống 
như những kẻ lữ hành lang bạt kỳ hồ, vô bò vô bến, nay ỏ 
mai đi. (Còn trần gian này chỉ là một cõi tạm, ta thì ỏ trọ 
trong một căn nhà tạm bợ). Chỉ khi nào chúng ta quay về vói 
căn nhà thực sự của mình thì mói có được sự bình an, còn 
không thì chúng ta luôn cảm thấy khó khổ và lang bạt, giống 
như một người ỏ quê đã bỏ làng ra đi không biết ngày về. 
Chỉ khi nào người đó về được lại quê nhà thì ông ta mói thực 
sự thấy thư thả và bình an. 

Chẳng có noi nào trên thế gian này có thứ bình an thực 
sự. Người nghèo khó không chút bình an và kẻ giàu có cũng 
chẳng bình an thực sự lúc nào. Người trưởng thành cũng 
không bình an, kẻ học hành tài giỏi cũng không bình an. 
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Không có sự bình an ở đâu hết, đó là bản chất của thế gian. 
Người có ít của cũng khổ, kẻ giàu có tiền tài cũng khổ. ở đâu 
đây... trẻ thơ tuyệt đẹp nhưng khổ quá, người lớn trưởng thành 
cũng khổ, người già sa sút bệnh đau cũng khổ... mọi người đêu 
khổ. Sự khổ của người già, sự khổ của người trẻ, sự khổ của người 
nghèo, sự khổ của kẻ giàu... tất cả đêu có khó khổ. 

Nếu bà chịu suy xét kỹ về lẽ thật tôi vừa nói ra, bà sẽ 
nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là vô thường (aniccam) và khổ 
(dukkham). Tại sao tất cả mọi thứ đều là vô thường và khổ? 
Bởi tất cả chúng đều là vô ngã (anattã), không là 'cái' gì cả. 
(Không phải là 'ta', là 'ai', hay là 'cái' gì cố định, không là 
một 'thực thể' nào cả). 

Cả hai phần, thân của bà giò bệnh nằm trong đau đón, 
và tâm thì đang biết rõ, đang tỉnh giác về sự già bệnh và đau 
đón đó. Thân và tâm lúc này được gọi là những pháp 
(dhamma). Những gì vô hình vô sắc—như những ý nghĩ, 
những cảm giác, những nhận thức (hành, thọ, tưởng) thì 
được gọi là các pháp phi sắc thân, hay danh pháp {nãma- 
dhamma). Những đau nhức và đau đón của thân thì được gọi 
là những pháp về thân sắc, hay sắc pháp {rũpa-dhamma). sắc 
(vật chất) là pháp (dhamma) và phi sắc (phi vật chất) cũng là 
pháp (dhamma). Do vậy chúng ta đang sống vói pháp, sống 
trong pháp và chúng ta là pháp. Đúng sự thật là không có cái 
'ta' nào cả, (không tìm thấy một cái 'ta' hay 'linh hồn' nào 
trong thân này cả), chỉ có các pháp đang diễn ra, chỉ có các 
hiện tượng liên tục sinh diệt, và đó là bản chất của chúng. 
Trong từng mỗi khoảng khắc (sát-na) chúng ta sinh và diệt. 
Đó là sự thật và đó là đường lối của tất cả mọi sự sống. 

Khi nghĩ đến Đức Phật, về cách Phật nói một cách thẳng 
thật về sự thật, chúng ta cảm thấy tràn đầy sự biết on và tôn 
kính đối vói Người. Hễ khi nào ta nhìn thấy sự thật về một 
điều gì thì chúng ta nhìn thấy giáo lý của Phật, ngay cả khi 
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chúng ta không phải là Phật tử, không học biết Phật Pháp. 
Nhưng, dù chúng ta đã học biết về những giáo lý của Phật và 
đã tu tập theo Phật Pháp nhưng vẫn chưa nhìn thấy sự thật 
thì chúng ta vẫn chỉ là kẻ vô gia cư, không có nhà để về. 

Mong bà hiểu được chỗ này. Tất cả mọi con người, tất 
cả mọi sinh vật trưóc sau gì cũng từ giã thế giói này. Khi 
những chúng sinh đã sống đủ thòi gian của một kiếp thì họ 
phải ra đi. Giàu, nghèo, trẻ, già... đều phải nếm trải sự đổi 
thay đó của kiếp người. Đó là già, bệnh, chết. 

Khi bà đã nhận ra đó là quy luật của thế gian thì bà sẽ 
cảm thấy trần gian này là một noi phũ phàng. Khi bà thấy 
rằng chẳng có thứ gì trên đòi này là thực hay chắc chắn đế 
mình nưong tựa vào nó, thì bà sẽ thấy chán bỏ và không còn 
mê đắm vào nó nữa. Chán bỏ ỏ đây không phải là bực tức 
hay sân si, mà do cái tâm đã sáng ra, đã nhìn thấy sự thật của 
nó. Tâm nhìn thấy rằng chẳng giải pháp nào thaoy đổi được 
tình cảnh sinh-già-chết của con người trên thế gian, quy luật 
thế gian là như vậy. Sau khi đã thấy biết điều đó, bà có thể 
buông bỏ mọi sự ràng buộc, buông bỏ bằng một cái tâm 
buông xả, không buồn không vui, không sưóng không khổ, 
bằng một sự bình tâm, bình an trưóc mọi sự tiếp diễn, bằng 
trí tuệ sáng tỏ nhìn thấy bản chất đổi thay mọi sự sống và thế 
gian. Tất cả mọi thứ trên đòi đều là đều vô thường. Aniccã 
vata sankhãrãl. 

Nói gọn hon, lẽ vô thường là Phật. Khi chúng ta nhìn 
thấy mọt thứ vô thường, thì biết rằng vô thường chi phối tất 
cả mọi sự sống trên thế gian, vô thường không chừa một ai. 
Chỉ có sự vô thường là thường hằng. Không có gì tôn tại mãi mãi, 
chỉ có sự vô thường là luôn luôn có mặt mọi lúc mọi nơi trên thế 
gian. Vô thường chính là cái mà chúng sinh mang trong mình 
liên tục. Ta chuyển hóa liên tục từ lúc so sinh cho đến lúc già. 
Sư biến đổi đó có măt liên tuc moi lúc moi noi. Đó là điều bất 
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khả thay đổi. Nếu bà nhìn thấy lẽ vô thường đến sâu sắc như 
vậy, tâm bà sẽ lắng dịu và thư thả. Ai cũng như mình, ai 
cũng phải chịu sinh-già-bệnh-chết, vậy thì đâu có gì mà ta cứ 
ngồi bức cỏ nôn nao và nước mắt chảy dài khi nghĩ về cái 
chết. 

Về thực hành, khi ta nhìn ra mọi thứ theo cách như vậy, 
ta sẽ thấy kiếp sống là tạm bợ và nhàm chán, và sau đó tâm 
sẽ khỏi sinh sự chán-bỏ. Sự ham thích những dục lạc phàm 
trần sẽ biến mất. Bà sẽ nhìn ra rằng nếu có nhiều tài sản của 
cải thì bà càng phải buông bỏ lại sau Irmg càng nhiều. Nếu có 
ít thì sẽ buông bỏ ít. Có bao nhiêu buông bỏ bấy nhiêu. Của 
cải là của cải, cố sống đại thọ thì cũng chỉ là sống thêm chút 
ít... chẳng có gì đặc biệt. 

Điều quan trọng đặc biệt là chúng ta phải biết làm như 
Phật dạy, phải xây một căn nhà thực sự cho mình, xây căn 
nhà thực sự bằng cách tôi vừa chỉ cho bà. Hãy xây ngôi nhà 
cho mình. Buông bỏ hết. Buông bỏ đến khi tâm đạt đến sự 
bình an, "không còn tiến, không còn lùi, không còn đimg 
lại". Khoái lạc không phải là ngôi nhà của ta, khổ đau không 
phải là ngôi nhà của ta. Sưóng và khổ đều sẽ phai tàn và phai 
biến. 

Vị Thầy xuất chúng của chúng ta đã nhìn thấy tất cả 
mọi thứ trên đòi là vô thường, do đó Phật đã dạy chúng ta 
trút bỏ mọi ràng buộc đối vói mọi thứ. Khi nhắm mắt xuôi 
tay, chúng ta cũng đâu còn lựa chọn, đâu mang theo được 
thứ gì theo mình. Do vậy, buông bỏ tất cả mọi thứ trưóc sẽ 
tốt hon nhiều, đúng không? Chúng bây giò chỉ là gánh nặng 
mà cái thân già bệnh này còn mang vác theo, tại sao không 
trút bỏ hết từ bây giò? Vì sao bây giò vẫn còn muốn mang 
vác những thứ đó theo mình? Để làm gì? Buông bỏ, nghỉ 
ngoi, và cứ để mọi thứ cho gia đình con cái chăm sóc cho bà. 
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Phần con cái là những người chăm sóc cho người bệnh 
sẽ có được thêm phưóc lành và đức hạnh. Người bệnh cho 
họ co hội đó, nên người bệnh cũng không nên làm khó, làm 
khổ cho họ. (Không phàn nàn, trách, than, không chỉ thị ý 
này ý nọ, vì còn làm vậy là vẫn chưa buông bỏ được gì 
nhiều). Nếu có đau, khó, hay điều gì khó xử, cứ nói cho con 
cái người thân biết và giữ tâm mình hiền từ và thiện lành. 
Còn đối vói con cái ỏ đây, là phận con cái phải chăm sóc hết 
lòng vói cha mẹ, đó là phận làm con hiếu thảo, phải luôn 
luôn chăm sóc cho cha mẹ già yếu vói một lòng hiếu thảo, 
thưong kính, tuyệt đối đừng khỏi lòng bực bội, khó chịu mà 
dính tâm dính nghiệp bất hiếu. Đây là co hội cuối cùng các 
con có thể trả hiếu cho cha mẹ. Nghĩa sinh thành là vô tận. 
Từ lúc được sinh ra và lón lên, các con đã nưong nhò công 
on nuôi dưỡng của cha mẹ. (Phật còn nói dù có cõng cha mẹ 
trên vai một trăm năm cũng chưa trả hết on cha mẹ. Các con 
cũng đã làm cha làm mẹ của các con mình, nên chắc cũng 
thấu hiểu công on cha mẹ là sâu nặng ra sao). Chúng ta có 
mặt ngày hôm nay đều nhò cha mẹ sinh thành và dưỡng dục 
bằng muôn vàn công sức khổ cực. Con cái nợ cha mẹ món nợ 
lón không bao giò trả hết được. Hãy ghi nhó như vậy. 

Vậy là, hôm nay tất cả con cháu và người thân đều tề 
tựu ỏ đây, để nhìn thấy mẹ của mình đang trỏ thành một 
đứa-trẻ cần chăm sóc. Trưóc kia khi các con là con cái của 
mẹ, giò mẹ trỏ thành như con của các con, cần các con chăm 
sóc từng giò, từng phút. Mẹ các con càng lúc càng già đi cho 
đến lúc này đã trỏ thành lại như một đứa trẻ, không tự mình 
giúp được. Trí nhó đã lãng, hai mắt không còn nhìn rõ, hai 
tai không còn nghe rõ lắm. Đôi lúc bà nói lắp, nói lẫn, lại 
nhại. Nhưng các con đừng bực bội vói mẹ mình. Ngưòi chăm 
sóc cho người bệnh thì cũng phải biết buông bỏ. Đừng chấp 
nê điều gì hết, chiều chuộng mẹ mình theo cách sống của bà 
trong những ngày còn lại. Các con đã sinh có con sinh cái thì 
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chắc biết, nhiều lúc trẻ con ngang bướng không nghe lời thì 
cha mẹ đôi lúc cũng bỏ qua để nó làm theo ý nó, để làm nó 
vui. Giò mẹ mình cũng như đứa trẻ con đó. Trí nhó và nhận 
thức đã lộn xộn, lẫn lộn. Nhiều lúc bà gọi lộn tên đứa này, 
đứa nọ, hoặc cần cái ly nhimg lại kêu con lấy cái dĩa. Chuyện 
đó là bình thường. Đó là bình thường, các con đừng bực 
mình vói mẹ mình. 

Hãy để người bệnh nghi nhó lòng tận tâm của người 
chăm sóc mình và nhò đó người bệnh sẽ thêm kiên nhẫn chịu 
đựng những đau đón của mình. Phần bà, bà hãy cố gắng 
dùng tâm, đừng để tâm phân tán và ngu mò, và đừng phàn 
nàn, than trách, làm khó ý này ý nọ vói con cái đang chăm 
sóc mình. Phần con cái thì hãy cố tâm thực hiện lòng hiếu 
thảo và đức hạnh đối vói mẹ mình. Đừng bao giò bực mình 
hay than khổ vói những việc khó làm như tắm rửa, lau chùi 
nưóc mũi, nưóc miếng, dòm khạc, nưóc tiểu, phân do. Hãy 
cố tận tâm. Mọi người con cháu trong nhà đều nên góp một 
tay, chia nhau chăm sóc mẹ mình, bà mình. 

Các con đã biết: Bà là thân mẫu duy nhất của các con. 
Bà đã cho các con cuộc sống này, bà đã là người dạy dỗ các 
con nên người, bà đã từng như là vị lưong y, y tá, điều 
dưỡng chăm sóc các con từng phút từng giò từ thuở còn nằm 
nôi, tho dại. Bà đã là tất cả đối vói các con. Bà đã nuôi dạy 
các con suốt đòi mình, cho tặng các con rất rất nhiều thứ và 
để cho các con làm người thừa tự hôm nay. Đó là tình 
thưong con như biển lón của bậc cha mẹ. Đó là lý do tại sao 
Đức Phật đã dạy đức hạnh kataíỉnũ và katavedi: biết on và cố 
gắng đền on. Hai giáo pháp này đi chung vói nhau. (Nếu nói 
biết on mà không cố gắng đền on là điều phi nghĩa). Nếu cha 
mẹ mình không khỏe, đang khó khổ, đang cần giúp đõ, thì 
chúng ta phải làm mọi cách để giúp đõ cha mẹ mình. Đó là 
hạnh katanũũ-katavedi—hiềi on và đền on. Đức hạnh này 
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Sống mãi trên thế gian, cứu lấy thế gian này... Nhờ đức hạnh 
đó mà các gia đình dòng tộc không bị đổ vỡ, được êm ấm, 
đạo nghĩa và thuận hòa trên dưới. 

Hôm nay, tôi đã mang đến cho bà và gia đình món quà 
Giáo Pháp trong lúc bà đang nằm bệnh. Tôi không có gì để 
tặng cho bà, thuốc men đồ dùng chắc trong nhà cũng có đủ 
rồi. Do vậy, tôi chỉ gửi tặng Giáo Pháp cho bà và mọi ngưòi ỏ 
đây, đó là món quà có giá trị bền lâu nhất, món quà mọi 
người không bao giò dùng hết. Sau khi nghe nhận món quà 
này, mọi người ỏ đây có thể truyền nhau cho những người 
khác và nhò đó nó sẽ không bao giò voi cạn. Món quà đó là 
bản chất của Sự Thật, đó là điều chân lý mà Phật đã dạy. Tôi 
rất hạnh phúc đã có thể gửi tặng cho bà và mọi người ỏ đây 
món quà Giáo Pháp này, và tôi mong rằng nó sẽ giúp cho bà 
sức mạnh để chịu được những đón đau của thân này. 
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Bốn Chân Lý 


lOHôm nay được thầy trụ trì ở đây mời đến để nói một 
bài pháp cho quý vị, vậy tôi xin mời quý vị ngồi xuống yên 
lặng và tập trung tâm mình. Vì cách trở về ngôn ngữ nên 
chúng ta dùng người phiên dịch, do vậy nếu quý vị không 
chú tâm nghe kỹ thì có lúc sẽ không hiểu. 

Những ngày qua tôi ỏ đây thật dễ chịu. Cả thầy Trụ Trì 
và các bạn, những đệ tử của thầy, đã rất tốt vói tôi, quý vị 
luôn thân thiện và mỉm cười, cho thấy các bạn là những 
người đang tu tập Giáo Pháp đích thực. Co ngoi của quý vị ở 
đây cũng rất ấn tượng, nhưng to quá! Tôi cảm phục công sức 
của quý vị trong việc tu sửa noi này trỏ thành một noi để tu 
tập Giáo Pháp. 

Là một sư thầy đã nhiều năm, tôi đã đi qua những phân 
khó khăn của mình. Hiện tại có tổng cộng 40 chùa (tu viện) là 
các chi nhárủi của Chùa Wat Nong Pah Pong,^^ nhưng đến 
giò tôi vẫn còn nhiều học trò khó dạy, tức tôi không thành 
công trong việc chỉ dạy cho họ. Một số họ hiểu biết nhưng 
chẳng thèm thực hành, một số thì không hiểu biết nhimg 
cũng chẳng cố học hiểu. Tôi chẳng biết làm gì vói họ nữa. Tại 
sao con người có những cái tâm trí như vậy? Không biết, 
chưa biết, ngu dốt thì không tốt, nhưng ngay đến khi tôi chỉ 
dạy họ cũng không muốn lắng nghe. Tôi không biết có thể 
làm gì nữa vói họ. Mọi người có đầy những hoài nghi trong 


Bài giáo pháp này được thiền sư nói tại Học viện Phật giáo Manjưshri ở 
quận Cưmbria thưộc vùng tây bắc nước Anh vào năm 1977. 

11 Vào lúc in qưyên sách này năm 1992 thì tông cộng đã có hơn 100 chùa (tư 
viện) là chi nhánh của chùa tổ đình Wat Pah Pong do thiền sư Ajahn Chah 
sáng lập. 
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thời gian tu tập, họ luôn nghi ngờ (về phuơng pháp tu tập, 
về kết quả tu tập). Tất cả họ đều muốn đi đến Niết-bàn, 
nhung chẳng ai chịu buớc đi con đuờng dân đến đó. Thật 
khó hiểu, bó tay luôn. Khi tôi nó họ tập thiền thì họ sợ sệt, 
hoặc ai không sợ thì lại hay ngủ gật. Phần lón số đó chỉ làm 
những điều mà tôi không chỉ dạy. Khi tôi gặp thầy Trụ Trì ỏ 
đây, tôi có hỏi các đệ tử của thầy ấy ở đây ra sao. Thầy Trụ 
Trì nói ỏ đây cũng có những học trò nhu vậy. Đây là điều 
đau khổ của nguòi làm thầy. 

Giáo lý tôi muốn nói vói quý vị hôm nay là một cách 
giải quyết những khó khăn trong giây phút hiện tại, trong 
kiếp sống hiện tại. Một số nguòi nói rằng họ bận bịu đủ thứ 
việc nên không thể tu tập Giáo Pháp. Họ còn hỏi rằng 
"Chúng con có thể làm gì?". Tôi bèn hỏi họ: "Khi đang làm 
việc, quý vị có thớ không? . Họ trá lời tat nhien là có. Toi mới 
nói họ: "Nếu quý vị có sự chánh niệm ịsaiỉ) trong khi đang 
làm việc, thì quý vị có rất nhiều thòi gian để tu". 

Thiền tập thì cũng giống nhu thỏ. Khi đang làm gì 
chúng ta thỏ, khi ngủ chúng ta thỏ, khi ngồi chúng ta thỏ... 
Vậy tại sao nói mình không có thòi gian để thỏ? Bởi chúng ta 
biết hoi thỏ là quan trọng, nên chúng luôn dành thòi gian để 
thỏ. Tuong tự vậy, nếu chúng ta biết sự quan trọng của 
thiền, chúng ta sẽ dành thòi gian để thiền tập. 

Các bạn đã từng khổ...? Các bạn đã từng suóng...? 
Chính ngay chỗ đó là sự thật, chính chỗ đó là chỗ bạn phải tu 
tập theo Giáo Pháp. Ai là cái nguòi hạnh phúc? Tâm hạnh 
phúc. Ai là cái nguòi khổ? Tâm khổ. Noi nào có khổ suóng 
khỏi sinh, chính noi đó chúng ngừng diệt. Bạn đã nếm trải sự 
suóng...? Bạn đã nếm trải sự khổ...? Đó là vấn đề của chúng 
ta. Nếu chúng ta biết về sự khổ là gì, nguyên nhân của khổ là 
gì, sự chấm dứt khổ là nhu thế nào, và cách dân đến sự chấm 
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dứt khổ đó, thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề về khổ. 
Dukkha tạm dịch là khổ.^^ 

Có hai loại khổ: khổ thông thường và khổ khác thường. 
Khổ thường là loại khổ có sẵn bên trong bản chất của mọi 
thứ trên đòi, mọi thứ hữu vi: đứng là khổ, ngồi là khổ, nằm 
là khổ. Đây là bản chất khổ bên trong mọi hiện tượng có điều 
kiện, mọi thứ hữu vi. Bản thân Đức Phật cũng nếm trải 
những thứ khổ loại này, Phật cũng nếm trải sưóng và khổ, và 
Phật đã nhìn ra chúng là những điều kiện trong tự nhiên. 
Phật biết cách chinh phục những cảm giác sưóng khổ bình 
thường tự nhiên đó bằng cách hiểu rõ bản chất của chúng. Bởi 
Phật đa hiẽu biểt ro ve cái kho tat nhiẽn này nen nhưng 
cảm giác khổ đó không làm Phật khổ sỏ, khó chịu hay bực 
tức nữa. 

Loại khổ quan trọng là loại thứ hai, đó là thứ khổ gậm 
nhấm và xâm vào từ bên ngoài, đó là loại "khổ khác thường". 
Nếu chúng ta bị bệnh, chúng ta có thể nhò bác sĩ tiêm thuốc 
trị bệnh. Khi kim đâm vào da thì bị đau ít nhiều, đó là chỉ là 
sự đau tự nhiên, vì tất nhiên kim đâm là phải đau. Khi rút 
kim ra thì hết đau. Cảm giác này giống như loại khổ thông 
thường, không quá hiểm thâm vào xưong vào tủy, ai cũng bị 
đau như vậy. Còn cái khổ khác thường là thứ khổ khởi sinh 
từ cái gọi là upãdãna, đó là khổ vì dính chấp, khổ do nắm giữ, 
do chấp thủ. Điều này giống như bị tiêm vào bằng thuốc độc 
vậy. (Thuốc ngấm vào thân thể đau đón hon nhiều so vói cái 


Chữ dukkha dịch là "khổ": là không đủ nghĩa, nhưng đó là chữ đã được 
dịch từ lâu và cũng chưa có một chữ nào ngắn gọn đê có thê bao hàm hết ý 
nghĩa của dukkha, do vậy vẫn tạm dịch là ^'khổ". 

Dukkha về ngôn từ có nhiều nghĩa như: ''không thể chịu được", "cực khổ", 
"đau đón", "khó chịu", "không bền lâu, không chắc chắn", và theo Phật giáo 
cũng có nghĩa: "không hoàn hảo", "bất toại nguyện, bất như ý, không như ý 
mình", "không mang lại hạnh phúc bền lâu", "có rồi mất". 
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đau của mũi kim chích vào da). Đó không còn là thứ khổ 
thông thường nữa, mà là sự đau đớn chết người. Đó là khổ 
do dính chấp, do chấp thủ. (Đó là một loại gông cùm trói 
buộc con người). 

Cách nhìn sai lầm, quan điểm sai lầm, suy nghĩ sai lầm, 
hieu biểt sai lam (tà kiên) là nguyên nhan dính chap. Tà kiên 
là không hiểu biết về bản chất vô thường biến đổi của tất cả 
mọi thứ trên đòi. Tất cả chúng chỉ là những thứ có điều kiện, 
là hữu vi, cho nên khi những điều kiện vốn liên tục thay đổi 
từng giây phút, thì mọi thứ cũng thay đổi trong từng giây 
phút. Tà kiến chính là nguyên nhân của loại khổ thứ hai. Mọi 
thứ hữu vi thuộc về vòng luân hồi sinh tử {samsãra). Nói cách 
khác, vòng luân hồi sinh tử gôm tất cả mọi thứ hữu vi, vô 
thường. Không ai muốn mọi thứ thay đổi (ngược vói tham 
muốn của mình) — điều đó là ngu si và do vậy bị khổ. Chúng 
ta cứ cho rằng thân này chính là 'mình', là 'của mình' nên 
chúng ta sợ thân thay đổi, không muốn thân già đi. Vậy đó. 
Hãy nhìn vào hoi thở: khi nó thở vào thì nó phải thỏ ra, sau 
khi thỏ ra nó phải thở vào. Đây là bản chất của nó, đó là cách 
chúng ta sống được. Chúng ta không muốn thở ra thỏ vào 
cũng đâu được. Đó là cách các điều kiện tự nhiên phải diễn 
ra mà chúng ta không nhận biết đó thôi. 

Giả như chúng ta mất cái gì. Nếu chúng ta coi nó thực 
sự là của ta thì luôn ôm giữ lấy nó. Nếu chúng ta không biết 
nó là thứ có điều kiện luôn biến đổi theo quy luật tự nhiên, 
thì chúng ta khổ. Khổ vì không biết. Cũng như thỏ, ta chấp 
nhận quy luật tự nhiên là thỏ ra thỏ vào thì ta mói sống 
được, phải không? Những thứ có điều kiện phải thay đổi tự 
nhiên theo cách như vậy. Nhìn thấy lẽ thực đó là nhìn thấy 
Giáo Pháp, là nhìn thấy lẽ vô thường, đổi thay. Chúng ta 
sống tùy thuộc vào sự đổi thay đó. Khi chúng ta hiểu biết 
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cách (lẽ thực, quy luật) mọi sự diễn ra thì chúng buông bỏ 
chúng. 

Tu tạp Giáo Pháp là đe phát triển sự hieu biểt ve đuờng 
lối của mọi thứ, nhờ đó không còn khổ. Nếu chúng ta cứ 
nghĩ sai lầm thì chúng ta luôn thấy xui xẻo trên đòi, thấy khó 
hợp vói Giáo Pháp và khó chịu vói sự thật. Giả sử bạn bị 
bệnh và phải vô nhà thuong. Ai cũng nghĩ "Đừng để tôi chết, 
tôi muốn khỏe mạnh và sống lâu". Đây là cách nghĩ sai lầm 
dân đến khổ sỏ (và sợ sệt) trong tâm. Bạn phải tự nói vói 
mình rằng: "Nếu tôi khỏe lại tôi khỏe lại, nếu tôi chết tôi 
chết". Đây là cách nghĩ đúng đắn, bởi bạn không thể kiểm 
soát mọi thứ đến cùng. Nếu bạn biết nghĩ nhu vậy thì dù bạn 
hết bệnh hay bạn chết, bạn cũng không sai lầm, bạn không 
phải lo lắng, sợ sệt. Ai cũng muốn khỏe lại bằng mọi giá và 
sợ sệt khi nghĩ đến cái chết... đó là do tâm không hiểu những 
điều kiện của sự sống. Bạn nên hiểu nhu vầy "Nếu tôi bót 
bệnh thì tốt, nếu không bót bệnh thì cũng tốt". Nghĩ nhu vậy 
là không bị sai lầm, không còn phải sợ sệt hay khóc than, bởi 
chúng ta đã chuyển hóa bản thân mình vào quy luật tự nhiên 
của mọi thứ. (Chúng ta không còn thấy xui xẻo, không còn 
thấy khó chịu vói sự thật). 

Phật nhìn thấy một cách rõ rệt. Giáo lý của Phật luôn 
luôn đúng đến tận bây giò, không bao giò lạc hậu. Nó không 
bao giò thay đổi. Nên nếu thu nhận giáo lý đó vào mình thì 
chúng ta nhận đuợc sự bình an và dê sống. 

Trong những giáo lý của Phật có nói về sự "không phải 
ta": "đây không phải là thân ta, nó không thuộc về ta". 
Nhung mọi nguòi không thích nghe giáo lý này, bởi họ đang 
bị dính chặt vói ý tuỏng về một cái ta (nhu dạng một bản ngã 
hay một Imh hồn vậy. Ai cũng nghĩ thân này là của ta, thân 
này có một một Imh hồn cố định và Tmh hồn' đó là cái 'ta'). 
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Đây chính là chỗ tạo ra mọi thứ khổ. Các bạn nên nhận biết 
rõ chỗ này. 

Hôm nay có một chị hỏi tôi làm sao để xử lý sự sân giận 
của mình. Tôi nói chị rằng lần sau thấy mình giận, chị lấy 
đồng hồ báo thức canh hai tiếng đồng hồ để hết con giận. 
Chị có thể nói vói con giận như vầy: "Trong hai tiếng phải 
hết giận!". Nhưng con giận đâu phải là của ta đâu mà ra lệnh 
cho nó. Hai tiếng không hết thì nó kéo dài thêm nữa. vấn đề 
là do mình nắm giữ con giận đó như là của mình cho nên 
mói gây ra khổ. Nếu nó là của mình thì nó đã nghe lòi mình 
và hết giận. Nó chỉ là giả lừa. Đừng dính mắc vào nó. Dù tâm 
vui hay buồn, đừng dính mắc vào nó. Dù tâm đang thưong 
hay ghét, đừng dính chấp vào nó, đó chỉ là sự đánh lừa. 

Các bạn ngồi đây đã từng giận phải không? Khi giận 
thấy tốt hay xấu? Nếu cảm thấy tệ vậy sao không giục bỏ nó 
đi, giữ nó làm gì? Làm sao bạn có thể nói mình là khôn 
ngoan và trí tuệ trong khi mình cứ nắm giữ những thứ đó? 
Kể từ lúc sinh ra tâm đã lừa bạn dính vào sự sân giận bao 
nhiêu lần rồi? Tâm còn khiến bạn lao vào bao nhiêu cuộc cãi 
vã trong gia đình, hoặc đã khiến bạn tức khóc cả đêm? và 
đến giò chúng ta vẫn tiếp tục sân giận, chúng ta vẫn dính 
mắc vào sân giận và bị khổ vì nó. Nếu ta không nhìn thấy 
khổ là gì thì ta cứ chịu khổ hoài khổ mãi, không có lúc nào 
hết khổ hay bót khổ. Thế giói luân hồi {samsãra) là vậy đó. 
Sân (và tham) cứ xui khiến chúng ta trôi mãi trong luân hồi. 
Nếu chúng ta biết cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề. 

Lòi Phật dạy là: không có cách gì tốt hon để vượt qua 
khổ bằng sự nhìn thấy được "đây không phải là ta", "đây 
không phải là của ta". Đây là phưong pháp tuyệt vòi nhất. 
Nhưng chúng ta thường không chú tâm vào phưong pháp 
này. Khi có khổ chúng ta chỉ biết than khóc chứ không học 
hỏi tìm hiểu coi nó là gì. Tại sao nó có mặt? Chúng ta phải 
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nhìn một cách sâu sát vào những thứ khổ, phải tu duỡng 
Phật tính, tu tập để trở thành nguời thấy biết sự thật, nguời 
giác ngộ. 

Một số các bạn có thể không biết đây là chính là Giáo 
Pháp. Giò tôi sẽ nói một số điều ngoài kinh điển. Hầu nhu ai 
cũng đọc kinh điển nhung không phải ai cũng nhìn ra Giáo 
Pháp. Hôm nay tôi sẽ nói cho các quý vị một giáo pháp bên 
ngoài kinh điển. Một số nguòi nghe có thể hiểu theo nghĩa 
khác hoặc không hiếu. 

Giả sử có hai nguòi đang đi vói nhau nhìn thấy con gà 
và con vịt. Một nguòi trong họ nói: "Sao con gà không giống 
vịt, sao vịt không giống gà?", ông ấy muốn gà là vịt và vịt là 
gà. Điều đó thiệt vô duyên và không thể có đuợc. Đã là 
không thể có đuợc thì dù có muốn có uóc cả kiếp thì cũng 
chẳng đuợc. Gà là gà, vịt là vịt. ông ấy cứ muốn ngang nhu 
vậy thì tự Ổng khổ thôi. Nguòi kia thì thấy rõ vịt là vịt gà là 
gà thì mọi sự vân bình thuòng. Không khó khổ gì. Nguòi kia 
nhìn một cách đúng đắn. 

Tuong tự nhu vậy, quy luật vô thuòng (anicca) đã chỉ rõ 
rằng tất cả mọi thứ trên đòi đều là vô thuòng. Nhimg nếu 
bạn cứ nghĩ (muốn, chấp) mọi thứ là thuòng hằng chắc chắn 
thì bạn sẽ khổ thôi. Mỗi khi bạn thấy cái gì thay đổi vô 
thuòng thì bạn thấy thất vọng (khổ, bất mãn, buồn rầu). 
Nguòi biết đuợc bản chất mọi thứ là vô thuòng thì anh ta 
thấy thu thả và dễ sống, không khó chịu hay xung khắc vói 
mọi thứ trên đòi. Nguòi cứ muốn mọi thứ chắc chắc thuòng 
hằng thì luôn xung khắc và khó chịu vói thế giói, cứ mất ăn 
mất ngủ vì điều đó. (Thuòng đó là dạng nguòi cố chấp và 
tham lam, tham mà không đuợc thì sân, bực tức, bất mãn, 
khó chịu, khó ỏ...). Đó là do ngu dốt không hiểu về quy luật 
vô thuòng, đó là giáo lý của Đức Phật. 
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Nếu bạn muốn hiểu biết Giáo Pháp thì bạn phải nhìn ở 
đâu? Bạn phải nhìn vào ngay thân và tâm này. Chứ không 
phải nhìn lên kệ tủ đựng kinh sách. Để thực sự nhìn thấy 
Giáo Pháp bạn phải nhìn vào bên trong thân và tâm mình. 
Chỉ có hai thứ đó. Tâm thì không nhìn thây đuợc bằng mắt 
thuòng, nhimg có thế nhìn thấy đuợc bằng "con mắt của 
tâm". Truóc khi nhìn thấy Giáo Pháp bạn phải biết nhìn vào 
chô nào là đúng. Giáo Pháp nằm trong thân thì bạn phải nhìn 
vào trong thân. Và chúng ta nhìn vào trong thân này bằng cái 
gì? Chúng ta nhìn vào thân bằng tâm này. Chúng ta không 
thể tìm thấy Giáo Pháp ỏ chỗ nào khác, bởi suóng và khổ 
đều khỏi sinh từ chô này. Hay bạn nghĩ suóng khỏi smh từ 
trong cây thông kia? Hay từ duói sông, hay do thòi tiết? 
Suóng và khổ là những cảm giác khỏi sinh trong thân và tâm 
này của chúng ta. 

Bởi vậy Phật đã dạy chúng ta hiểu biết Giáo Pháp ngay 
ỏ đây. Giáo Pháp ỏ ngay đây, ta phải nhìn vào ngay đây. 
Nhiều su thầy có thể dạy bạn tìm kiếm Giáo Pháp trong kinh 
sách, bạn sẽ không bao giò tìm thấy nó nếu bạn đã biết Giáo 
Pháp đích thực là ỏ đâu. Sau khi đọc kinh sách thì bạn phải 
biết soi chiếu những giáo lý đó vào bên trong mình. Lúc đó 
thì bạn mói hiểu biết Giáo Pháp. Giáo Pháp đích thực ỏ đâu? 
Nó có mặt ngay bên trong thân và tâm này của chúng ta. Đây 
là chỗ cốt lõi để chúng ta suy xét, điều tra, chánh niệm, tu tập 
thiền quán. 

Khi chúng ta làm cách này trí tuệ sẽ khỏi sinh trong 
tâm. Khi đã có trí tuệ trong tâm thì chúng ta nhìn ỏ đâu cũng 
thấy đuợc Giáo Pháp, chúng ta nhìn thấy sự vô thuòng, khổ 
và vô ngã mọi lúc mọi noi. Vô thuòng {anỉcca, tính từ 
aniccam) có nghĩ là biến đổi, chỉ tồn tại chốc lát, có rồi mất, 
phù du). Khổ {dukkha, tính từ dukkham) là muốn mà không 
đuợc, khổ vì bất nhu ý, nếu chúng ta dính chấp vào những 
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thứ vô thường biến đổi thì ta khổ, bởi vì những thứ đó 
không phải là ta hay của chúng ta, tức chúng là vô ngã 
(anattã). Nhưng chúng ta không nhìn ra sự thật này, chúng ta 
cứ luôn nhìn mọi thứ như là 'ta' hay 'của ta'. 

Điều này là do chúng ta không nhìn thấy sự thật do quy 
ưóc. Chúng ta phải hiểu biết về các quy ưóc. Ví dụ tất cả 
chúng ta ngồi đây đều có tên. Tên được sinh ra vói chúng ta 
hay được đặt sau khi sinh? Nó được đặt sau, nó là quy ưóc. 
Tên A, tên B chỉ là quy ưóc đế chúng ta phân biệt và gọi hai 
người A và B đó mà thôi. Các quy ưóc dĩ nhiên là rất hữu ích 
cho cuộc sống và xã hội. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào 
bên trong thì không thấy có 'ai' ỏ trong đó. Chúng ta sẽ nhìn 
thấy sự chuyển hóa. Trong đó chỉ có các yếu tố thuộc đất, 
nưóc, khí, nhiệt. Thân này chỉ bao gồm các thứ thuộc bốn 
yếu tố tứ đại đó mà thôi. 

Chúng ta không nhìn thấy sự thật đó bởi chúng ta bị 
gông xiềng bởi sức mạnh của những dính chấp 
{attavãdupãdãnay^. Nếu nhìn kỹ vào thân này, chúng ta sẽ 
không thấy gì giống như cái mà chúng ta định nghĩa về một 
'con người'. Trong thân, phần thể cứng là yếu tố đất, thể lỏng 
là yếu tố nưóc, phần nóng lạnh là yếu tố nhiệt, và phần thể 
hoi như hoi thở là thuộc yếu tố khí. Khi chúng ta phân tách 
thân này ra, nó chỉ bao gôm đất, nưóc, khí, nhiệt. Chúng ta 
đâu tìm thấy 'ai' trong đó đâu. Đó không phải là ai cả. 

Đó là lý do tại sao Phật đã nói không có sự tu tập nào 
cao siêu hon việc nhìn thấy sự thật "thân này không phải là 'ta' 
hay 'thân của ta', nó không thuộc ve ta". Những cái 'ta', 'anh', 
'chị'... chỉ là những quy ưóc. Nếu hiểu được mọi thứ chỉ là 


13 [ĐÓ là một trong Bốn Cơ Sở Dính Chấp: (1) kãmupãdãna: dính chấp khoái 
lạc giác quan, dục lạc; (2) sĩỉabbatupãdãna: dính chấp vào những tục lệ, lễ 
nghi, cúng bái, mê tín; (3) ditthupãdãna: dính chấp vào các quan điểm, quan 
niệm; và attavãdupãdãna: dính chấp vào ý tuởng về cái 'ta', ngã chấp.] 
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quy ưóc và giả tạm thì chúng ta sẽ bình an. Nếu chúng ta 
nhận sự thật vô thuờng ngay trong giây phút hiện tại, rằng 
mọi thứ không phải là ta hay thuộc về ta, thì khi chúng tan rã 
ta cũng bình an, bởi chúng đâu có thuộc về ai đâu. Chúng chỉ 
là những thứ thuộc đất, nuóc, gió, lửa mà thôi. 

Thiệt tình điều này cũng khó nhìn ra, nhung nó cũng 
không phải là vuợt quá khả năng nhìn nhận của chúng ta. 
Nếu nhìn thấy sự thật ta sẽ tìm thấy sự hài lòng, không còn 
nhiều tâm tính thuộc tham, sân, si nữa. Giáo Pháp luôn luôn 
ỏ trong tim chúng ta. Không còn gì để thù ghét và ghen tức 
nhau nữa, bởi mọi nguòi đều chỉ là đất, nuóc, khí, nhiệt. 
Không có gì hon ngoài những thứ đó. Khi chúng ta chấp 
nhận sự thật này thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật trong giáo 
lý của Phật. 

Nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự thật trong giáo lý của 
Phật thì chúng ta không cần có quá nhiều su thầy! Không cần 
phải lắng nghe nhimg giáo lý đó môi ngày. Nhimg thực tế 
thì khác, điều khiến nhiều người thật khó dạy là họ không 
chấp nhận giáo lý, họ luôn tranh luận, tranh biện và không 
tin vào giáo lý. Truóc mặt nguòi thầy họ tử tế hon, sau lung 
thì họ giống nhu kẻ trộm! Thật là khó dạy. Nguòi ỏ Thái Lan 
cũng vậy, cho nên họ cần phải có nhiều su thầy. 

Hãy cẩn thận nếu không bạn không nhìn thấy Giáo 
Pháp. Bạn phải kỹ càng, nghe nhận giáo lý và xem xét kỹ về 
nó. Hoa này đẹp không?...Bạn có nhìn thấy sự xấu xí trong 
cái hoa này không?... Nó đẹp đuợc mấy ngày?... Giò nó sẽ ra 
sao?... Nó sẽ thay đổi...?... Sau ba ngày bạn phải lấy nó ra và 
quăng rác, đúng không? Nó đã mất hết vẻ đẹp, đã héo tàn. 
Mọi nguòi cứ dính vào vẻ đẹp, dính vào cái tốt. Nếu cái gì 
tốt thì họ nhào hết vô. Phật đã dạy chúng ta coi những thứ 
đẹp nhu là thứ đẹp, nhung đừng dính mắc vào nó. Ngay cả 
khi có một cảm giác suóng cũng đừng dính theo cảm giác 
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sướng đó. Sự tốt đẹp không phải là chắc chắn, vẻ đẹp cũng 
không phải là thứ chắc chắn. Chẳng có gì là chắc chắn. 
Chẳng có thứ gì trên thế gian là một thứ chắc chắn. Đó là lẽ 
thật, đó là chân lý. Những thứ không thực là những thứ luôn 
thay đổi, ví dụ như sắc đẹp. Chỉ có một cái thực duy nhất đó 
là chúng luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta tin những thứ đẹp 
là thực đẹp, thì khi vẻ đẹp nó phai tàn tâm chúng ta cũng 
mất đi vẻ đẹp của tâm. Khi mọi thứ không còn tốt thì tâm 
chúng ta cũng mất đi sự tốt đẹp của nó. Khi thứ gì bị phai 
tàn hay hư hoại, chúng ta thấy khổ bởi chúng ta dính chấp 
vào chúng, coi chúng là của ta. Phật dạy chúng ta coi mọi thứ 
chỉ là những cấu tạo của tự nhiên, vẻ đẹp có đó, rồi sau vài 
ngày nó phai tàn. Nhìn thấy điều này là có được trí tuệ. 

Do vậy chúng ta nên nhìn ra lẽ vô thường. Khi thấy thứ 
gì đẹp, tự nhắc mình nó không phải vậy. Khi thấy thứ gì xấu, 
tự nhắc mình nó không phải như vậy. Cứ cố tập nhìn mọi 
thứ theo cách như vậy, thường xuyên quán chiếu theo cách 
như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật bên trong những thứ 
không thật, nhìn thấy sự chắc chắc bên trong những thứ 
không chắc chắc. (Sự chắc chắn là sự vô thường, và mọi thứ 
không chắc chắn là những thứ vô thường). 

Hôm nay tôi giải thích cách để hiểu về khổ, về nguyên 
nhân tạo ra khổ, về sự chấm dứt khổ và cách dân đến sự 
chấm dứt khổ đó. (Tứ Diệu Đê). Khi bạn biết về khổ bạn phải 
trừ bỏ nó đi. Biết về nguyên nhân khổ, bạn phải trừ bỏ nó đi. 
Tu tập để nhìn thấy và đạt đến sự chấm dứt khổ. Nhìn thấy 
được lẽ thật "vô thường, khổ và vô ngã", và khổ sẽ chấm 
dứt. 

Khi khổ chấm dứt thì chúng ta đi về đâu? Chúng ta tu 
hành để làm gì? Chúng ta tu tập để từ bỏ chứ không phải để 
được cái gì. Chiều nay có một cô nói vói tôi cổ đang khổ sỏ. 
Tôi hỏi vậy cổ muốn gì, và cổ nói cổ muốn được giác ngộ. Tôi 
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mới nói: "Nếu có muốn đuợc giác ngộ thì cô sẽ chẳng bao giờ 
giác ngộ. Đừng tham muốn gì hết". 

Khi chúng ta biết sự thật về khổ, chúng ta trừ bỏ nó. Khi 
chúng ta biết nguyên nhân tạo ra khổ, thì chúng ta đừng tạo 
ra các nguyên nhân đó nữa, thay vì vậy tu tập để làm cho hết 
khổ. Việc tu tập để dẫn đến sự chấm dứt khổ là nhìn thấy 
rằng "đây không phải là một cái ta", "đây không phải là ta, 
không phải là họ, không phải là cái 'ai' nào hết". Nhìn thấy 
theo cách nhu vậy mói có thể làm chấm dứt khổ. Giống nhu 
việc chúng ta đi đến đích và ngừng lại. Đó là sự chấm dứt. 
Đó là đang gần vói Niết-bàn. Nói cách khác, buóc tói là khổ, 
buóc lùi là khổ và đimg lại là khổ. Không buóc tói, không 
buóc lùi, không đứng lại...thì còn gì nữa không? Thân và tâm 
ngừng ở đây. Đây chính là chỗ chấm dứt khổ. Khó hiểu phải 
không? Nếu chúng ta chuyên cần và kiên nhẫn tìm hiểu giáo 
lý này chúng ta có thể chuyển hóa và đạt đến sự hiểu biết, đó 
là sự chấm dứt. Đây là giáo lý tột cùng của Phật, đó là điểm 
đích. Giáo lý của Phật kết thúc tại điểm đạt đến sự từ bỏ 

J • • • • 

hoàn toàn. 

Hôm nay tôi trình bày giáo lý này cho tất cả quý vị và 
thầy Trụ Trì. Nếu có gì sai xin hãy bỏ qua. Nhimg chúng ta 
không nên vội cho điều gì là đúng hay sai, hãy cố lắng nghe 
truóc. Nếu tôi đua cho các bạn trái cây và nói rằng nó rất 
ngon, bạn chỉ nên ghi nhận nhu vậy chứ không nên vội tin 
ngay bởi vì bạn chua tự nếm nó. Giáo lý tôi nói ra hôm nay 
cũng vậy. Nếu bạn muốn biết "quả" của nó là ngọt hay chua, 
lành hay xấu, thì bạn phải cắt một lát ra ăn thử mói biết. Lúc 
đó bạn sẽ biết nó chua ngọt ra sao. Vậy nên cứ nhận lấy trái 
cây này, đừng giục bỏ nó, cứ giữ và thử nếm nó, rồi bạn sẽ tự 
thấy đuợc vị của nó là gì. 

Phật không có thầy, quý vị đã biết đó. Một du sĩ từng 
hỏi Phật ai là thầy của Phật, Phật đã trả lòi là mình không có 
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thầy nào hết.i^ Vị du sĩ kia lắc đầu bỏ đi. Đức Phật quá thẳng 
thật. Phật đã nói thiệt mà nguời đó không tin. Bởi vậy tôi 
cũng nói các bạn đừng tin vào lòi tôi nói. Phật đã nói tin vào 
ai một cách dê dàng là điều ngu xuẩn, bởi mình chua tự hiểu 
biết. Đó là lý do tại sao Phật nói "Ta không có thầy". Đó là sự 
thật. Chúng ta phải hiểu điều này một cách đúng đắn, đừng 
hiểu lầm mà mất đi sự kính trọng đối vói các vị thầy của bạn. 
Đừng có chạy ra đuòng và la lên: "Tôi không có thầy". Các 
bạn phải nhò su thầy chỉ dạy cho bạn cái gì đúng sai ra sao, 
và sau đó phải thực hành theo đúng vậy. 

Hôm nay là ngày hữu duyên cho tất cả chúng ta. Tôi có 
duyên gặp tất cả các bạn ỏ đây và thầy Trụ Trì. Chúng ta 
không ngò có thể gặp nhau nhu vầy, vì chúng ta sống ỏ 
những noi quá cách xa nhau. Tôi nghĩ chắc phải có một số 
nhân duyên đặc biệt giúp chúng ta gặp nhau ỏ đây. Phật đã 
nói mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Đừng quên điều 
này. Phải có nguyên nhân. Ví dụ có thể trong kiếp truóc 
chúng ta là anh chị em trong một nhà vói nhau. Điều đó có 
thể. Các su thầy khác không đến, nhung tôi đến. Bởi tại sao? 
Có lẽ do chúng ta đã tạo những nhân duyên mà có. Có thể 
nhu vậy. 

Tôi để lại giáo lý này cho tất cả quý vị. Quý vị hãy siêng 
năng và nhiệt tâm tu tập. Không có gì tốt hon việc tu hành 
theo Giáo Pháp, Giáo Pháp là nguòi hộ vệ của cả thế gian. 
Ngày nay còn nhiều nguòi vân ngu mò bởi họ không hiểu 
biết Giáo Pháp. Nếu chúng ta có đuợc Giáo Pháp bên mình, 
chúng ta sẽ thấy hài lòng, dê sống. Tôi vui mừng vì có co hội 


Ngay sau khi Giác ngộ, Phật đã đi đến xứ Benares (Ba-la-nại) và Phật đã 
gặp một du sĩ đến và hỏi (đại ý): "Này đạo hữu, nét mặt của ngài sáng rỡ, 
phong cách của ngài rất trầm tĩnh... vậy ai là thầy của ngài?". Phật trả loi 
rằng không-ai trên thế gian là thầy của Phật cả. Vị du sĩ đó không tm câu trả 
lời của Phật, và đã bỏ đi. 
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này để giúp các bạn và sư thầy trụ trì phát triển việc tu tập ở 
đây. Tôi thực sự hết lòng mong cầu các bạn tu tập tốt. Ngày 
mai tôi lại ra đi, chưa biết chắc sẽ đến đâu và làm gì. Điều 
này chỉ là tự nhiên. Cái gì đến rồi cũng đi, có đi thì có đến. 
Đó là cách của thế giới. Chúng ta không nên quá vui mừng 
hay buồn bực với những thay đổi của thế gian. Có sướng thì 
có khổ; có khổ thì có sướng; có được thì có mất; có mất thì có 
được. Đây là cách mọi sự diễn ra. 

Thời Phật còn sống có những đệ tử không thích Phật, 
bởi Phật luôn thúc giục họ tu hành siêng năng, phải chú tâm 
tu tập. Những người lười biếng tu thì hay sợ Phật và do vậy 
ghét Phật. Khi Phật mất, có một số đệ tử khóc than và rầu rĩ 
vì họ sợ không còn Phật để chỉ dạy cho ho. Số người đó chưa 
đủ khôn ngoan. Một số người khác thì cảm thấy vui lòng và 
nhẹ nhõm vì họ không còn phải bị Phật chỉ làm như vầy như 
kia. Nhóm thứ ba thì bình tâm, buông xả. Họ hiểu rằng mọi 
thứ đến rồi đi, mọi thứ sinh rồi diệt theo đường lối tự nhiên. 
Có ba nhóm người như vậy. Bạn thuộc nhóm người nào? 
Nhóm người than khóc khi Phật mất là nhóm chưa hiểu biết 
Giáo Pháp. Nhóm thứ hai ghét Phật, vì bị Phật cấm làm 
những điều sai lạc và bị Phật thúc giục tu hành, nên họ sợ 
Phật quở trách. Do vậy khi Phật mất, họ thấy vui và nhẹ 
gánh. 

Thòi bây giò cũng không khác mấy. Có nhiều đệ tử rất 
ghét thầy, bề ngoài không tỏ ra, nhưng trong bụng ghét thầy. 
Việc đó là bình thường, vì mọi người vẫn còn nhiều ô nhiễm. 
Ngay cả Phật còn có người ghét mà. Tôi cũng có những đệ tử 
ghét tôi. Tôi kêu họ từ bỏ những hành động bất thiện nhưng 
họ cứ làm những điều bất thiện. Do vậy họ ghét tôi. Nhiều 
người lắm. Cầu chúc cho các bạn, những người thông minh, 
biết làm cho bản thân mình vững chắc trong việc tu tập Giáo 
Pháp. 
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l-M-ĩl t-M-ĩ /V 

Thiên Tập 


i^Xin chào những người đi tìm sự tốt lành đang ngồi ở 
đây, xin các bạn bình an lắng nghe. Lắng nghe Giáo Pháp 
một cách an bình có nghĩa là lắng nghe bằng sự nhất-tâm, 
bằng cái tâm tập trung duy nhất vào đó, chú tâm vào những 
điều mình đang nghe và sau đó buông bỏ. Lắng nghe Giáo 
Pháp là rất lợi lạc. Khi lắng nghe Giáo Pháp chúng ta có tinh 
thần để thiết lập cả thân và tâm một cách vững chắc trong 
trạng thái định (samãdhi), bởi đây là một cách tu tập Giáo 
Pháp. Kinh điển ghi rằng vào thòi Đức Phật người ta lắng 
nghe Giáo Pháp một cách chăm chú, vói một cái tâm tạo 
'trón' cho sự hiểu biết, và một số người đã thực sự chrmg 
ngộ Giáo Pháp khi đang nghe. 

Noi này rất thích hợp đế thiền tập. Sau khi ỏ đây mấy 
đêm tôi thấy đây là một noi quan trọng. Cảnh quan noi đây 
vốn đã bình yên, chỉ còn lại phần bên trong, đó là trái tim và 
tâm của chúng ta. Do vậy tôi muốn tất cả quý vị hãy cố gắng 
lắng nghe. 

Tại sao chúng ta ve đay đẽ tạp thien? Bới trái tim và tam 
của các bạn chưa hiểu biết những điều cần được hiểu biết. 
Nói cách khác, các bạn vẫn chưa biết được mọi thứ đích thực 
là gì. Các bạn chưa biết cái gì đúng và cái gì sai, cái gì mang 
lại khổ đau và cái gì làm mình nghi ngò. Do vậy, trưóc nhất 
các bạn cần phải làm cho bản thân mình bình lặng. Lý do bạn 
đã đến đây là để tu dưỡng sự tĩnh lặng và sự giói hạnh là bởi 
trái tim và tâm của bạn không được yên ổn thư thái. Tâm của 
các bạn không được bình lặng và không được chế ngự. Tâm 


[Giảng tại chùa Hamstead ở Luân Đôn năm 1977]. 
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bị động vọng bởi những nghi ngờ và kích động bên ngoài. 
Đó là lý do các bạn đã đến đây và đang lắng nghe Giáo Pháp. 

Tôi muốn các bạn tập trung và lắng nghe những điều 
tôi nói, và tôi xin đuợc phép nói thẳng thắn bởi vì đó là cách 
của tôi. Xin các bạn hiểu rằng ngay cả khi tôi quở rầy thúc ép 
thì đó cũng chỉ là vì sự tốt đẹp mà thôi. Các bạn hãy bỏ quá 
cho tôi nếu có điều gì các bạn thấy khó chịu, bởi cách nói của 
nguòi Thái Lan và nguòi phuong Tây có thể khác nhau. 
Thực ra nói chuyện vói cái giọng thúc ép hay quở trách đôi 
chút cũng là điều tốt, vì nó sẽ giúp kích thích nguòi nghe, 
nhất là những nguòi hay bị buồn ngủ. Cách đó có thể tốt 
hon là cách cứ đọc du duong, còn nguòi nghe thì ngồi vói 
tâm trí trôi giạt miên man và rốt cuộc nghe không hiểu gì 
hết. 

Mặc dù khắp noi thấy có nhiều cách tu tập nhung thực 
ra chỉ có một. Cũng giống nhu trồng cây lấy trái, chúng ta có 
thể trồng cây từ nhánh chiết, cây lón lên nhanh và có trái 
nhanh, nhung cây trồng từ nhánh chiết có lẽ không mạnh và 
không sống lâu. Cách khác là trồng cây từ hạt giống, nó sẽ 
thành cây mạnh mẽ và sống lâu hon. Việc tu tập cũng theo lý 
nhu vậy. 

Hồi tôi mói tu, tôi khó hiểu ra chỗ lý này. Khi không 
hiếu đuợc cái gì là cái gì, việc ngồi thiền đúng là quá chán, 
thậm chí nhiều lúc tôi phát khóc luôn. Nhiều lúc nhắm quá 
cao, nhiều lúc nhắm quá thấp, chẳng bao giò tìm thấy điểm 
cân bằng. Việc tu tập đúng đắn để đạt đến sự bình an có 
nghĩa là không đặt tâm quá cao hay quá thấp, mà ngay chỗ 
cân bằng. 

Tôi biẽt điều này có the hoi khó hieu đoi với các bạn, 
bởi các bạn đã đến từ những noi khác nhau, đã từng tu học 
theo những cách khác nhau vói những su thây khác nhau. 
Khi các bạn đến đây thì chắc các bạn cũng đang còn đầy 
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những nghi ngờ trong tâm trí của mình. Thầy này chỉ bạn tu 
cách như vầy, người khác kêu bạn tu cách khác. Các bạn cứ 
phân vân không biết tu theo phưong pháp nào cho đúng, 
bạn không biết chắc về cái cốt lõi của việc tu tập là gì. Kết 
quả là cứ rối beng, lẩn quẩn. Có quá nhiều sư thầy và quá 
nhiều giáo lý nên các bạn không dung hòa nỗi những 
phưong pháp khác nhau đó. Và kết quả là tâm trí cứ đầy 
những nghi ngò và sự không tin chắc. 

Do vậy, các bạn phải cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều. 
Nếu có suy nghĩ, hãy suy nghĩ vói sự tỉnh-giác. Hiện tại 
những suy nghĩ của các bạn là suy nghĩ không có sự tỉnh 
giác. Trưóc hết các bạn phải làm cho tâm mình bình lặng. 
Lúc nào có sự-biết thì không cần phải nghĩ, sự tỉnh-giác sẽ 
khỏi sinh ngay ở đó, và sau đó nó trỏ thành trí tuệ (paíĩnã). 
Nhưng loại suy nghĩ thông thường thì không phải trí tuệ, nó 
chỉ là sự lang thang vô định và sự không tỉnh giác của tâm, 
nó chắc chắc sẽ dẫn đến động vọng. Đó không phải trí tuệ. 

Giò thì các bạn không cần nghĩ suy. Các bạn đã suy 
nghĩ nghĩ suy cả đòi ỏ nhà rồi, đúng không? Nghĩ suy nghĩ 
chỉ quấy động cái tâm mà thôi. Bạn phải thiết lập sự tỉnh- 
giác—(đó là sự ý thức biết rõ, sự rõ biết, thường biết). Những 
suy nghĩ ám ảnh thậm chí làm bạn khóc, chỉ quấy động tình 
cảm mà thôi, hãy dẹp bỏ sự suy nghĩ thông thường đó. Nếu 
cứ để tâm mình lạc theo những dòng suy nghĩ đó thì sẽ 
không dẫn bạn đến sự thật, đó không phải là cách trí tuệ. 
Đức Phật là một người thực sự thông thái, Phật đã học tập 
cách ngừng suy nghĩ. Theo cách như vậy, các bạn đang tu 
tập ỏ đây cũng để dẹp bỏ nghĩ suy và nhò đó đạt đến sự 
bình an. Nếu bạn đã bình an thì đâu cần suy nghĩ này nọ 
nữa, trí tuệ sẽ khỏi sinh ngay tại đó. 

Để thiền thì bạn đâu cần suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất là 
hạ quyết tâm ngay bây giò dành thòi gian để tu tập cái tâm. 
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và không làm gì khác nữa. Đừng để tâm phóng trái, phóng 
phải, phóng trước, phóng sau, phóng trên, phóng dưới. 
Trách nhiệm duy nhất của chúng ta ngay đây là luyện tập 
thiền chánh niệm về hơi thở. Đặt sự chú tâm ngay trên đầu 
và di chuyển xuống thân đến tận đầu các ngón chân, rồi từ 
các ngón chân qua thân và lên đầu trở lại. Di chuyển sự tỉnh- 
giác của bạn từ trên xuống thân, quan sát bằng trí tuệ. Chúng 

ta làm như vậy để đạt được sự hiểu biết ban đầu về thân của 

• ^ • • • 

chúng ta là gì. Rồi bắt đầu thiền tập, nhó rằng trong lúc này 
trách nhiệm duy nhất của các bạn chỉ là quan sát hơi thở vào 
và hơi thở ra. Đừng có thúc ép hơi thở ngắn hơn hay dài hơn, 
cứ để yên cho nó liên tục dễ dàng. Đừng áp đặt hơi thở, cứ 
để nó trôi chảy đều đặn, buông bỏ mọi thứ, chỉ chú tâm theo 
hơi thở vào và hơi thở ra. 

Quý vị phải hiểu rằng mình đang buông-bỏ khi đang 
tập như vậy (tức khi đang quan sát hơi thở vào ra), nhimg 
vẫn còn sự tỉnh-giác. (Tức buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ còn 
sự rõ-biết về hơi thở vào ra). Quý vị phải duy trì sự tỉnh giác 
này, để yên cho hơi thở đi vào và đi ra một cách thư thả, tự 
nhiên. Không cần phải cố thở, hoặc thúc ép hơi thở dài hơn 
hay ngắn hơn, nhanh hơn hay chậm hơn, chỉ để yên cho nó 
trôi chảy tự nhiên và dễ dàng. Duy trì quyết tâm luyện tập 
lúc này, bạn không còn công việc nào khác nữa. Người thiền 
có thể nghĩ này nghĩ nọ về cái gì sẽ xảy ra khi ngồi thiền, 
chẳng hạn người thiền hay nghĩ 'không biết ta sẽ biết gì hay 
thấy gì trong khi ngồi thiền'... Loại ý nghĩ đó có thể sẽ khởi 
lên trong tâm, nhưng khi chúng khởi lên, bạn cứ để mặc 
chúng, tự chúng sẽ biến qua, đừng liên quan dính líu theo 
chúng. (Khi có ý nghĩ hay dự đoán nào khởi lên thì cứ mặc 
nó, quay lại chú tâm liên tục vào hơi thở, luôn rõ-biết theo 
hơi thở đi vào và đi ra). 
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Trong khi ngồi thiền không cần phải chú ý đến những 
cảm nhận giác quan. Bất cứ khi nào tâm bị tác động bởi 
những giác quan, khi nào khỏi lên một cảm giác hoặc cảm 
nhận trong tâm, cứ bỏ qua, buông bỏ, không theo. Dù cảm 
nhận đó là tốt hay xấu, suóng hay khổ thì cũng không quan 
trọng, cứ bỏ qua. Không cần thiết phải làm gì vói những thứ 
cảm nhận đó, cứ để nó biến qua và quay sự chú tâm về lại 
hoi thở. Duy trì sự tỉnh giác vào hoi thỏ đang đi vào và đi ra. 
Đừng làm khó làm khổ cho mình vói sự dài sự ngắn của hoi 
thỏ, cứ đon giản quan sát hoi thỏ, không cần cố gắng kiểm 
soát hay điều tiết hoi thỏ bằng bất cứ cách nào. Nói cách 
khác, đừng dính chấp vào nó. Cứ để hoi thỏ liên tục theo 
cách tự nhiên của nó, và tâm sẽ trỏ nên tĩnh lặng. Khi chúng 
ta tiếp tục luyện tập theo cách nhu vậy, tâm sẽ lắng lặn mọi 
thứ và đi đến ngừng nghỉ, hoi thỏ sẽ trỏ nên nhẹ hon và nhẹ 
hon đến khi nó thật nhẹ thinh, giống nhu nó không còn nữa. 
Cả thân và tâm đều thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng luợng. 
Chỉ còn lại một sự thấy biết đuợc hội tụ vào một điểm (nhất 
điểm). Lúc đó, ta có thể nói rằng tâm đã thay đổi và đã đạt 
đến một trạng thái tĩnh lặng. 

Nếu tâm bị động vọng, hãy thiết lập lại sự chú tâm 
chánh niệm và hít vô sâu thật sâu cho đến khi đầy phổi, rồi 
sau đó thỏ ra cho đến khi hết sạch. Tiếp tục, hít vô sâu thật 
sâu thật đầy, rồi thỏ ra cho đến khi hết sạch. Làm vậy hai ba 
lần, rồi tái thiết lập sự tập trung của tâm. Làm vậy, tâm sẽ 
tĩnh lặng trở lại. Nếu còn những cảm nhận giác quan gây 
động vọng trong tâm, cứ lập lại cách này và thiết lập lại sự 
tập trung của tâm. Việc đi thiền cũng giống vậy. Nếu trong 
khi đang đi thiền tâm bị động vọng thì dừng lại, làm tĩnh 
lặng tâm, thiết lập lại sự tỉnh giác vào đối tuợng thiền (nhu, 
tỉnh giác vào sự tiếp-xúc của bàn chân và mặt đất), và tiếp 
tục buóc đi. Ngồi thiền và đi thiền về cốt lõi là giống nhau, 
chỉ khác nhau về tu thế của thân đuợc dùng thôi. 
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Đôi lúc có những nghi ngờ, do vậy người thiền cần phải 
có sự chánh niệm (sati), đó là cái "người-biết", để tiếp tục theo 
dõi và xem xét cái tâm đang ỏ trong bất cứ trạng thái nào đó 
của nó. Đây chính là chánh niệm, là sati. Sati quan sát và 
chăm sóc cái tâm. Các bạn phải duy trì sự rõ-biết và không 
được lo là hoặc lăng xăng, dù tâm đang xấu hay tốt, tĩnh hay 
động thì chúng ta cũng luôn rõ biết về nó. 

Thủ thuật ỏ đây là phải có sự chánh niệm (sati) để giám 
sát và theo dõi cái tâm. Khi tâm được hợp nhất vói sự chánh 
niệm (sati) thì một loại tỉnh-giác sẽ khỏi lên. Cái tâm đã phát 
triển sự tĩnh lặng thì được duy trì và giám sát bởi sự tĩnh 
lặng đó; giống như một con gà được nhốt trong một cái 
chuồng... con gà không thế nào lăng xăng đi ra bên ngoài, 
nhimg nó vẫn có thể đi lòng vòng bên trong cái chuồng đó. 
Việc đi qua đi lại trong chuồng không gây rắc rối, bởi nó xảy 
ra bên trong cái chuồng. Giống như vậy, sự tỉnh giác có mặt 
trong tâm khi tâm đang có chánh niệm và tĩnh lặng thì điều 
đó không gây rắc rối gì. Không có sự suy nghĩ hay cảm nhận 
nào xảy ra bên trong cái tâm tĩnh lặng có thể quấy nhiễu hay 
gây hại cho ta. 

Một số người không muốn trải nghiệm những ý nghĩ 
hay cảm giác nào cả, nhimg như vậy thì hoi quá. (Thực ra 
thiền không phải đến mức độ quá như vậy). Những cảm giác 
khỏi sinh bên trong trạng thái tĩnh lặng. Tâm trải nghiệm sự 
tĩnh lặng và cảm giác cùng lúc, mà không bị quấy động. Khi 
nào có được sự tĩnh lặng như vậy thì sẽ không gây ra hậu 
quả gì xấu hại hết. Những rắc rối chỉ sẽ xảy ra khi "con gà" 
chạy ra khỏi cái "chuồng". Ví dụ, bạn đang ngồi quan sát hoi 
thỏ đi vào và đi ra rồi thì quên mất mình, để cho hoi thỏ 
chạy lăng xăng ra ngoài và không còn chú tâm vào đối tượng 
hoi thỏ; tự nhiên lại nhó chuyện nhà, chuyện đi mua đồ hoặc 
việc đi noi này noi nọ. Nhiều khi đã hon nửa tiếng đồng hồ 
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trôi qua như vậy, rồi bạn mới chợt nhận biết nảy giờ tâm 
mình cứ lăng xăng chỗ này chỗ nọ chứ không còn chú tâm 
vào hơi thở. Mình đang ngồi thiền tập chú tâm vào hơi thở, 
nhưng nảy giờ tâm mình cứ lăng xăng chỗ khác. Ngay lúc đó 
bạn biết ngay mình đang thiếu sự chánh niệm (sati). Đây là 
chỗ các bạn phải thực sự cẩn thận, bởi đây là lúc con gà chạy 
xổng ra khỏi chuồng - cái tâm đã rời bỏ cơ sở (trú xứ) tĩnh 
lặng của nó. 

Các bạn phải cẩn thận duy trì sự tỉnh-giác cùng với sự 
chánh-niệm (sati), và cố gắng kéo tâm về lại. Mặc dù tôi gọi 
là "kéo tâm về lại" nhưng thực ra tâm không thực sự đi đâu 
hết, chỉ là cái đối tượng chú tâm đã bị thay đổi. (Như ví dụ 
trên, đối tượng của tâm là hơi-thở đã thay đổi thành việc ở 
nhà, việc đi mua đồ, việc đi chô kia chô nọ trong suốt hơn 
nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền). Bạn phải làm cho tâm có mặt 
ngay tại đây và bây giờ. Hễ khi nào người thiền còn chánh 
niệm thì tâm còn có mặt ngay tại đây và bây giờ. Nghe thì 
như có vẻ chúng ta kéo tâm về lại, nhimg đích thực thì tâm 
đã chẳng đi đâu hết, nó chỉ đơn giản thay đổi (đối tượng chú 
tâm) một chút. Nghe thì có vẻ như tâm chạy đi chô này chô 
nọ, nhimg đích thực thì sự thay đổi chỉ xảy ra ngay chính tại 
một-điểm. Khi sự chánh niệm được lập lại thì tronợ một cái 
chớp, ta và tâm đã có mặt lại ngay tại đây và bây giờ, chứ 
không có việc mình kéo tâm hay mang tâm trở về lại ngay 
đây. 

Khi có sự rõ-biết hoàn toàn, có sự tỉnh-giác liên tục và 
không gián đoạn trong mỗi mọi giây khắc, thì đó được gọi là 
sự có mặt của tâm. Nếu sự chú tâm của ta giạt ra khỏi hơi thở 
và hướng vào những đối tượng khác thì lúc đó sự rõ-biết đã 
bị gián đoạn. Khi nào còn sự tỉnh-giác vào hơi thở thì tâm 
còn ở đó. Đơn giản là, với hơi thở và sự tỉnh giác liên tục 
không gián đoạn, tâm đang có mặt trong ta. 
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Cần phải có đủ hai thứ, đó là sự chánh niệm {sati) và sự 
rõ-biết {sampaianna, sự hiểu biết rõ ràng). Chánh niệm (sati) là 
sự nhớ, niệm, là thường nhớ; và sự rõ-biết (sampaianna) là sự 
tự tỉnh giác (tức là sự ý thức tỉnh giác về chính mình). Ngay 
lúc này chúng ta đang ý thức tỉnh giác một cách rõ ràng về 
hơi thở. Bài tập quan sát hơi thở sẽ giúp cho sự chánh niệm 
và sự rõ biết cùng phát triển với nhau. Chúng chia việc với 
nhau. Có được cùng lúc sự chánh niệm và sự rõ biết cũng 
giống như có được hai người thợ cùng khiêng một tấm ván 
thô nặng. Giả sử có hai người đang cố gắng hết sức để 
khiêng những tấm ván thô nặng, nhưng vì chúng quá nên 
gần như khiêng không nỗi. Rồi có một người khác tốt bụng 
nhìn thấy liền chạy tới phụ một tay giúp hai người kia. 
Giống cách như vậy, khi có sự chánh-niệm (sati) và sự rõ-biết 
(sampaianna), thì trí tuệ {panũã) sẽ khởi sinh ngay tại đó để trợ 
giúp. Rồi sau đó cả ba yếu tố đó cùng hỗ trợ lẫn nhau. 

Khi có được trí tuệ {paníĩã) thì có sự hiểu biết về những 
đối tượng giác quan. Chẳng hạn, trong khi ngồi thiền những 
đối tượng giác quan được trải nghiệm sẽ làm khởi sinh 
những cảm giác và trạng thái cảm xúc. Tự nhiên người thiền 
bỗng nhớ đến bạn bè, nhưng trí tuệ {paiỉnã) sẽ lập tức đối trị: 
"Chẳng có gì", "Dẹp đi", "Quên nó đi". Hoặc nếu khởi lên 
những ý nghĩ ngày mai sẽ đi đâu thì người thiền lập tức xử 
lý: "Ta chẳng quan tâm, ta không muốn quan tâm những thứ 
đó", "Kệ nó, việc của ngày mai". Nhiều lúc khi đang ngồi 
thiền, ý nghĩ về người này người nọ cứ khởi lên, lúc đó nên 
nghĩ ngay: "Không, ta chẳng liên quan gì", "Cứ mặc nó", 
"Chẳng có gì chắc chắn". Đây chính là cách bạn nên đối xử 
với những thứ đó trong khi ngồi thiền, đơn giản nhận biết 
chúng là "không chắc chắn, không chắc chắn", và duy trì loại 
tỉnh giác như vậy. 
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Bạn phải dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ, mọi đối thoại bên 
trong và mọi nghi ngò. Đừng dính theo những thứ đó trong 
khi ngồi thiền. Để cuối cùng, chỉ còn giữ lại trong tâm dạng 
tinh khiết nhất của sự chánh niệm (sati), sự rõ biết 
{sampaianna) và trí tuệ {paniỉã). Khi nào những yếu tố này bị 
yếu thì những nghi ngò sẽ khỏi sinh. Nhung lúc đó phải lập 
tức dẹp bỏ nghi ngò, chỉ duy trì sự chánh niệm {sati), sự rõ 
biết {sampaianna) và trí tuệ (pannã) mà thôi. Hãy cố gắng tập 
luyện để phát triển sự chánh niệm theo cách nhu vậy cho 
đến khi khả năng chánh niệm đuợc duy trì nhu vậy liên tục 
mọi lúc mọi noi. Đến lúc đó nguòi thiền sẽ hiểu rõ đuợc sự 
chánh niệm, sự rõ biết và sự chánh định một cách thấu suốt. 

Tập trung sự chú tâm vào ngay điểm này bạn sẽ nhìn 
thấy sự chánh niệm, sự rõ biết, sự chánh định và trí tuệ [sati, 
sampaiaíỉna, samãdhi và paíĩnã] có mặt cùng lúc. Dù chúng ta 
đang bị hấp dẫn hay bị kích thích bởi những đối tuợng giác 
quan bên ngoài, ta vẫn có thể nhắc chính mình: "Nó không 
chắc". Dù chúng là gì, chúng chỉ là những chuông ngại cần 
phải đuợc quét sạch cho đến khi tâm đuợc trong sạch. Tất cả 
chỉ cần giữ lại sự chánh niệm, sự rõ biết, sự chánh định [cái 
tâm vững chắc và bất động] và trí tuệ bao trùm, ở đây tôi chỉ 
nói nhu vậy thôi (căn bản) về đề tài thiền tập. 

Giò thì tôi sẽ nói đến những công cụ hay những thứ hỗ 
trợ cho việc thiền tập —Cần có tâm từ (mettã) trong trái tim 
bạn, nói cách khác đó là lòng rộng luợng, lòng tốt lòng giúp 
đõ đối vói nguòi khác và chúng sinh. Những thứ này cần 
phải đuợc tu duõng và duy trì nhu là co sỏ cho sự trong sạch 
của tâm. Ví dụ, nguòi tu phải bắt đầu dẹp bỏ lòng ích kỷ 
{lobha) bằng cách cho đi, bố thí. Khi nguòi ta còn ích kỷ thì họ 
còn chua hạnh phúc. Sự ích kỷ dẫn đến một cảm giác bất hài 
lòng, và nguòi đòi vẫn còn quá ích kỷ nhung không nhận ra 
nó tác hại vói mình ra sao. 
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Chúng ta có thể trải nghiệm nghĩa ích kỷ này bất cứ lúc 
nào, nhất là khi chúng ta đang đói. Giả như bạn có mấy trái 
táo và có thể chia cho bạn bè; và ngay khi đó bạn có nghĩ đến 
điều đó và rồi có ý định cho, điều đó là tốt đẹp, nhưng đến 
khi cho, bạn muốn cho ít thôi (hoặc lựa trái nhỏ để cho). Còn 
nếu cho nhiều hoặc lấy trái to ngon để cho thì...khó quá, nghĩ 
lại thấy xấu hổ thiệt. Thực khó lòng để nghĩ cho chánh trực. 
Bạn kêu bạn bè cứ chọn lấy, nhimg rồi bạn nói ngay: "Lấy 
trái này nè!"... và đưa người ta trái nhỏ! Đây là một dạng ích 
kỷ (chỉ lo lợi ích bản thân), nhimg người đòi vốn luôn thấy 
đó là chuyện bình thường, họ không nhận ra đó là lòng ích 
kỷ. Từ nhỏ giò quý vị đã từng ích kỷ vậy chưa? 

Chúng ta thường thực sự thấy khó khăn để cho đi, thấy 
ngược lòng mình khi cho đi. Ngay cả khi cho trái táo lón, 
thực sự cái lòng ta vẫn chỉ muốn cho trái nhỏ. Dĩ nhiên, khi 
cho ai cái gì bạn sẽ cảm thấy sự tốt đẹp trong lòng mình. Tu 
tập cái tâm làm ngược lại vói ý của mình theo cách như vậy 
đòi hỏi phải biết tự giói hạnh—chúng ta phải biết cách cho 
và biết cách từ bỏ, không để cho sự ích kỷ dính vào. Khi ta 
học tập cách cho, nếu như bạn vân lưỡng lự sẽ cho trái nào 
và vẫn còn so đo này nọ, thì khi bạn đang ý định cho, bạn sẽ 
bị rắc rối; và ngay cả khi bạn có cho trái to đi nữa, cái ý nghĩ 
do dự ích kỷ đó vẫn có mặt. Nhưng nếu lúc đó bạn lập tức 
quyết định cho đi trái lón và cho đi vói toàn bộ ý hành thì 
vấn đề được giải quyết và tốt đẹp. Đây là cách làm ngược lại 
tâm tính của mình, đó là cách tu đúng đắn. 

Làm như vậy ta nắm được sự kiểm soát bản thân. Nếu 
không làm được thì ta là nạn nhân của bản thân mình và tiếp 
tục ích kỷ. Tất cả chúng ta trưóc giò đều ích kỷ. Đây là một 
loại ô nhiễm cần phải được loại bỏ. Trong kinh điển Pãli, sự 
cho đi được gọi là "dãna,” có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho 
người khác. Đó là một trong những điều kiện giúp (trợ 
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duyên) làm sạch cái tâm khỏi những ô nhiễm, bất tịnh. Hãy 
soi xét về điều này và phát triển tâm bố thí trong sự tu tập 
hàng ngày của bạn. 

Bạn có thể nghĩ rằng tu tập kiểu nhu vậy chẳng khác 
nào cứ luôn săn đuổi bản thân mình, nhung thực sự không 
phải là vậy. Đích thực thì cách tu tập đó săn đuổi tham dục 
và những ô nhiễm. Nếu những ô nhiễm khỏi sinh trong tâm, 
chúng ta phải làm gì đó để trị liệu nó. Những ô nhiễm giống 
nhu con mèo nhà. Nếu bạn cứ cho nó ăn thì nó cứ đến gần 
bạn hoài để kiếm thêm đồ ăn, nhimg nếu bạn ngrmg cho nó 
ăn, sau vài ngày nó không đến gần bạn nữa. Những ô nhiễm 
cũng vậy, nếu chúng không đến quấy rầy bạn, chúng sẽ để 
yên cho tâm bạn bình an. Do vậy, thay vì mình sợ những ô 
nhiễm đó, hãy làm cho những ô nhiễm sợ mình. Để làm cho 
những ô nhiễm sợ mình và không dám lại gần mình, chúng 
ta cần phải nhìn thấy Giáo Pháp bên trong tâm này của 
chúng ta. 

Giáo Pháp thì khỏi sinh ỏ đâu? Nó khỏi sinh từ sự thấy 
biết và sự hiếu biết của chúng ta theo kiểu nhu vậy. Ai cũng 
có khả năng thấy biết và hiểu biết Giáo Pháp. Đó không phải 
là thứ đuợc tìm thấy trong sách vỏ, quý vị không cần phải 
học thật nhiều thì mói nhìn thấy nó, chỉ cần quán chiếu ngay 
bây giò và quý vị sẽ thấy ngay điều tôi đang nói là gì. Ai 
cũng có thế nhìn thấy nó bởi nó có mặt ngay trong tâm 
chúng ta. Ai cũng có những ô nhiễm, phải không? Nếu quý 
vị có thế nhìn thấy chúng thì quý vị sẽ hiểu. Truóc kia, chúng 
ta cung chiều và bảo hộ những thói tâm ô nhiễm, giò thì 
chúng phải hiểu biết về chúng và không cho chúng đến gần 
và quấy động tâm chúng ta. (Đó là tu duõng tâm hạnh bố 
thí) 

Phần tu tập tiếp theo là giói hạnh (sila). Giói hạnh canh 
chừng, phòng hộ và bồi duõng sự tu tập nhu cách cha mẹ 
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canh chừng, bảo hộ và nuôi dưỡng những đứa con. Giữ gìn 
giói hạnh có nghĩa không chỉ tránh làm phưong hại ngưòd 
khác mà còn giúp đõ và ủng hộ người khác. Người tu như 
các bạn tối thiểu phải giữ được năm giói hạnh căn bản, đó là: 

1. Không sát sinh, không làm hại ngưòi khác và vật 
khác, ngược lại trang trải lòng từ bi đối vói tất cả mọi 
ngưòi và vật. 

2. Không trộm cắp, không lấy thứ không được cho, 
không gian lận. 

3. Không tà dâm, tức không qua hệ tính dục bất chính. 
Trong nhà có cấu trúc gia đình dựa trên quan hệ vợ 
chồng. Phải biết tiết chế chu cầu tính dục, nhiều ngưòi 
không biết tiết chế và giữ tư cách vợ hoặc chồng, nhiều 
ngưòi đòi có thêm vợ hai, vợ ba; nhiều người quan hệ 
ngoại tình. Các bạn nên cố làm sạch tâm và tu tập để nó 
hiểu biết về sự tiết chế, sự giữ tư cách vợ chông. Cũng 
như ăn uống, dù thức ăn ngon quá, nhưng phải biết nghĩ 
đến chừng mực bao nhiêu là tốt cho bao tử và nhu cầu 
của mình. Nếu ham ăn ham uống uống quá nhiều thì 
sinh mệt, sinh bệnh, do vậy phải biết giữ mình ăn uống 
điều độ, chừng mực. Cái gì vừa đủ là tốt nhất. Một vợ 
một chông là tốt nhất, một vợ một chông thường đã có 
quá nhiều rắc rối rồi, vậy thì đa thê hay ngoại tình hay 
nhiều nhân tình nhân ngãi thì còn rắc rối đến mức độ 
nào, quý vị không hình dung được sao? 

4. Không nói dối, không nói láo, không nói sai sự thật; 
đây là một giói quan trọng, một công cụ để tu tập cái tâm 
và rửa sạch những ô nhiễm. Là người tu, quý vị phải nên 
chân thật, chân thành, ngay thẳng, chánh trực và thật 
lòng, thật dạ. (Người tu mà còn nói dối, nói không thật 
lòng, nói chuyện tầm phào, nói năng đủ kiểu, né tránh sự 
thật...thì việc cố gắng tu tập là tu cái gì?). 
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5. Không uống rượu bia, không dùng những chất độc 
hại. Phải biết tiết chế và từ bỏ thói quen uống rượu bia 
hay hút chích của mình nếu mình đã dùng. Con người đã 
bị nhiễm độc quá nhiều vói nhiều thứ trên đời do đủ 
chuyện vì com áo gạo tiền, do bị giáo dục và xui khiến từ 
phía gia đình, người thân và bạn bè, do những thứ của 
cải vật chất, do những sắc dục khoái lạc và nhiều thứ 
khác. Lĩnh bấy nhiêu thứ đó trong đầu từ nhỏ đến lón là 
đã quá đủ rồi, còn phải chuốc thêm những thứ đầu độc 
như rượu bia, thuốc lá, ma túy nữa thì làm sao không tồi 
tệ hon nữa. Tất cả những thứ đó chỉ làm kích động và 
làm đen tối tâm trí chúng ta. Ai đã lõ dính vào việc uống 
rượi bia, hút thuốc lá, hút chích ma túy, chất gây nghiện 
độc hại...thì hãy nên tập bỏ bót dần và đi đến từ bỏ tất cả 
những thứ đó. Nếu tôi nói quá mong quý vị bỏ qua, 
nhưng tôi nói là vị lợi lạc cho bản thân quý vị, để quý vị 
thấy nếu từ bỏ được những thứ độc hại đó thì quý vị sẽ 
thấy ngay sự lợi lạc về sức khỏe thân thể và sự lợi ích cho 
việc tu tập cái tâm. Chúng ta cần phải biết rõ cái gì là cái 
gì. Những gì đang áp lực lên bạn trong cuộc sống hàng 
ngày? Những hành động nào đã gây ra những áp lực 
đó?. Nhó, hành động tốt lành tạo ra kết quả tốt lành; 
hành động xấu tạo ra kết quả xấu. Đó chính là những 
nguyên nhân. 

Một khi giói hạnh được trong sạch thì tự nhiên ta có 
một cảm nhận chân thật và tử tế vói mọi người xung 
quanh. (Đó là điều tất nhiên, ngưòi đức hạnh thì tự nhiên 
là người tốt và chân thật vói mọi người xung quanh). 
Giói hạnh trong sạch tự nhiên mang lại sự hài lòng và tự 
do khỏi những lo âu và ân hận. Sự hối hận là kết quả của 
những hành động hung hăng, làm khổ, làm hại, làm tổn 
thưong ngưòi khác...; người tu tập giói hạnh trong sạch 
thì sự hối hận sẽ nguôi ngoai và biến mất dần. Đây là 
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một dạng hạnh phúc, an lạc. Sướng gần như "tiên". Đó là 
sự thư-thái, các bạn ăn và ngủ với niềm an lạc hạnh phúc 
có được nhờ giữ giói hạnh trong sạch. Đây là kết quả, 
còn việc tu giữ giói hạnh là nguyên nhân. Chỗ này chính 
là nguyên lý của Giáo Pháp—không làm những việc xấu 
ác thì đưa đến sự tốt lành . Nếu giói hạnh đạo đức của 
một ngưòi được tu dưỡng như vậy, sự xấu sai (bất thiện) 
sẽ biến mất và sự tốt đẹp (thiện lành) sẽ khởi sinh ngay 
tại đó. Đây là kết quả của sự tu tập đúng đắn. 

Nhưng đây chưa phải là phần kết câu chuyện. Khi một 
người ta đã đạt đến vài niềm hạrủi phúc an lạc thì họ thường 
bắt đầu ỷ lại, chểnh mảng, không tiếp tục siêng năng tu tập. 
(Họ thấy đủ sướng vói niềm an lạc đó. Họ cho rằng sống 
thiện ở hiền và an lac như vậy là đủ rồi). Họ dính kẹt vào chỗ 
đó. Họ không muốn tu tập để tiến thêm, họ chỉ thích sự an 
lạc an phận đó, "ăn ngon ngủ ngon là như tiên rồi". Thiệt ra 
sống thiện lành và an lạc như vậy cũng sưóng, nhưng đó 
chưa phải là đã hiểu biết thực sự. Quý vị nên cố đừng để 
mình chìm trong sự ngu mò, si mê. Hãy suy xét kỹ lại về 
những mặt trái của sự sung sưóng hạrủi phúc như vậy. Nó 
chỉ là tạm có, nó sẽ nhanh thay đổi và phôi phai, nó không 
như vậy mãi mãi. Loại hạnh phúc đó chưa phải là thứ chắc 
chắn, khi nào loại an lạc đó thay đổi hay hết đi thì khổ sẽ lại 
có mặt ngay tại đó, và nưóc mắt lại ứa tràn trỏ lại. Ngay cả 
những bậc tiên thần trên tròi đến lúc hưởng hết phúc rồi 
cũng bắt đầu quay lại cảnh giói đầy khổ đau và nước mắt 
này.^® 


(Theo lý Phật giáo, những người nhờ tu tập giói hạnh và tu tập tâm đến 
một số mức độ trong sạch thì sẽ được tái sirữi về những cõi trời thân. Cảnh 
giói của những cõi tiên thần đó thì chỉ có toàn hạnh phúc, không còn khô 
đau như những cảnh gioi khác. Họ có thê sống ở cõi tiên voi tuổi thọ rất 
dài... thậm chí bằng hàng triệu năm trái đất.Tuy nhiên, hết những tuổi thọ 
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Do vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta phải nhìn thấy mặt 
trái, mặt bất toại nguyện, mặt khổ của loại hạnh phúc đó. 
Thường thì khi trải nghiệm loại hạnh phúc này người ta 
không thực sự hiểu biết về nó. Có một loại hạnh phúc bền 
lâu khác —đó là sự bình-an, và sự bình-an đó đang bị loại 
hạnh phúc trên che mò, nên người ta không nhìn thấy cái 
hạnh phúc cao hon, bền lâu hon và đáng đạt đến hon. Mọi 
ngưòi ai cũng muốn được hạnh phúc, sưóng khoái. Hạnh 
phúc sưóng khoái khỏi sinh bởi vì ta thấy thích thứ gì đó. 
Khi sự thích thay đổi thành sự không thích thì khổ khỏi sinh. 
Chúng ta phải suy xét, quán chiếu để nhìn thấy sự không 
bền chắc và sự ngắn ngủi của loại hạnh phúc đó. Nó không 
phải chắc chắn, ngay khi nó bị thay đổi hay kết thúc, khổ 
khỏi sinh ngay. Mà sự khổ cũng là không chắc chắn, đừng 
nghĩ khổ đã là 'an bài' hay tuyệt đối gì gì hết. (Sưóng cũng 
thay đổi và không bền chắc. Khổ cũng luôn thay đổi và 
không cố định). Cách suy xét quán chiếu như vậy được gọi là 
ãdmavakathã—ẩó là sự quán chiếu về tính thiếu hụt và hữu 
hạn của thế giói này, mọi thứ chỉ tồn tại có điều kiện và hữu 
vi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nên suy xét, quán 
chiếu sâu sắc về cái bản chất đích thực của những loại hạnh 
phúc và sung sưóng ỏ trên đòi này, hon là cứ chạy theo và 
chấp nhận giá trị bề ngoài của chúng. Chúng ta phải nhìn 
thấy rằng những thứ hạnh phúc và sung sưóng trên đòi này 
là không chắc chắn, là phù du. Sau khi nhìn thấy được như 
vậy, chúng ta không nên dính chấp vào nó nữa. Chúng ta có 
hạnh phúc thì cũng tốt, hoặc rất tốt, nhưng nắm giữ hạnh 
phúc rồi buông bỏ nó, đừng cố dính chấp vào nó mà phải 
thấy cả hai mặt lợi và hại của nó. Để thiền tập một cách khôn 
khéo, chúng ta cần phải nhìn thấy những thứ bất lợi nằm 


đó thì họ cũng phải chết và lại tái sinh về những cõi khác, như cõi người đầy 
khô đaư...). 
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tiềm ẩn bên trong hạnh phúc thế gian. Hãy tu tập suy xét, 
quán chiếu, quán niệm theo cách này. Khi nào có hạnh phúc, 
hãy luôn chánh niệm một cách thấu suốt cho đến khi bạn 
nhìn ra những bất lợi trong nó một cách rõ rệt, rõ ràng. 

Khi bạn nhìn ra mọi thứ đều là bất hoàn hảo, là khổ 
(dukkha), tâm và trái tim của bạn sẽ hiểu đuợc cách suy xét, 
cách quán chiếu về sự từ bỏ {nekkhammakathã). Tâm sẽ trỏ 
nên chán bỏ và tìm đuòng thoát ra khỏi tất cả mọi thứ "bất 
hoàn hảo và khổ" của thế gian này. Sự chán bỏ có đuợc do 
nhìn thấy mọi hình sắc thực sự là gì, mọi mùi vị thực sự là gì, 
mọi cảm nhận thuong và ghét thực sự là gì. Nhò có sự chán 
bỏ hữu lý này nên nguòi tu không còn tham muốn dính theo 
thứ gì trên đòi này nữa. Nguòi tu rút lui khỏi mọi sự dính 
chấp cho đến một lúc một chỗ nào đó nguòi tu có thể an trú 
một cách thu thái, nhìn xem mọi sự xảy ra vói một cái tâm 
buông xả, có nghĩa là không còn bất cứ sự chấp nê hay ràng 
buộc nào nữa. Đây chính là chỗ bình an, sự bình an có đuợc 
nhò tu tập. 
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Sống Trong Thế Gian Bằng Giáo Pháp 


i^Hầu hết mọi người đều không biết được cốt lõi của 
hiểu việc tu thiền. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng việc tu tập chỉ 
bao gồm đi thiền, ngồi thiền và lắng nghe các sư thầy giảng 
Giáo Pháp. Điều đó thì cũng đúng, nhưng đó chỉ là những 
hình thức bề ngoài của việc tu tập. Việc tu tập thực sự là xảy 
ra bên trong cái tâm đang phản img vói một đối tượng giác 
quan. Đó là nơi tu tập, chính ngay chỗ xảy ra sự tiếp xúc giác 
quan. Như vầy, khi có ai nói điều ta không thích, ta thấy bực 
ghét; nếu ai nói điều ta thích, ta thấy vui sướng. Ngay đây là 
chỗ để tu tập. Chúng ta sẽ tu tập với những điều (thích, ghét) 
này theo cách nào? Chô này mới quan trọng. Nếu chúng ta 
cứ luôn luôn chạy theo sướng và chạy khỏi khổ, thì dù có tu 
hành hết kiếp cũng chẳng bao giờ thấy được Giáo Pháp. Tu 
như vậy uổng công. Khi sướng và khổ khởi sinh thì chúng ta 
sẽ dùng Giáo Pháp theo cách nào để tự do khỏi những thứ 
sướng khổ đó?. Đây mới chính là chỗ để tu tập. 

Thói thường, khi ai gặp điều gì ngược ý mình thì họ hay 
khép chặt, phòng thủ với điều đó. Ví dụ khi bị chê trách, họ 
thường nói lại: "Đừng đổ lỗi cho tôi! Sao lại trách tôi?". Đây 
là ta đang đóng cửa tự vệ. Ngay đây là chỗ tu tập. Khi ai chê 
trách mình thì mình nên lắng nghe. Họ đang nói đúng 
không? Ta phải mở lòng ra để xem xét họ nói gì. Có thể họ có 
lý khi nói vậy, có lẽ bên trong bản thân mình có những điều 
đáng trách. Có lẽ họ đúng, nhrmg chưa gì chúng ta đã thấy 
tự ái, thấy bị xúc phạm. Nếu có ai nhìn ra lỗi sai của mình thì 


[Bài nói chuyện không chính thức tại nhà của một Phật tử cúng dường 
thức ăn ở tỉnh lỵ Ubon, gần chùa Wat Pah Pong]. 
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mình phải nhận ra, cố gắng sửa bỏ những lỗi sai đó và cải 
thiện bản thân mình. Đó là cách người khôn sẽ tu tập. 

Chỗ nào có ngu mờ thì chỗ đó có thể làm khởi sự bình 
an. Là sao? Thì sự ngu mò có thể bị xuyên phá bằng sự hiểu 
biết, sau khi phá xong thì còn lại sự bình an. Nhiều người 
chẳng bao giò chịu bị chê trách, đó là những kẻ ngu si rồ dại. 
Bị ai chê là quay lại hằn học và cãi cọ ngay. Đặc biệt là cảnh 
người lón khi nói chuyện vói trẻ con. Thực ra trẻ con nhiều 
lúc rất thông minh, sáng dạ, chúng có thể nói ra những điều 
rất đúng đắn, nhimg vì ỷ mình làm cha làm mẹ nên lúc nào 
cha mẹ cũng phán con mình là sai. Nếu bạn là thây, học trò 
nhiều khi nói những điều đúng mà bạn chưa biết, nhưng chỉ 
vì bạn ỷ là thây nên bạn 'không thể' lắng nghe học trò nói. 
Đây là cách nghĩ không đúng đắn. 

Hồi thòi Phật có một vị đệ tử rất khôn trí. Khi Phật 
đang giảng Giáo Pháp, Phật quay sang vị đệ tử này và hỏi: 
"Này, Xá-lợi-phất thây có tin điều này không?". Ngài Xá-lợi- 
phất đã trả lòi rằng: "Không, con chưa tin điều đó". Phạt liền 
khen ngợi câu trả lòi: "Thật tốt lành, này Xá-lợi-phất, thây là 
người được phú vói trí tuệ. Người có trí thì không thực sự 
tin ngay, người ấy mỏ rộng tâm trí để lắng nghe và cân nhắc 
sự thật về vấn đề đó trưóc khi tin hay không tin". 

Đối vói ai làm thây thì Phật đã làm gưong rồi đó. (Rằng 
học trò cũng nói những điều đúng đắn và một người thây 
cũng phải biết lắng nghe và công nhận). Điều ngài Xá-lợi- 
phất nói là đúng, ngài chỉ đon giản nói thiệt suy nghĩ và cảm 
giác của mình. Nhiều người nghĩ rằng nếu nói vói thây rằng 
mình không tin vào điều thây nói thì chẳng khác nào thách 
thức vói thây, do vậy ai cũng sợ không dám nói thẳng. Ai 
cũng gật đầu đồng ý, vì nếu nói không tin sợ phật ý người 
thây. Nhưng Phật thì đâu phật ý, Phật thì đâu còn giận hay 
chấp. Phật đã từng nói rằng: chúng ta không cần phải xấu hổ 
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với những điều mình không sai. Chẳng có gì sai nếu mình 
không tin và nói thẳng mình không tin. Do vậy Phật nới 
khen ngài Xá-lợi-phất là khôn khéo, luôn luôn suy xét cẩn 
thận truóc khi tin vào một điều gì. Hành động của Phật là 
một ví dụ tốt để mọi người làm thầy noi theo. Nhiều lúc 
chúng ta học đuợc nhiều điều rất hay từ những đứa trẻ, 
đừng có mù quáng ỷ lại vị trí, tuổi tác, ngôi vị mà không biết 
lắng nghe nguòi khác. (Và khi có nguòi dám chê trách hay 
góp ý về mình thì mình càng phải biết lắng nghe). 

Dù bạn đang đi, đang đimg, hay đang ngồi ỏ đâu bạn 
cũng có thể học đuợc những điều xung quanh mình. Bạn học 
cách của tự nhiên, nhận biết mọi thứ, từ những hình sắc, âm 
thanh, mùi huong, mùi vị, cảm giác và những ý nghĩ. Nguòi 
khôn khéo xem xét tất cả những thứ đó. Tu tập thực sự là gì, 
là để chúng ta đi đến cái điểm ỏ đó không còn bất cứ thứ gì 
là quan trọng đặt nặng lên tâm này. 

Nếu chúng ta không hiểu biết về sự thích và không 
thích khi chúng khỏi sinh, thì lúc đó vân còn những thứ tâm 
coi nhiều thứ là quan trọng, là liên quan đến 'mình'. Nếu 
chúng ta hiểu biết rõ sự thật của những sự thích-ghét đó, 
chúng ta sẽ quán niệm rằng: "À, chẳng có gì là quan trọng 
đối vói cảm giác thích này. Thích chỉ là một cảm giác khỏi 
sinh và biến mất. Không thích cũng không phải là gì quan 
trọng, chỉ là một cảm giác khỏi sinh và biến mất. Tại sao ta 
phải quan trọng về những cảm giác thích hay không thích 
đó". Nếu chúng ta nghĩ suóng và khổ là những thứ của mình 
thì tự ta chuốc lấy rắc rối, chúng ta cứ mãi mãi coi thứ này, 
thứ nọ, cảm giác này, cảm giác nọ là liên quan đến mình, và 
cứ mãi mãi dính theo huóng đó. Đây là cách hâu hết mọi 
nguòi nghĩ và liên quan đến tất cả mọi thứ. 

Nhưng thòi sau này người ta ít khi nói về tâm khi họ 
giảng về Giáo Pháp, có nghĩa là họ không nói về sự thật. Nếu 
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ai nói về sự thật, nói thẳng nói thật, thì họ sẽ cho là lạ lùng. 
Họ sẽ nói: "ông đó nó chẳng đúng lúc đúng nơi, ổng không 
biết lấy lòng người nghe". Nhưng mọi người nên lắng nghe 
sự thật. Một người thầy thực sự thì không nói những thứ 
mình nhớ, mà người ấy nói sự thật. Mọi người trong xã hội 
thường nói lại những gì mình nhớ, nói từ trí nhớ, họ chỉ biết 
nói như vậy để thấy bản thân mình, học nhiều, nhớ nhiều. 
Một vị sư thầy không nói như vậy, vị ấy chỉ nói sự thật, nói 
về bản chất đường lối của mọi thứ trên đời. 

Dù một thầy chân tu cố gắng giảng giải nhưng thật khó 
làm cho người ta hiểu. Hiểu được Giáo Pháp thật là khó. Nếu 
bạn hiểu được Giáo Pháp, bạn nên tu tập theo như vậy. 
Không cần phải cạo đầu đi tu mới tu tập được, dĩ vô chùa thì 
cũng tốt bởi môi trường tăng đoàn cũng là lý tưởng cho sự 
tập trung tu tập. Nhưng để tu tập thực sự, bạn phải dẹp bỏ 
những sự ngu mờ về thế giới, có lẽ nên từ bỏ gia đình và của 
cải (xuất gia), và đi vào rừng để tu. Đó là nơi lý tưởng để tu 
tập. 

Nhimg nếu chúng ta vẫn còn nặng gánh với gia đình và 
đủ thứ trách nhiệm thì làm sao tu được? Một số người nói 
không thể nào tu nếu vẫn còn là người tại gia. Hãy coi thử, 
nhóm người tại gia và nhóm xuất gia nhóm nào lớn hơn? Số 
người tại gia lớn hơn nhiều. Nếu cứ nói kiểu đó thì càng làm 
rối chuyện thêm nữa. Rồi mọi người lại hiểu lầm rằng: "Tôi 
không thể trở thành thầy tu, tôi đâu thể xuất gia, vậy là tôi 
khỏi tu...". Trở thành một thầy tu để làm chi! Trở thành thầy 
tu mà không lo tu tập thì có nghĩa gì đâu. Nếu bạn thực sự 
hiểu biết về Giáo Pháp thì dù bạn có sống tại gia, đang làm 
giáo sư, kỹ sư, bác sĩ, công chức hay người ở dợ... thì bạn vân 
có thể tu tập theo Giáo Pháp trong từng phút từng giờ mỗi 
ngày. 



86 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Nhiều người nghĩ nếu làm người tại gia thì không tu 
được, nghĩ như vậy là trật đường rồi. Vậy tại sao người ta có 
hứng chí làm những việc khác? Khi họ thấy thiếu cái gì, họ 
cố gắng nỗ lực để làm được thứ đó. Nếu không có tham 
muốn con người chẳng làm được thứ gì. Nhiều người nói 
"Tôi không có đủ thòi giò để tu". Tôi nói họ: "Vậy sao quý vị 
có thòi giò để thở?". Thỏ là điều sống còn của sự sống con 
ngưòi. Nếu họ biết được việc tu tập Giáo Pháp là quan trọng 
đối vói sự sống của mình thì họ sẽ coi việc tu tập là quan 
trọng như hoi thỏ thôi. 

Việc tu tập theo Giáo Pháp không phải là chạy lăng 
xăng làm này làm nọ đến khi kiệt sức. Chỉ cần nhìn vào 
những cảm giác mỗi khi chúng khỏi lên trong tâm. Khi mắt 
nhìn thấy những hình sắc, tai nghe thấy những âm thanh, 
mũi ngửi thấy những mùi hưong, lưỡi nếm thấy những mùi 
vị... tất cả chúng đều truyền đến một cái tâm này, tâm là cái 
"người biết". Giò khi tâm nhận biết những thứ đó, điều gì 
xảy ra? Nếu ta thích đối tượng đó, ta thấy sưóng; nếu ta 
không thích đối tượng đó, ta thấy khó chịu. Tất cả câu 
chuyện chỉ là vậy. (Mọi sự khó khổ đều nằm ỏ chô đó, ngay 
chỗ tâm này). 

Vậy thì ỏ đâu chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong 
thế gian này? Bạn vẫn mong suốt đòi tất cả mọi người đều 
luôn nói những lòi bạn thích? Có thể được vậy sao? Không, 
mo cũng không có vậy. Và nếu không thể nào có chuyện đó 
thì bạn sẽ đi đâu, tìm đâu?. Thế gian đon giản là như vậy, 
chúng ta phải hiểu biết thế gian. Hiếu biết sự thật của thế 
gian {lokavỉdũ). Thế gian là cái chúng ta nên hiểu biết rõ về 
nó. Phật đã sống trong thế gian này, Phật không sống ỏ đâu 
khác chúng ta. Phật trải qua đòi sống gia đình vói những 
hạnh phúc của nó, nhưng Phật nhìn ra những mặt hữu hạn 
chúng và Phật đã tách ly khỏi chúng. Giò thì quý vị là những 
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Phật tử tại gia thì phải tu tập ra sao? Nếu quý vị muốn tu, 
quý vị phải cố gắng đi theo con đuòng đạo. Nếu chịu khó tu 
tập theo con đuòng thì quý vị cũng nhìn thấy những mặt 
hữu hạn của thế gian này, và nhò đó có khả năng buông bỏ 
(mọi tham muốn và dmh mắc trên đòi). 

Giống mấy nguòi uống ruợu thuòng nói: "Tôi bỏ ruợu 
mà không đuợc". Vì sao họ không thể bỏ? Bởi họ chua nhìn 
ra mặt tác hại và gánh nặng trách nhiệm của nó. Nếu họ nhìn 
ra tác hại và gánh nặng trách nhiệm mà ruợu bia gây ra, họ 
sẽ tự mình từ bỏ chúng chứ không cần ai khuyên răn hoặc vợ 
con khóc lóc năn nỉ. Nếu không thấy tác hại và gánh nặng 
trách nhiệm của việc ruợu chè thì họ cũng chẳng thấy đuợc 
mặt lợi ích của việc từ bỏ chúng. Nếu không bỏ đuợc những 
thói hu tật xấu thì việc tu tập của bạn chỉ là vô ích, bạn chỉ 
đang tu giỡn tu choi, chứ không tu thiệt. Nếu bạn nhìn thấy 
rõ rệt cái hại và cái lợi của thứ gì thì bạn sẽ tự bỏ hại chọn lợi, 
không cần ai khuyên răn. Giống nhu trong câu chuyện về 
nguòi bắt cá tìm thấy thứ gì trong cái lò bắt cá của mình. 
Anh ta biết có gì trong đó, vì nghe tiếng quẫy nuóc. Anh cho 
đó là cá, theo thông thuòng. Nhung khi thò tay vô, anh thấy 
con gì dài dài, không phải cá. Không nhìn thấy đuợc, anh chỉ 
nghĩ đến hai thứ, một là luon hai là rắn. Nếu quăng lò bỏ đi, 
anh lại tiếc vì có thể là luon. (Luon là một món ăn ngon của 
dân Thái Lan). Nhimg nếu giữ lại và mò tay vào bắt nó, có 
thể là rắn thì nó sẽ cắn. Anh ta sinh nghi ngò. Vì tham nên 
vẫn tiếc và giữ lại cái lò để bắt con Tuon' ra. Nhimg cái gì 
đây, vừa thấy da nhám nhám anh ta lập tức quăng ngay. 
Quang ngay đúng không? Anh ta đâu cần chò ai khuyên răn 
phải quăng đi để khỏi bị rắn cắn. Anh đã tự mình "nhìn 
thấy" mối nguy hại và tự mình "quăng bỏ" nó trong giây 
khắc. Tự thấy con rắn thì rõ rệt hon ngàn lần so vói những 
lòi nói của nguòi khác. Chẳng cần ai nói vói mình về mối 
nguy hại đó. Tuong tự vậy, nếu chúng ta tu tập đến lúc nhìn 
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thấy bản chất mọi thứ như-chúng-là, thì chúng ta không còn 
lầm lẫn và ngu mờ với những thứ nguy hại. 

Mọi nguời thuờng không tu tập theo cách nhu vậy, họ 
thuờng tu vì những thứ khác. Họ không suy xét mọi thứ, họ 
không quán chiếu về sự già, bệnh, chết. Họ chỉ nói toàn 
những chuyện không-già, không-bệnh, không-chết, do vậy 
họ chẳng bao giò tu duõng đuợc cái cảm nhận đúng đắn về 
việc tu hành. Họ đến chùa nghe giảng Giáo Pháp, nhung họ 
không thực sự lắng nghe. Nhiều lúc tôi đuợc mòi để nói 
chuyện trong các dịp lễ, nhimg điều đó trỏ thành điều khó 
xử đối vói tôi. Vì sao? Vì khi tôi nhìn mọi nguòi tụ tập đến 
đó, tôi thấy họ chẳng phải đến đế lắng nghe Giáo Pháp. Một 
số nguòi thậm chí còn có mùi ruợu, nhiều nguòi hút thuốc, 
một số thì ngồi luyên thuyên đủ chuyện... họ không có vẻ là 
những nguòi đến vì lòng thành tâm vói Phật Pháp. Nói 
chuyện ỏ những noi đó không tạo ra lợi lạc gì nhiều. Một số 
nguòi không thích lắng nghe chắc lại nghĩ trong đầu: "Hỏng 
biết khi nào ổng hết nói... ông su cứ nói hoài mình chẳng 
làm đuợc chuyện này chuyện nọ...", và tâm trí họ cứ lăng 
xăng búa xua nhu vậy. 

Đôi khi họ mòi tôi đến nói chuyện chỉ vì hình thức, mòi 
cho có mặt, nên họ cứ kêu: "Thầy nói ngắn ngắn thôi nghen 
thầy!". Hết ngõ nói luôn, họ không muốn tôi nói nhiều, điều 
đó làm họ khó chịu. Khi tôi nghe họ mòi mà họ dặn vậy thì 
tôi biết ngay họ muốn gì. Những nguòi đó không thích nghe 
Giáo Pháp. Giáo Pháp chỉ quấy rầy họ. Nhung nếu tôi chỉ nói 
ngắn ít, chỉ nói mấy câu thì họ đâu hiểu đuợc gì. Nếu bạn ăn 
ít thì làm sao no đuợc. Mua lâu lâu mói thấm đất chứ. 

Có lúc tôi vừa nói mấy cấu chua đủ ấm giọng thì có 
mấy nguòi say ruợu la lên: "Rồi, mấy nguòi tránh đuòng cho 
Su Ông nè, su nói xong rồi, chuẩn bị đi ra"— họ muốn đuổi 
tôi đi! Thiệt hết biết. Nếu tôi gặp lại những nguòi nhu vậy. 
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tôi sẽ ăn thiệt nhiều cho đầy tràn cái họng để...quán chiếu về 
điều đó, để có trí tuệ nhìn thấu suốt bản chất loại nguòi đó. 
Những nguòi đó giống nhu nguòi đã uống đầy nuóc, không 
còn chỗ nào để rót vô miệng họ nữa. Uổng phí thòi gian và 
công sức để dạy họ, bởi tâm họ đã quá đầy, không thể tiếp 
thu thêm đuợc gì nữa. Đổ thêm gì vô cũng tràn ra ngoài. Nếu 
tâm trí họ còn chỗ nào trống thì còn có thể đổ vào một chút 
gì, nếu đổ vô đuợc chút gì thì mói có chút ích cho nguòi 
nhận và nguòi đổ. (Thầy dạy mà nguòi nghe không tiếp thu 
đuợc gì thì chẳng mang lại lọi ích gì cho nguòi dạy và nguòi 
nghe). 

Nhu vầy, khi mọi nguòi thực sự quan tâm đến Giáo 
Pháp và họ ngồi im lặng, lắng nghe kỹ càng, thì tôi cảm thấy 
hứng thú giảng dạy. Nếu mọi nguòi không chú tâm nghe 
giảng thì họ cũng giống nhu chai nuóc đầy tràn... không còn 
chỗ nào để rót vô nữa. Trong những tình huống nhu vậy, tôi 
không thấy khỏi sinh chút năng luợng nào để giảng dạy. Tôi 
không thể phát huy năng luợng để giảng dạy khi mọi nguòi 
không bỏ chút năng luợng để tiếp thu. 

Thòi bây giò giảng pháp thuòng là nhu vậy, càng ngày 
càng tệ hon. Nguòi ta không tìm kiếm sự thật, họ học hỏi 
những thứ chỉ đủ để kiếm sống, nuôi nấng và chăm sóc gia 
đình. Họ học vì sự sống sinh nhai. Có nguòi cũng học hỏi 
Phật Pháp, nhimg không nhiều. Sinh viên đại học ngày nay 
có nhiều kiến thức hon sinh viên ngày xua. Họ có nhiều điều 
kiện để ăn học, mọi thứ thuận tiện hon. Nhung họ lại có 
nhiều sự ngu mò hon và nhiều sự khổ hon những nguòi 
ngày xua. Bởi vì sao? Bởi họ chỉ tìm kiếm loại kiến thức dùng 
để kiếm sống. 

Ngay cả các thầy tu cũng vậy. Đôi khi tôi nghe họ nói 
rằng: "Tôi không phải trỏ thành một tu sĩ để tu tập theo Giáo 
Pháp, tôi chỉ thọ giói để học hỏi về nó mà thôi". Đó là cách 
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nói của những người đã cắt đứt mình khỏi con đường tu tập. 
Họ không còn phương hướng nào hết, đó là đường cùng ngõ 
cụt rồi. Khi những thầy tu đó giảng đạo thì họ chỉ nói lại theo 
trí nhớ. (Nghe, đọc và nói lại). Họ có thể nói một đường, 
nhưng tâm trí họ thì hoàn toàn nghĩ một nẻo khác. Những sự 
giảng dạy đó là không thực. 

Thế gian cứ như vậy. Nếu bạn muốn sống giản dị, tu 
tập theo Phật Pháp và sống một cách bình an thì những 
người khác cho rằng bạn là kẻ lập dị và ngược với xã hội. Họ 
còn cho rằng bạn cản trở sự tiến bộ của xã hội. Họ thậm chí 
còn chê bai, làm khó bạn. Họ cứ ra mặt làm vậy cho đến lúc 
nào đó bạn cũng tin theo họ và bỏ tu, quay lại con đường 
trần tục, lún sâu và càng sâu vào trong đời sống thế tục đến 
nỗi không còn đường thoát ra khỏi nó. Nhiều người than 
rằng: "Tôi không thể thoát ra, tôi không thể bỏ thói đời để tu 
hành gì nữa, tôi đã lún sâu". Đây là xu hướng của xã hội. Xu 
hướng không rm tiên coi trọng giá trị của lẽ thật, của Giáo 
Pháp. 

Giá trị của Giáo Pháp không được tìm thấy trong kinh 
sách. Kinh sách chỉ là bề ngoài của Giáo Pháp, đó không phải 
là sự tự thân chirng ngộ Giáo Pháp. Nếu bạn chứng ngộ Giáo 
Pháp thì bạn chimg ngộ cái tâm của mình, bạn nhìn thấy sự 
thật ở ngay đó. Khi sự thật trở nên rõ ràng thì nó sẽ cắt đứt 
dòng chảy vô minh. 

Giáo lý của Đức Phật là sự thật không thay đổi, dù là 
trong thời này hay thời nào. Phật đã tìm ra sự thật hơn 2.500 
trước và sự thật đó vẫn là sự thật cho đến bây giờ. Giáo lý 
này là vậy, không nên thêm hay bớt. Phật đã từng nói rằng: 
"Những gì Như Lai đã nói ra thì không nên bỏ đi, những gì Như 
Lại không nói ra thì không nên đưa vào trong giáo lý". Phật đã 
"niêm phong" những giáo lý đó. Vì sao Phật phải niêm 
phong như vậy?. Bởi đó là lời dạy của một bậc không còn 
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dính ô nhiễm. Dù thế gian có đổi thay ra sao, những giáo lý 
này vẫn không hề thay đổi. Điều gì là sai thì dù ai nói là 
đúng, cũng không làm nó bót sai. Điều gì là đúng thì dù mọi 
nguòi có cho là sai, cũng không làm nó bót đúng. Điều gì 
đúng là đúng, điều gì thật là thật, cho dù nguòi ta có nói gì 
đi nữa. Trải qua bao nhiều thế hệ sống và chết nhung những 
điều đó vẫn không thay đổi, bởi những điều đó là sự thật, là 
lẽ thật, là chân lý. 

Giò ta có thể hỏi, vậy ai tạo ra những sự thật đó? Sự thật 
tự bản thân nó tạo ra sự thật! Phật có tạo ra sự thật đó 
không? Không, Phật không tạo ra. Phật chỉ khám phá ra sự 
thật, khám phá ra đuòng lối (quy luật) của vạn vật trên thế 
gian, và sau đó Phật mói chỉ dạy lại cho chúng ta. Sự thật 
mãi mãi là sự thật, dù Phật có xuất hiện trên thế gian này hay 
không. Phật chỉ "sỏ hữu" Giáo Pháp theo nghĩa nhu vậy, chứ 
đích thực thì Phật không tạo ra sự thật. (Sự thật có sẵn trong 
thế giói, Phật cũng không thể thay đổi những sự thật đó). Sự 
thật luôn luôn có mặt mọi lúc mọi noi. Tuy nhiên, truóc đó 
không-ai đã đi tìm và tìm ra sự Bất Tử để sau đó truyền dạy 
lại nhu là Giáo Pháp. Phật không chế ra sự thật, sự thật đã có 
sẵn trong thế gian vũ trụ. 

Có thòi sự thật đuợc tỏa sáng và việc tu hành Giáo Pháp 
nỏ hoa. Khi thòi đó không còn và nhiều thế hệ đã lần luợt 
qua đòi đến thòi mạt pháp, giáo lý lần lần phai nhạt cho đến 
lúc biến mất hoàn toàn. Rồi lại đến lúc giáo lý đuợc lập lại và 
nỏ hoa. Hết thòi himg thịnh đến thòi suy vong. Bao đòi các 
vị Phật đã xuất hiện trên thế gian đế tìm thấy và truyền thừa 
giáo lý sau bao nhiều thòi gian thế gian chìm trong bóng tối 
vô minh. Các vị Phật lần luợt qua đòi, nhung Giáo Pháp thì 
không biến mất theo họ. Đích thực thì sự thật (chân lý) chẳng 
bien đi đau. 
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Thế giới cứ xoay vòng thịnh suy thăng trầm như vậy. 
Giống như cây xoài. Cây lón lên, nỏ hoa xoài và ra trái xoài 
và những trái xoài chín rụng. Khi chín rụng, hột trái xoài rót 
lại xuống đất và lại mọc lên cây xoài mói. Bắt đầu một chu kỳ 
sinh trưởng mói. Nhiều trái xoài lại chín và nhiều hột xoài 
nữa lại rót xuống đất và nhiều cấy xoài mói lại mọc lên. Đó là 
cách thế giói diễn ra. Nó cũng chẳng đi đâu xa, nó cũng lòng 
vòng xung quanh những thứ cũ y hệt. 

Sự sống của chúng ta bây giò cũng vậy. Giò chúng ta 
chỉ đang làm những thứ mà chúng ta đã làm trưóc kia. Mọi 
người đều nghĩ suy quá nhiều. Họ quan tâm tham thích đủ 
thứ, nhưng chẳng ai đi đến chỗ toại nguyện. Ngày nay có 
nhiều thứ khoa học, vật lý học, tâm lý học và đủ thứ. Chúng 
ta có thể đắm chìm vào những con số, nhưng cuối cùng cũng 
chẳng giải quyết được gì rốt ráo, và tất cả đều kết thúc theo 
lẽ thật thế gian. 

Giả như có một chiếc xe bò được kéo bởi một con bò. 

• • • 

Bánh xe không dài, nhưng dấu xe thì dài. Khi nào con bò còn 
kéo xe đi, dấu bánh xe còn tiếp tục dài thêm. Bánh xe chỉ là 
một vòng tròn, nhưng dấu bánh xe là đường rất dài. Dấu 
bánh xe thì dài, nhưng bánh xe thực ra chỉ là một vòng tròn. 
Khi nào bò còn kéo thì vết xe còn dài thêm, dài thêm... 
Nhưng đến một lúc nào đó, con bò mệt mỏi và buông bỏ 
gọng xe bò. Con bò đi khỏi và bỏ lại chiếc xe không ỏ đó. 
Bánh xe không còn quay. Lúc đó xe cũng mục hư, tất cả quay 
trỏ lại các yếu tố— đất, nưóc, gió, lửa. 

Trong khi đi tìm sự bình an trên thế gian, bạn kéo lê 
chiếc xe để lại dấu bánh xe dài ở đằng sau. Khi nào bạn còn 
chạy theo thế gian thì vẫn chưa dừng lại, vẫn chưa nghỉ ngoi. 
Nếu bạn chỉ cần dừng, không còn chạy theo nó, bánh xe 
ngừng quay, xe được nghỉ ngoi. Cứ chạy theo thế gian thì 
bánh xe cứ tiếp tục quay. Tạo nghiệp là giống như vậy, tạo 
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nghiệp xấu là giống như vậy. Còn chạy theo thói tật cố hữu 
là vẫn còn chạy, chưa chịu dừng lại. Nếu biết dừng lại thì 
mới có chỗ dừng lại. Biết dừng lại, đó là cách chúng ta tu tập. 
(Tu có nghĩa là tập dừng lại mọi thứ, dừng mọi hành vi và ý 
nghĩ tạo nghiệp, là đi đến chỗ nghỉ ngoi và bình an). 
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Tuccho Pothila: 

Vị Thầy Kinh Sách Suông 


Có hai cách để góp phần ủng hộ đạo Phật. Cách thứ 
nhất là ủng hộ bằng cách cho tặng (cúng dường) vật dụng 
vật chất (ãmisapũiã). Bốn thứ cần thiết là thức ăn, y phục, chỗ 
ỏ và thuốc thang. Đây là cách ủng hộ đạo Phật bằng cách 
cũng dường cho các tăng và ni, giúp họ có điều kiện sống để 
tu hành. Việc này củng cố sự hiểu biết về giáo lý của Phật, và 
tạo nên sự phát triển của Phật giáo. 

Đạo Phật có thể ví như một cái cây. Cây có rễ, thân, 
nhánh và lá. Tất cả lá, nhánh và thân đều nhò vào gốc rễ hấp 
thu dưỡng chất từ đất và chuyển lên cây. Cũng như cây nhò 
vào gốc rễ để sống sót, những hành động và lòi nói của 
chúng ta cũng giống như những "nhánh cây" và "lá cây" phụ 
thuộc vào tâm: tâm là gốc rễ hấp thu dưỡng chất, rồi chuyển 
lên "thân", "nhánh" và "lá". Rồi thân, nhánh, lá mang hoa kết 
quả là những hành động và lòi nói của chúng ta. Tâm đang 
trong trạng thái nào đó, thiện hay bất thiện, thì nó biểu hiện 
ra bên ngoài như vậy thông qua hành động và lòi nói. 

Do vậy, sự ủng hộ đạo Phật bằng cách áp dụng thực 
hành giáo lý là cách mộ đạo quan trọng nhất. Ví dụ, vào các 
dịp lễ Phật, các Phật tử đến chùa nghe các sư thầy chỉ dạy 
tránh làm những việc bất thiện và tránh vi phạm giói hạnh 
đạo đức. Nhimg mọi người đến đó tham dự cho xong buổi lễ 
cúng bái rồi về thì không biết áp dụng thực hành, như vậy 
cũng chẳng có gì tiến bộ. Cứ như vậy thì chẳng bao giò có 
thể tìm thấy sự thực hành thực sự. Sự ủng hộ đạo Phật một 

J • • • • • • • • • 

cách đích thực phải là "cúng dường" bằng việc tu tập, bằng 
việc tu dưỡng giói hạnh, bằng việc tu tập sự định tâm và trí 
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tuệ. [Giới, định, tuệ]. Đó là cúng duờng bằng cách tu tập 
(patipattipũiã). Chỉ có cách nhu vậy thì bạn mói thực sự biết 
đạo Phật là gì. Nếu bạn không hiểu biết bằng cách tu tập, tức 
không chịu tu tập để tự mình hiểu biết thực sự, thì coi nhu 
bạn chẳng biết gì về đạo Phật, cho dù bạn có nghiên cứu hết 
ba tạng kinh điển Tipitaka. 

Vào thòi Đức Phật có một Tỳ kheo tên là Tuccho 
Pothila. Tuccho Pothila là nguòi học rộng, thông thuộc kinh 
điển. Vị thầy này rất nổi tiếng và coi quản đến muòi tám tu 
viện. Ai mà nghe đến cái tên "Tuccho Pothila" thì rất tâm 
phục và chẳng ai dám hỏi hay thắc mắc điều gì ông giảng 
dạy. Tuccho Pothila là một trong những vị để tử học rộng đa 
văn nhất của Đức Phật. 

Một ngày nọ thầy đó đến thăm Đức Phật. Sau khi thây 
đảnh lễ chào Phật, Phật liền chào lại: "À, chào Vị Thầy Kinh 
Sách Suông!"...đại khái nhu vậy! Sau khi nói chuyện qua lại, 
thầy ấy chào Phật để ra về, Phật lại nói: "À thây về hả, Vị 
Thầy Kinh Sách Suông?". 

Phật chỉ nói nhu vậy. Lúc mói đến Phật nói: "À, chào Vị 
Thầy Kinh Sách Suông!". Lúc ra về, Phật nói: "À thây về hả, 
Vị Thầy Kinh Sách Suông?". Phật không nói gì thêm, đó là tất 
cả những gì Phật muốn chỉ dạy cho vị thầy đó. Tuccho 
Pothila, vị thây đuợc nhiều nguòi kính nể, đã bối rối: "Sao 
Phật lại nói vậy? Phật muốn nói nghĩa gì?". Thầy đó cứ suy 
nghĩ, nghĩ suy, suy xét bằng tất cả những gì mình đã học, và 
cuối cùng cũng nhận ra... "Đúng vậy! Vị Thầy Kinh Sách 
Suông - thây tu chỉ biết học nhung không biết hành". Khi 
quay lại nhìn vào tâm mình, vị thầy đó nhận thấy mình cũng 
chẳng hon gì những nguòi tại gia. Họ còn tham muốn gì, 
thầy cũng tham muốn vậy. Họ thích thú gì, thầy cũng thích 
thú vậy. Bản chất sa-môn (samana), bản chất của nguòi xuất 
gia, không thực sự có bên trong mình, không thực sự có đuợc 
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phẩm chất cao sâu để vững chắc trên con đường Thánh Đạo 
và để mang lại sự bình an.^® 

Do nhìn ra vậy, thầy ấy bắt đầu tìm chỗ tu tập. Nhưng 
thầy chẳng biết đi đâu. Tất cả những người thầy khắp noi 
đều là học trò của thầy (ngoại trừ Đức Phật và các vị thánh 
đệ tử khác), không ai dám nhận thầy làm học trò. Ai cũng 
từng kính nể và kính sợ thầy ấy nên chẳng ai dám làm thầy 
của thầy ấy. 

Cuối cùng, thầy đến gặp một sa-di trẻ nhưng đã giác 
ngộ, và xin được học tu theo vị sa-di trẻ đó. Vị sa-di trẻ nói 
rằng: "Được, chắc chắn thầy có thể ỏ đây tu tập cùng vói tôi, 
nếu thầy thực sự thành tâm chân thực. Nếu thầy không thực 
sự thành tâm thì tôi cũng khó mà nhận thầy ỏ lại tu". Thầy 

Tuccho Pothila đã cúi lạy để xin được làm đệ tử của vị sa-di 

• ^ • • • 

đó. 

Sau đó, vị sa-di trẻ kêu vị thầy đó mặc hết mấy bộ y 
phục đẹp mắc tiền của thầy đó, và chỉ xuống khu sình lầy sát 
bên và nói rằng: "Giò thì thầy cứ lội thẳng xuống bãi sình 
kia. Nếu tôi không nói ngừng thì không ngừng. Chừng nào 
tôi chưa nói lội lên bò thì thầy không lội lên bò. Rồi... bắt đầu 
lội xuống đó!". 

Thầy Tuccho Pothila, mặc y chỉnh tề và lội xuống sình. 
Vị sa-di trẻ không kêu ngừng lại cho đến khi thầy ấy đã gần 
như chìm xuống dưói sình lầy, chỉ còn cái đầu. Đến lúc đó, vị 
sa-di mói nói: "Giò thầy có thể ngừng"... thầy ấy ngừng. "Giò 
thầy có thể lội lên bò!"... và thầy ấy lội lên. 

Qua việc trên, chúng ta thấy rõ là thầy Tuccho Pothila 
đã từ bỏ cái hết cái tự ta, tự hào của mình. Thầy ấy đã sẵn 


[Samana: sa-môn, là chỉ người tu khô hạnh thời Phật, là người xưất gia đi 
tu; ở đây chỉ những người đã tu tập được những phẩm hạnh thánh thiện. 
Thiền sư Ajahn Chah thường gọi các sa-môn là những người bình an]. 
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sàng chấp nhận sự chỉ dạy. Nếu thầy ấy còn chưa sẵn sàng 
chấp nhận thì chắc hẳn thầy ấy đã không lội chìm xuống bãi 
sình lầy dơ bẩn và nguy hiểm đó. Thầy ấy không còn muốn 
làm người thầy nổi tiếng nữa. Sau khi nhìn thấy như vậy, vị 
sa-di trẻ đã biết rằng thầy Tuccho Pothila đó đã thành tâm tu 
hành. 

Khi Tuccho Pothila bước lên khỏi bãi sình lầy, vị sa-di 
trẻ đã dạy cho thầy. Vị sa-di dạy thầy đó tập quan sát các đối 
tượng giác quan, tập hiểu biết tâm và tập hiểu biết các đối 
tượng giác quan, dùng cách trong ví dụ về một người bắt 
thằn lằn trong tổ mối. Nếu tổ mối có sáu lổ thì phải bắt cách 
nào? Mình cần phải bịt năm lổ và chừa lại một lổ. Sau đó, 
mình chỉ cần ngồi im lặng, quan sát và chờ đợi, canh phòng 
một cái lổ đó. Khi con thằn lằn chạy ra, ta có thể bắt nó. 

Quan sát cái tâm theo cách như vậy. Đóng hết tất cả các 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, chỉ còn lại duy nhất cái tâm. 
"Đóng cửa các giác quan" có nghĩa là kiềm chế, kiêng cữ và 
chế ngự chúng, quan sát duy nhất cái tâm. Thiền tập giống 
như việc bắt con thằn lằn. Chúng ta dùng sự chánh-niệm 
{satỉ) để nhận biết hơi thở. Chánh niệm là nhớ, niệm (luôn 
nhớ, thường nhớ, hằng nhớ, thường chiếu), giống như cách 
mình luôn hỏi mình "Ta đang làm gì?" để luôn nhớ mình 
đang làm gì. Còn sự hiểu biết rõ ràng, tức sự rõ-biết 
(sampaianna), là sự tỉnh giác biết rõ "ngay bây giờ ta đang làm 
cái này, việc này, đĩêu này". Chúng ta tập quan sát hơi thở đi 
vào và đi ra với một sự chánh niệm (sati) và sự rõ biết 
(sampaianna). 

Phẩm chất chánh niệm là thứ khởi sinh (có được) từ 
việc thực hành tu tập, đó không phải là thứ có được từ việc 
đọc kinh sách. Hiểu biết rõ những cảm giác khởi sinh. Tâm 
này có thể hơi ngưng hoạt động trong chốc lát và một cảm 
giác khởi sinh. Chánh niệm làm việc liên quan với những 
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cảm giác đó, nhó lại (nhớ, niệm) về những cảm giác đó. Hễ 
khi nào có chánh niệm thì có sự nhó (nhắc nhớ, tâm niệm) 
rằng: "Ta sẽ nói", "Ta sẽ đi", "Ta sẽ ngoi", vân vân..., và ngay 
sau đó sẽ có sự rõ-biết (sampaianna), đó là sự tỉnh giác biết rõ 
rằng "ngay bây giờ ta đang đi ", "Ta đang nằm xuống”, "Ta đang 
trải nghiệm một trạng thái như vầy...”. Với hai phẩm hạnh này, 
chánh niệm {sati) và sự rõ biết {sampaianna), chúng ta có thể 
hiểu biết tâm chúng ta trong giây khắc hiện tại. Chúng ta có thể 
biết cách tâm chúng ta phản img với những nhận thức giác 
quan. 

Cái mà tỉnh giác, cái mà luôn rõ biết về những đối 
tuợng giác quan thì đuợc gọi là cái "tâm". Những đối tuợng 
giác quan cứ luôn "nhảy vào, xen vào, lang thang vào" trong 
tâm. Ví dụ nhu có âm thanh của đồng hô báo điện. Nó đi 
xuyên qua tai và đi vào trong tâm, tâm nhận biết đó là âm 
thanh của đồng hồ báo điện. Cái nhận thức đuợc âm thanh 
đó chính là cái "tâm". 

Bây giò nói thêm, cái tâm mà nhận biết cái âm thanh đó 
thì nó vân còn rất căn bản. Đó chỉ là nói đến cái tâm chung 
chung. Ví dụ khi có âm thanh báo động thì có thể tạo ra sự 
khó chịu bên trong cái người nhận biết. Chúng ta cần phải tu 
tập làm sao để cái "người nhận biết" trỏ thành cái "người biết", 
đó là trỏ thành nguòi-hiểu-biết đúng theo sự thật—đó là 
Phật, ngưòi hiểu biết mọi sự đúng thực nhu chúng là. Nếu 
chúng ta không hiểu biết rõ ràng đúng vói sự thật (của mọi 
sự, mọi thứ diễn ra), thì chúng ta sẽ thấy khó chịu vói những 
âm thanh, tiếng ồn, tiếng xe, tiếng đồng hồ báo điện, vân 
vân. Cái tâm bình thuòng, cái tâm của nguòi phàm tục chua 
được tu tập, thì nhận biết những âm thanh đó vói sự khó 
chịu, sân si... Cái tâm bình thường đó chỉ nhận biết theo thiên 
kiến của nó, chứ không hiểu biết theo đúng sự thật. Chúng ta 
phải tu tập huấn luyện nó nhiều hon nữa bằng tầm nhìn 
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(chánh kiến) và sự hiểu biết thâm sâu (trí tuệ). Sự hiểu biết 
và trí tuệ {nãnadassanaỴ^ là năng lực của một cái tâm trong 
sạch, thanh tịnh. Nếu tâm đuợc tu tập nhu vậy nó mới hiểu 
biết những âm thanh chỉ là âm thanh. Nếu chúng ta không 
dính chấp vào âm thanh thì sẽ không bị khó chịu. Âm thanh 
tiếng ồn nổi lên, ta chỉ cần nhận biết nó (chỉ là âm thanh). 
Điều này đuợc gọi là sự hiểu biết thực sự về sự khỏi sinh của 
những đối tuợng giác quan. Nếu chúng ta tu duõng Phật 
tính, nhận biết rõ ràng âm thanh chỉ là âm thanh, thì nó 
không quấy rầy ta, không làm ta khó chịu. Âm thanh khỏi 
sinh do các điều kiện, chứ nó không phải là 'cái gì' cả, nó 
không phải là một 'thực thể', một cá thể, là một thứ 'của 
chúng ta' cả. Nó chỉ là âm thanh. Tâm hiểu biết nhu vậy, thì 
tâm buông bỏ. 

Sự hiểu biết nhu vậy gọi là Phật (Buddho), đó là sự hiểu 
biết một cách rõ ràng và thấu suốt. Vói sự hiểu biết nhu vậy, 
chúng ta cứ nhận biết âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh 
chẳng bao giò quấy nhiễu chúng ta trừ khi chúng ta quấy 
nhiễu chúng bằng những suy nghĩ, thiên kiến, chấp nê này 
nọ; ví dụ nhu "Tôi ghét nghe tiếng ồn đó, nó làm khó chịu", 
thậm chí "Mấy con chim mói sáng sóm kêu chin chít, làm ồn 
ào khi đang ngủ"... Khó chịu hay sự khổ khỏi lên là do suy 
nghĩ này nọ của ta. Ngay đó chính là nguyên nhân của khổ, 
nguyên nhân là do ta không hiểu biết sự thật của vấn đề, 
nguyên nhân là ta chua có đuợc sự hiểu biết và trí tuệ, chua 
tu duõng đuợc đuợc Phật trí. Chúng ta vẫn còn chua nhìn 
thấy rõ ràng, chua tỉnh thức, chua tỉnh giác. Đây vẫn còn là 
cái tâm thô thiển, chua đuợc tu tập. Cái tâm nhu vậy là chua 
thực sự có ích cho chúng ta. 


[íĩanadassana: nghĩa là sự hiểu biết và trí tuệ [để nhìn thấu vào sự thật của 
Tu Diệu Đế]. 
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Do vậy, Phật đã dạy rằng tâm này cần phải được tu tập 
và phát triển. Cũng như chúng ta chăm sóc phát triển cái 
thân, chúng ta cũng cần phát triển cái tâm, nhưng theo một 
cách khác. Để phát triển thân, chúng ta cần phải tập luyện 
thể dục, chạy bộ hay các môn tập khác vào buổi sáng và 
chiều. Kết quả là thân được chắc chắn, khỏe mạnh, các hệ 
như hô hấp và thần kinh cũng trở nên tốt hon. Nhưng đế tập 
cái tâm thì chúng ta không cần động tay động chân, không 
cần cố sức chuyển động, mà đưa tâm về trạng thái dừng lại, 
nghỉ ngoi. 

Ví dụ, khi thiền tập, chúng ta chọn một đối tượng, ví dụ 
như hoi thở vào-ra làm nền tảng để thiền. Đối tượng này trở 
thành mục-tiêu chú tâm và quán xét của chúng ta. Chúng ta 
nhận biết hoi thở. Để nhận biết hoi thỏ, chúng ta phải theo 
dõi hoi thỏ bằng sự tỉnh giác, nhận biết nhịp thỏ, sự đi vào 
và đi ra của nó. Chúng ta đưa sự tỉnh giác vào trong hoi thỏ 
và buông bỏ tất cả mọi sự khác. Kết quả là ta chỉ an trú vào 
duy nhất một đối tượng tỉnh giác, tâm chúng ta trỏ nên tưoi 
mói lại. Nếu chúng ta cứ để tâm nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ sự 
này sự khác, thì có nghĩa là có nhiều đối tượng tỉnh giác và 
có nghĩa là tâm không được hội tụ (không hợp nhất, không 
tập trung vào một điểm) thì có nghĩa là tâm không đi đến 
nghỉ ngoi. 

Khi nói tâm dừng lại có nghĩa là tâm cảm giác như nó 
dừng lại, nó không còn chạy đây chạy đó. Giống như người 
có một con dao bén. Nếu dùng để cắt chặt xén búa xua nào 
đá, nào gạch, nào cây cỏ... thì dao sẽ mau bị cùn. Chúng ta 
nên dùng dao bén để cắt gọt cái gì hữu dụng cho mình. Tâm 
cũng vậy. Nếu chúng ta cứ để tâm lăng xăng chạy theo 
những ý nghĩ và cảm giác này nọ liên tục vô giá trị và vô ích, 
thì tâm sẽ bị mệt mỏi và yếu đuối. Tâm mệt mỏi và yếu đuối 
vì lăng xăng liên tục chô này chô nọ là cái tâm không có năng 
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lượng; khi tâm không có năng lượng thì trí tuệ sẽ không khởi 
sinh, bởi vì tâm không có năng lượng là tâm không tập 
trung, không có định samãdhỉ (không được tập trung, không 
được hợp nhất, không được hội tụ). 

Nếu tâm không ngừng lại thì bạn không thể nhìn thấy 
các đối tượng giác quan một cách rõ ràng như-chúng-là. Sự 
hiểu biết rõ rệt rằng: "Tâm là tâm, các đối tượng giác quan 
chỉ là các đối tượng giác quan"; sự hiểu biết đó chính là gốc 
rễ từ đó đạo Phật lớn lên và phát triển. Đó là cốt lõi và trái 
tim của đạo Phật. 

Chúng ta phải tu dưỡng tâm này, phát triển nó, tu tập 
nó trong sự tĩnh lặng và trí tuệ. Chúng ta tu tập tâm để tâm 
có giói hạnh và trí tuệ bằng cách làm cho tâm ngừng lại và từ 
đó giúp trí tuệ khỏi sinh; cụ thể hon là bằng cách hiểu biết 
tâm này như-nó-là. 

Quý vị biết không, cách của nhân loại là, cách chúng ta 
làm mọi thứ là giống như những đứa trẻ (theo một nghĩa sau 
đây). Một đứa trẻ thì không biết gì. Người lón khi nhìn 
những hành vi của một đứa trẻ con, nhìn cách nó choi đùa và 
chạy nhảy tung tăng này nọ, những hành động của nó 
dường như chẳng có mục đích gì. Nếu tâm chúng ta không 
được tu tập thì nó cũng giống như một đứa trẻ. Chúng ta nói 
không có sự tỉnh giác (không có ý thức) và hành động không 
có trí tuệ. Chúng ta có thể hủy hoại (tâm) mình hoặc gây ra 
những nguy hại không biết trưóc, và thậm chí chưa bao giò 
biết đến điều đó. Một đứa trẻ con thì không biết gì, nó chỉ 
choi đùa lăng xăng như mọi đứa trẻ con. Cái tâm còn ngu 
dốt của chúng ta cũng giống như vậy. Nó cũng liên tục lăng 
xăng này nọ. 

Do vậy, chúng ta cần tu tập tâm này. Phật đã dạy phải 
tu tập cái tâm, phải dạy cái tâm. Ngay cả khi quý Phật tử 
giúp đõ đạo Phật bằng cách góp công cúng dường bốn loại 
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vật dụng cần thiết nói trên (thức ăn, chỗ ở, y phục và thuốc 
men) cho các tăng ni tu hành, thì sự ủng hộ đó cũng còn là bề 
ngoài, chỉ là phần "vỏ cây" hay lóp "gỗ mềm" của cây, chua 
phải là phần cốt lõi của cây. Sự ủng hộ và theo đạo Phật đích 
thực là ỏ chô tự thân thực hành chứ không phải chô khác, đó 
là tu tập ba nghiệp hành động, lòi nói và ý nghĩ theo nhu 
giáo lý của Phật. Cách này mói mang lại kết quả nhiều hon. 
Nếu chúng ta chánh trực và chân thật, tu tập có đuợc sự giói 
hạnh và trí tuệ, thì sự tu tập đó mói mang lại sự giàu đức 
giàu trí. Nhu vậy mói không còn tính hung bạo, chiến đấu, 
sân hận trong tâm. Đây chính là cách đạo của chúng ta dạy 
để chúng ta trỏ nên thiện lành. 

Nếu chúng ta cứ cho rằng những giói hạnh đạo đức là 
chuyện xua rồi, vậy thì dù su thầy có chỉ dạy hết sự thật chân 
lý thì sự tu tập của chúng ta cũng thiếu sót. (Không giói hạnh 
đạo đức thì không có gốc để tu tập tâm trí tuệ). Chúng ta có 
thể có khả năng học hiểu các giáo lý và nói đi nói lại đủ điều 
về chúng, nhung điều đó chẳng có giá trị gì nhiều. Điều quan 
trọng là phải tu tập thực hành theo những giáo lý đó, nếu 
chúng ta thực sự muốn hiểu biết về chúng. Nếu chúng ta 
không chịu triển khai thực hành thì điều đó có lẽ là sự cản 
trỏ lón nhất cho chúng ta, có thể cho đến vô vàn kiếp sau 
chúng ta cũng không thể hiểu biết sâu sắc về chỗ cốt lõi của 
đạo Phật. Cứ nhu vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giò hiểu đuợc 
phần cốt lõi của đạo Phật. 

Do vậy, việc thực hành giống nhu một chìa khóa, chìa 
khóa của việc thiền tập. Thiền tập là thực hành. Nếu chúng ta 
nắm rõ chô này nhu nắm chắc chìa khóa trong tay, thì dù có 
trỏ ngại nhu ổ khóa khó đến mức nào, chúng ta cũng mỏ 
đuợc nó ra. Nếu chúng ta chẳng nắm gì chắc trong tay, 
không nắm đuợc chìa khóa, thì chúng ta khó mà giải mỏ 
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được ổ khóa. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy biết thứ gì quý 
giá nằm ở trong rưong. 

Thực tế có hai loại sự hiểu biết (hai loại tri kiến). Người 
hiểu biết Giáo Pháp thì không sáo rỗng nói những lòi do 
mình nghe học nhó, mà người đó chỉ nói sự thật (do người 
đó đã tự thân trải nghiệm). Người thế tục thì thường nói 
những lòi ngụy nghĩa, giả tạo (dù rằng ngay cả khi họ không 
chủ định nói láo để lừa ngay cái gì). Ví dụ, có hai người rất 
lâu tình cò gặp lại nhau trên một chuyến tàu, bởi họ sống ỏ 
những noi cách xa nhau. "Tròi oi lạ thiệt, tôi vừa mói nghĩ 
đến anh đó!" hoặc "Này anh, gặp anh tôi mừng hết lón luôn 
đó!"... Thực ra không phải vậy. Họ chẳng bao giò nghĩ nhó 
tói nhau, nhưng ai cũng hay nói lên như vậy khi tình cò gặp 
nhau. Và điều đó trỏ thành lòi nói dối, không thật tâm. Đúng 
vậy, tự nhiên cứ nói dối một cách vô ý thức như vậy. Đây là 
sự nói dối mà không biết rằng tâm mình đã nói dối. Đó là 
một dạng tinh tế của sự ô nhiêm trong tâm, và những điều 
đó xảy ra thường xuyên trong đòi sống của mỗi người. 

Do vậy, chúng ta cần phải tu tập cái tâm một cách khéo 
léo và sâu sắc. Trỏ lại việc tu tập tâm, thầy Tuccho Pothila đã 
làm theo những lòi hưóng dân của vị sa-di trẻ kia: thỏ vào, 
thở ra... ý thức chánh niệm về mỗi hoi thở... cho đến khi thầy 
ấy nhìn thấy rõ kẻ nói dối bên trong tâm mình, nhìn thấy sự 
giả dối của chính tâm mình. Thầy ấy nhìn thấy những ô 
nhiêm ngay khi chúng khỏi lên, giống như tỉnh giác nhìn 
thấy con thằn lằn ngay khi nó chạy ra khỏi hang mối vậy. 
Thầy ấy nhìn thấy những ô nhiễm và nhận thức rõ bản chất 
đích thực của chúng ngay khi chúng khỏi sinh. Thầy ấy nhận 
biết rõ trong một giây khắc tâm tạo tác ra điều gì, giây khắc 
tiếp theo tâm tạo tác ra điều gì khác. 

Ý nghĩ, suy nghĩ là thứ do tạo tác mà có, là một pháp 
hữu vi {sankhata dhanima), đó là thứ được tạo tác bởi những 
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điều kiện (duyên) tác động. Ý nghĩ không phải là thứ vô tác, 
không phải là một pháp vô vi {asankhata dhamma), không 
phải không điều kiện (vô duyên) mà có. Cái tâm đã đuợc tu 
tập thuần thục, là cái tâm vói một sự tỉnh giác hoàn hảo, thì 
nó không tạo tác ra những trạng thái tâm. Loại tâm đó có thể 

hieu biểt tham sau ve bon sự thật Tứ Diệu Đe và vuợt trẽn 

• • • • 

những tham muốn chạy theo những đối tuợng trần cảnh bên 
ngoài. Hiểu biêt ve bon Diệu De là hieu biểt ve sự thật, chan 
lý. Cái tâm luôn phóng tác thì luôn luôn tránh né sự thật đó, 
nó cứ luôn giả giọng nói rằng "cái đó tốt" hoặc "cái này đẹp"; 
nhung nếu có Phật tính trong tâm thì tâm không còn giả lừa 
chúng ta nữa, bởi lúc đó chúng ta đã hiểu biết rõ tâm đúng- 
nhu-nó-là. Lúc đó tâm không còn tạo tác ra những trạng thái 
tâm ngu si ngu mò nữa, bởi đã luôn có mặt sự tỉnh-giác rõ- 
ràng thấy biết rõ tất cả các trạng thái tâm là bất ổn định, 
không bền lâu, có rồi mất, sinh diệt liên tục, và là nguồn gốc 
của sự khổ đối vói những ai còn dính chấp vào chúng. 

Dù có đi đâu hay làm gì, cái "nguòi biết" luôn có mặt 
thuòng trực trong tâm của thầy Tuccho Pothila. Thầy quan 
sát những sự tạo tác khác nhau và những sự phóng túng 
khác nhau của tâm mình bằng một sự hiểu biết. Thầy ấy nhìn 
thấy cách cái tâm giả lừa đủ mọi kiểu cách khác nhau. Thầy 
ấy nắm chắc cốt-lõi của việc tu tập, nhìn thấy rõ rằng "Chính 
cái tâm giả lừa này lại là cái "nguòi quan sát" — đó chính là 
cái "nguòi" dẫn dắt chúng ta đến những cực đoan của suóng 
và khổ và đua đẩy chúng ta vào trong vòng xoáy của vòng 
luân hồi sinh tử bất tận, đầy những suóng và khổ, thiện và 
ác—tất cả là do "kẻ" này". Thầy Tuccho Pothila nhận ra sự 
thật và nắm chắc cốt-lõi tu hành, giống nhu nguòi nắm chắc 
đuợc cái đuôi con thằn lằn. Thầy ấy nhìn thấy cách vận hành 
tạo tác của cái tâm ngu mò, si mê và vô minh. 
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Đối với chúng ta cũng vậy. Chỉ có tâm này là quan 
trọng. Do vậy người tu mới nói là tu tập cái tâm. Giờ quý vị 
có thể thắc mắc: Nếu tâm đã là tâm, thì chúng ta sẽ tu tập cái 
gì ở đây? Như vầy, bằng cách tu tập sự chánh-niệm (sati) và 
sự rõ-biết (sampaianna) thường trực và liên tục thì chúng ta có 
khả năng hiểu biết cái tâm. Cái "người biết" là một bước đi 
trước cái tâm, cái "người biết" là cái hiểu biết trạng thái của 
tâm. Tâm là tâm. Cái người hiểu biết sự 'tâm đơn giản chỉ là 
tâm' chính là cái "người biết". Nó điíng trên cái tâm. Cái 
"người biết" đómg trên cái tâm, và bởi vậy nó có thể nhìn 
xuống quan sát cái tâm, chỉ dạy cho cái tâm biết được điều gì 
đúng và điều gì sai, điều gì thiện và điều gì ác. Nói tóm lại, 
mọi thứ đều quay lại trong cái tâm phóng túng này (tâm 
phàm tục, chưa được tu tập). Nếu tâm bị dính kẹt vào những 
sự phóng túng tạo tác của nó, thì lúc đó không có sự tỉnh- 
giác, và nếu vậy sự tu tập chỉ là vô ích, vô kết quả. 

(Giống như một người gác gian cần phải có sự tỉnh giác 
thường trực nơi cổng ra vào. Nhưng do tâm người đó phóng 
túng ra ngoài đường, xe cộ, chim chóc hay những vọng 
tưởng khác, thì coi như người đó không có sự tỉnh-giác canh 
phòng nơi cổng ra vào, ai ra ai vô làm gì cũng không thấy, và 
như vậy công việc gác gian là vô ích và không kết quả. Việc 
tu tập hay thiền tập là tập luyện khả năng tỉnh-giác một cách 
thường trực và chánh niệm để có thể quan sát tâm này và 
những trạng thái của nó. Nếu để mất chánh niệm, tâm lăng 
xăng chỗ khác hoặc để tâm chạy theo những trạng thái tâm 
này nọ, thì coi như là không có sự tỉnh-giác, và do vậy sự 
thiền tập không mang lại kết quả). 

Do vậy, chúng ta cần phải tập luyện tâm này lắng nghe 
Giáo Pháp, tu dưỡng Phật tính, tu tập sự tỉnh giác rõ ràng và 
sáng tỏ, để cho nó đứng bên trên và bên trước cái tâm bình 
thường và biết rõ những gì đang xảy ra bên trong cái tâm 
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phàm tục đó. Chỗ này chính là cái lý chúng ta tập thiền với 
chữ Bud-dho [Đức Phật], để cho chúng ta có thể hiểu biết cái 
tâm trước một bước và trên một bước hơn nó. Chỉ cần ngồi 
quan sát tất cả mọi chuyển động của cái tâm, dù tốt hay xấu, 
lành hay không lành, cho đến khi cái "người biết" nhận biết 
được "tâm chỉ là tâm", chứ không phải là một cái 'linh hồn', 
một cái 'ta', cái 'ngã' hay là một 'ai' cả. Đây chính là phương 
pháp Chánh niệm về Tâm {cittãnupassanãy^ mà Phật đã nói 
trong kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm {Satipatthana Sutta). 
Tập nhìn thấy tâm theo cách như vậy giúp chúng ta có thể 
hiểu ra rằng "tâm là luôn luôn biến đổi (vô thường), là bất 
toại nguyện (khổ) và không có chủ thể (vô ngã). Tâm này 
không phải là của ta. Tâm này không thuộc về chúng ta. 

Chúng ta có thể tóm lược như vầy: Tâm là cái nhận biết 
những đối tượng giác quan; Những đối tượng giác quan là 
khác với tam; Cái người biểt hiẽu biêt ve cá tâm và nhưng 
đối tượng của tâm đúng-như-chúng-là. Chúng ta phải dùng 
sự chánh niệm (sati) để thường xuyên làm sạch cái tâm. Ai 
cũng có khả năng chú tâm chánh niệm (sati), ngay cả con 
mèo cũng có khả năng đó, khi nó đang rình bắt một con 
chuột. Con chó cũng có khả năng đó, khi nó đang chú tâm và 
sủa vào một người lạ. Đó là dạng chú tâm chánh niệm, 
nhimg nó khác vói sự chú tâm chánh niệm theo đúng như 
Giáo Pháp. Ai cũng có khả năng chú tâm chánh niệm (sati), 
nhimg có nhiều mức độ chú tâm chánh niệm khác nhau, 
giống như mức độ chú tâm khác nhau của nhiều người khác 
nhau khi họ đang nhìn vào cái gì. Giống như vầy, khi tôi nói 
quán xét về thân, nhiều người lại nói rằng: "Có gì lạ đâu mà 


20 Một trong bốn riên tảng hay cơ sở đê tu tập chánh niệm trong bài kinh 
"Bôh Nên Tảng Chánh Niệm" (tức kinh Tứ Niệm Xứ, HV). Bốn nền tảng để 
chánh niệm là thân, cảm giác, tâm và những đối tượng của tâm (thân, thọ, 
tâm và pháp). 
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quán xét thân này? Ai mà chẳng nhìn thấy thân rồi. Tóc thì 
chúng tôi thấy rồi, lông chúng tôi thấy rồi... móng, răng, da, 
thịt, gân, tủy, thận...chúng tôi cũng nhìn thấy hết rồi... Vậy 
quán xét làm chi?".2i 

Mọi nguời thuờng nghĩ nhu vậy. Đúng là họ nhìn thây 
thân, nhung sự nhìn đó không phải là sự nhìn thấy thực thụ, 
họ không nhìn thấy bằng sự hiểu-biết, bằng Phật trí (Buddho), 
bằng cái "nguời biết", bằng "nguời tỉnh thức". Họ chỉ nhìn 
thấy thân theo cách thông thuờng, họ chỉ nhìn thấy bằng mắt 
thuờng. Chỉ nhìn thây thân đơn giản nhu vậy là chua đủ. 
Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy thân nhu vậy là thì khó biết và 
còn nhầm lẫn. Chúng ta phải nhìn thấy thân-trong-thân thì 
mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn. Nếu chỉ nhìn thấy thân 
theo cách nguời phàm thì chúng ta sẽ bị nó giả lừa, sẽ bị nó 
quyến rũ bằng sắc vẻ bề ngoài của nó. Nếu không nhìn thấy 
bản tính luôn biến hoại (vô thuờng), bất hoàn hảo, bất nhu ý 
(khổ) và vô chủ nhân (vô ngã) của nó thì tâm tham dục (nhục 
dục, sắc dục, kãmachandaỴ^ sẽ luôn luôn khởi sinh và đầy ắp 
trong tâm kẻ phàm phu. Ta sẽ luôn bị mê hoặc bởi những 


(Theo kinh điển Phật giáo, 32 bộ phận của thân trong phần ^'Chánh niệm 
về thân" bao gồm: 

• 20 Bộ Phận thuộc rữióm yếu tố đất của thân: 

► tóc, lông, móng, răng, da ► 

thịt, gân, xuong, tủy, thận ► 

tim, gan, co hoành, lá lách, phổi ► 

ruột già, ruột non, toàn bộ bao tử, phân, óc. 

• 12 Bộ Phận thuộc nhóm yếu tố nuóc của thân: 

► mật, đom, mủ, máu, mồ hôi, mõ 

► nuoc mắt, bạch cầu, nuoc bọt, chất nhầy, chất nhòu ở các khớp, nuoc 
tiểu.) 

22 [Tham dục (nhục dục, sắc dục) là một trong năm chướng ngại lon cho việc 
tu tập cái tâm. Bốn chướng ngại còn lại của việc tu hành là: Ác ý; Nghi ngờ; 
Buồn ngủ & đờ đẫn; và Lo lắng (mặc cảm, hối tiếc) & bất an]. 
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hình sắc (như sắc thân, diện mạo...), những âm thanh (như 
lời nói dễ nghe, gợi tình, tiếng hát hay...), những mùi hương, 
những mùi vị (mùi thân thế, mùi vị nam nữ...) và những cảm 
giác (do tình cảm, cảm xúc, do chạm xúc...). Cứ nhìn và bị 
dính theo những sắc vẻ bề ngoài như vậy là cách nhìn của 
con mắt trần bằng thịt, khiến cho ta cứ yêu thích, ghét chê và 
phân biệt đẹp xấu này nọ liên tục đủ cách thàrủi những 
(nhận thức) vui và không vui, dễ chịu và khó chịu, sướng và 
khổ... liên tục và liên tục trong suốt sự sống. 

Đức Phật đã dạy rằng nhìn theo kiểu như vậy là chưa 
đủ, nhìn bằng mắt trần chỉ là cách nhìn một-phía. Chúng ta 
cần phải biết nhìn bằng "con mắt của tâm". Nhìn thấy thân 
trong thân. Nếu chúng ta thực sự nhìn vào bên trong thân 
này... thì sẽ thấy: Ui! thân này thật ghớm ghiếc. Trong thân 
trộn lân những thứ hôm nay và những thứ hôm qua, chúng 
ta không thể nói thứ nào là thứ nào. Nhìn theo cách như vậy 
thì thấy rõ hơn nhiều so với cách nhìn bằng con mắt tham 
dục. Quán xét và nhìn bằng con mắt của tâm, bằng con mắt 
trí tuệ. 

Sự hiểu biết của người đời thì khác. Nhiều người không 
biết thiền quán về năm thứ đầu tiên dễ nhận thấy nhất trên 
thân người, đó là: tóc, lông, móng, răng và da. Họ cứ nói 
rằng họ đã nhìn thấy rồi, nhưng họ chỉ nhìn thấy bằng con 
mắt tham dục thường ngày, bằng con mắt "điên đảo" chỉ 
nhìn ngắm những thứ họ thích nhìn. Để nhìn thấy thân trong 
thân bạn phải nhìn thấu rõ hơn cách nhìn đó. 

Đây là cách tu tập (thiền quán hay thiền chánh niệm về 
thân) có thể giúp biíng bỏ những thói tâm dính chấp vào cái 
thân năm-uẩn {khandha)?^ Bứng bỏ được sự dính chấp ràng 


[khandha: uẫh, tập hợp, đống. Năm uẩn tạo nên một ^con người' là năm tập 
họp sắc, thọ, tưởng, hành, thức. (Sắc thân, cảm giác, nhận thức, ý nghĩ. 
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buộc là bứng bỏ khổ đau, bởi sự ràng buộc dính chấp vào 
thân năm-uẩn là nguyên nhân gây ra khổ. Nếu khổ khởi sinh 
thì nó ở ngay đây, ngay chô sự dính chấp vào năm uẩn. 
Không phải trong bản thân năm uẩn là khổ, mà chính sự 
dính chấp vào chúng, coi chúng là 'của ta'... thì mói là khổ. 

Nếu ai thiền tập và nhìn thấy rõ ràng những sự thật đó 
thì sự khổ sẽ dần đuợc tháo gõ ra, giống nhu kiểu cây đinh 
con vít đuợc vặn tháo ra vậy. Vặn tháo từ từ cây đinh cây vít 
và nhổ nó ra. Tâm cũng vặn tháo ra theo cách nhu vậy, tháo 
bỏ những dính chấp ràng buộc, buông bỏ buông bỏ, tháo bỏ 
những thói tâm đối đãi ám mụi từ bao kiếp về cái tốt và cái 
xấu, về sỏ hữu và những thứ của-ta, về danh và lợi, về suóng 
và khổ... 

Nếu chúng ta không biết sự thật về những thứ của thân 
thì giống nhu ta cứ siết chặt cây đinh con vít mãi mãi. Càng 
lúc càng chặt thêm cho đến khi nó nghiền nát ta bên duói và 
ta luôn bị khổ vì mọi sự mọi thứ dính chấp. Khi ta biết rõ mọi 
thứ ra sao thì ta sẽ vặn tháo trỏ ra theo chiều nguợc lại. 
Trong Giáo Pháp chúng tôi gọi đó làm khỏi sinh sự buông 
bỏ, sự chán bỏ, sự lìa bỏ (nibbidã), đó là sự không còn mê 
tham hay dính chấp vào những thứ giả tạm của thân này và 
của thế gian. Ta trở nên chán ngán vói mọi thứ và ta dẹp bỏ 
sự tham chấp vào chúng. Nếu chúng ta tháo bỏ theo cách 
nhu vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an. 

Nguyên nhân của khổ là do dính chấp vào đủ thứ. Do 
vậy chúng ta cần phải loại bỏ nguyên nhân, bémg bỏ gốc rễ 
của nó và ngăn không cho nó tái tục gây khổ nữa. Nguòi đòi 
CÓ mọt van đe khó giai —đó là van đe dính chap. Chí vì duy 
nhất sự dính chấp này (gôm có tham và si) mà người ta giết 


thức). Sắc là tập hợp tạo nên phần thân thể, bốn tập hợp kia thuộc các phần 
tâm linh, tinh thần]. 
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nhau. Tất cả mọi vấn nạn, từ phạm vi cá nhân, gia đình, xã 
hội... đều khởi sinh từ một nguyên nhân gốc rễ này. Chẳng ai 
thắng đuợc gì... họ giết nhau nhung cuối cùng chẳng ai dành 
đuợc gì. Tôi không hiểu tại sao con nguòi trến thế giói vẫn 
còn chiến đấu và giết nhau nhu vậy để rốt cuộc chẳng đuợc 

gì- 

Quyền lực, của cải, chức phận, danh tiếng, suóng và 
khổ... tất cả đều là những thứ thế tục, đó là những pháp thế 
gian. Những pháp thế gian bao bọc những nguòi thế tục. 
Những nguòi thế tục thì bị dẫn dắt đảo điên liên tục bởi 
những pháp thế gian, đó là những đuợc-mất, khen-chê, vinh- 
nhục, suóng-khổ. (Đó là tám pháp thế gian bao phủ và chi 
phối tâm trạng của nguòi phàm phu). Xua nay có nguòi còn 
giết nguòi để cuóp của, để tranh giành quyền lực và địa vị. 
Tại sao? Bởi họ coi những thứ đó là hệ trọng nhất trong cuộc 
đòi của họ. (Họ muốn đuợc đủ thứ, muốn đuợc khen nịnh, 
muốn đuợc vinh danh uy quyền, và muốn đuợc sướng, 
không bị khổ). Khi họ đuợc nguòi ta đề bạt vào chức vị nào 
đó, họ mang chức vị đó vào đầu luôn, giống nhu ông thôn 
trưởng mói đuợc bầu trỏ thành nguòi đứng đầu hay trỏ 
thành 'cái đầu' của ngôi làng vậy. Sau khi đuợc bổ nhiệm 
ông trỏ thành kẻ "nghiện chức quyền". Nếu bạn bè cũ đến 
thăm hỏi, ông ta không nói thì cũng nghĩ: "Làm gì đến hoài 
vậy. Đâu còn kiểu bạn bè lom com nhu xua nữa đâu. Giò tui 
đa là sẽp roi mà . Thói đời là vạy! 

Đức Phật dạy chúng ta nên hiểu rõ tính chất của những 
thứ: của cải, danh lợi, tiếng khen và sự khoái suóng. (Bốn thứ 
hay bốn pháp thế gian mà nguòi đòi liên tục chạy sau khi 
được sinh ra). Nếu có được chúng thì ta cứ nhận lấy chúng 
như chúng là, nhận lấy một cách buông bỏ (không nhận lấy 
vói lòng tham muốn có thêm nhiều nữa). Đừng để chúng 
nhảy lên đầu ta. Nếu chúng ta không hiểu biết rõ những điều 
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đó thì chúng ta sẽ bị lừa và cứ chạy theo tham chấp về của 
cải, tiền bạc, nhà cửa, con cháu, người thân thuộc... chạy theo 
đủ thứ trên đòi! Nếu chúng ta hiểu rõ về chúng, chúng ta sẽ 
biết tất cả chúng chỉ là những thứ vô thường, giả tạm. Nếu 
chúng ta bám dính theo chúng, chúng trỏ thành những ô 
nhiễm trong tâm. 

Tất cả những thứ đó đều khỏi động sau khi con người 
được sinh ra. Đầu tiên lúc sinh ra 'con người' chỉ có phần 
danh và sắc {nãma và rũpa), tức phần thân thể và phần tâm. 
mà thôi. Sau đó chúng ta đặt thêm tên "ông Phượng", "Bà 
Tím" và đủ thứ sau đó. Những thứ đặt thêm là những quy 
ưóc. Sau đó còn gán thêm nhiều danh chức như "Đại tá", 
"Tưóng" và vân vân. Nếu chúng ta không hiếu rõ đó chỉ là 
những sự quy ưóc thì chúng ta cứ tưởng chúng là những thứ 
"thiệt" và cứ mang chúng theo mình khắp noi suốt đòi. Vì 
không hiểu những pháp thế gian là quy ưóc và giả tạm, nên 
chúng ta cứ cố sức mang theo những thứ của cải, vật sỏ hữu, 
danh phận, chức tưóc theo mình suốt đòi. Nếu ai có quyền 
thì người đó sẽ lên giọng lệnh này lệnh nọ... "Bắt tù người 
này và xử tội"... Chức vị đưa ra quyền lực. Chữ "chức vị" ỏ 
đây là chỗ người ta dính chấp, ở nhiều noi, khi có chức vị 
người ta lập tức ra lệnh; không cần đúng hay sai, họ cứ làm 
theo tâm trạng và ý muốn của họ. Rồi họ lại làm những lỗi 
sai lầm như trước, càng lúc càng đi xa khỏi con đường chánh 
trực. 

Ai hiểu Giáo Pháp thì không hành xử như vậy. Tốt-xấu, 
thiện-ác đã có mặt trên thế gian tự thuở nào... nếu của cải và 
danh lợi đưa đến trên đường đòi của ta, ta cứ coi đó là 
những thứ của cải và danh lợi, đừng để cho chúng trỏ thành 
'ta', đừng nhận lầm những thứ đó là 'ta'. Chúng ta chỉ dùng 
chúng để thực hiện những trách phận cần nên làm và sau đó 
buông thả chúng. Bản thân ta vẫn không thay đổi, không 
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thay đổi hay biến đổi theo những thứ đó. Nếu chúng ta thiền 
tập thành công về những thứ đó, thì khi những thứ đó xảy 
đến trong đòi ta, ta vẫn bình thản và không bị đánh lừa bởi 
chúng. Chúng ta sẽ không bị phiền não, không bị tác động, 
vẫn tự tại như thường. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng như nhau, 
rốt cuộc là vậy. 

Đó là cách Phật muốn chúng ta hiểu biết về mọi sự. Dù 
ta có nhận gì, tâm không thêm thắt gì vào đó. Họ bầu cử bạn 
thành ngài thị trưởng... "ừ, thì tôi sẽ làm thị trưởng, nhưng 
tôi không phải là cái 'chữ chức' đó". Họ cử bạn làm trưởng 
nhóm... "ừ, tôi làm, nhưng tôi không phải là cái 'trưởng 
nhóm'". Dù ai có chọn bạn làm chức vị gì, bạn cứ nhận lấy 
nếu là việc nên làm... "Vâng, tôi làm, nhưng tôi không phải là 
vậy!". Rốt cuộc sau cùng, chúng ta là gì? Rốt cuộc rồi chúng 
ta cũng chết. Dù họ co bầu chọn bạn là gì trong đòi, cuối 
cùng bạn cũng vậy, cũng chẳng khác gì mọi người, cũng 
chết. Tất cả đều đi đến kết cục đó. Vậy thì ta còn nói gì được 
bây giò? Nếu chúng ta nhìn thấy mọi thứ theo cách như vậy 
thì chúng ta có được một chỗ an-trú chắc chắn và một sự 
bằng-lòng thực sự. Chẳng thay đổi được gì. (Vậy ta nên biết 
bằng lòng vói những quy luật và lẽ thật của mọi thứ diễn ra). 

Đây là cách không bị đánh lừa và không bị lôi kéo bởi 
những thứ trên thế gian. Bất cứ thứ gì xảy đến trong đòi ta, 
đó chỉ là những điều kiện. (Tâm chúng ta đã được tu tập để 
hiểu biết rõ như vậy). Chẳng còn thứ gì có thể dụ dỗ cái tâm 
đó tiếp tục tạo tác hay phóng túng nữa; không còn có thể lôi 
kéo nó vào chỗ tham, sân, si nào nữa. 

Giò tôi xin nhắc lại, đây là cách để trỏ thành một người 
hộ đạo đích thực của đạo Phật. Dù quý vị có thuộc những 
người được ủng hộ cúng dường (như Tăng, Ni) hay thuộc 
những người ủng hộ (như người tại gia, thí chủ), thì quý vị 
cũng cần phải suy xét vấn đề này một cách thấu suốt. Hãy tu 
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tập pháp giới-hạnh {sĩla-ãhammà) bên trong tâm mình. Đây là 
con đường chắc chắc nhất để ủng hộ đạo Phật, ủng hộ đạo 
Phật bằng cách cúng dường bốn loại vật phẩm như thức ăn, 
chỗ ỏ, y phục và thuốc men thì cũng là tốt, nhưng loại cúng 
dường đó chỉ mói chạm đến phần "gỗ mềm" của đạo Phật. 
Đừng quên điều đó. Một cái cây có vỏ, phần gỗ mềm và 
phần gô lõi bên trong, và ba phần này là liên quan tưong trợ 
lẫn nhau. Phần lõi cũng nhò có lóp vỏ cây và lóp gỗ mềm 
bên ngoài. Phần gỗ mềm cũng nhò có lóp vỏ cây và phần gỗ 
lõi bên trong. Chúng tồn tại một cách tưong quan tưong tức 
vói nhau. Cũng giống như những giáo lý về Giói Hạnh, 
Thiền Định và Trí Tuệ, tức Giói Định Tuệ {Sĩla, Samãdhỉ, 
Paíỉnã) của Phật. Giói Hạnh là để thiết lập những hành động 
và lòi nói một cách chánh trực, đúng đắn. Thiền Định là để 
tập trung (gom tụ, hội tụ, hợp nhất) tâm để đạt đến khả năng 

định tam. Trí Tuệ là sự hiểu biểt thau suốt ve bán Chat cua tat 

• • • 

cả mọi điều kiện, hiện tượng. Hãy học hiểu con đường này, 
thực hành con đường này, rồi bạn sẽ hiểu được đạo Phật một 
cách sâu sắc nhất. 

Nếu quý vị không hiểu được những điều này, thì quý vị 
sẽ luôn luôn bị dẫn lừa và chạy theo những thứ của cải vật 
chất, bị dẫn lừa bởi chức vị địa vị, bởi khoái lạc giác quan và 
bởi bất cứ thứ gì chạm đến quý vị. Cứ làm làm những việc 
như đi chùa, ủng hộ cúng dường đạo Phật theo cách bề ngoài 
thì chẳng bao giò chấm dứt sự tranh đấu, cãi vả, thù ghét, ác 
độc, tranh đấu, giết hại trên thế gian này. Nếu muốn dừng lại 
tất cả những hành vi (nghiệp) bất thiện đó, chúng ta cần phải 
tu tập quán xét sâu sắc về bản chất của những thứ thế gian: 
được/mất, khen/chê, vinh/nhục và sưóng/khổ. Chúng ta phải 
quán xét sâu sắc về sự sống của mình và làm cho cuộc sống 
diễn ra theo hưóng con đường của giáo lý chánh đạo. Chúng 
ta phải quán xét rằng tất cả mỗi chúng sinh trên thế gian đều 
là một phần của tất cả thế giói chúng sinh. Chúng ta cũng 
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như họ, họ cũng như chúng ta. Họ cũng có hạnh phúc và khổ 
đau như chúng ta. Tất cả đều gần như nhau. Nếu chúng ta 
biết quán xét theo cách như vậy, sự hiếu biết và bình an sẽ 
khởi sinh trong ta. Đây chính là nền tảng của đạo Phật. 
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68 

Nước Tĩnh Lặng Mà Chảy 


^^Bây giờ quý thầy hãy chú tâm, không để tâm lăng 
xăng nghĩ ngợi về những thứ khác. Tạo cảm giác như ngay 
bây giờ các thầy đang ngồi trên núi hay trong rừng, tất cả chỉ 
một mình. Cái gì đang ngồi ngay đây và bây giò? Có thân và 
tâm, tất cả chỉ vậy, chỉ có hai thứ này. Tất cả những thứ trong 
cái đống đang ngồi đây được gọi chung là "thân". Còn "tâm" 
là cái đang biết và đang nghĩ ngay lúc này. Hai thứ này còn 
được gọi là "sắc" (rũpa) và danh {nãma). "Nãma" (danh) là chỉ 
về những cái không phải sắc thể“ đó là bốn tập hợp (uẩn) 
cảm giác, nhận thức, ý nghĩ và thức (thọ, tưởng, hành, 
thức) — chúng không thuộc thể sắc hay vật chất. Khi mắt nhìn 
thấy hình sắc, hình sắc đó đó gọi là sắc (rũpa), nhimg sự biết 
thì được gọi là danh (nãma), tức thuộc phần tâm. Một cái 'con 
người' gôm có hai thứ: danh và sắc, hoặc nói đon giản đó là 
phần tâm và phần thân. 

Hiểu biết rằng cái ngồi đây ngay bây giò chỉ gồm thân 
và tâm. Nhưng chúng ta luôn lầm lâm cái này vói cái kia. 
Nếu chúng ta muốn được bình an, chúng ta cần phải biết sự 
thật của chúng. Cái tâm trong trạng thái hiện tại là vẫn chưa 
được tu tập; nó vẫn còn do bẩn, ô nhiễm, ngu mò, tăm tối, 
bản thân nó không sáng tỏ và không nhìn thấy rõ. Nó giò 
chưa phải là cái tâm trong sạch. Chúng ta phải tu tập thêm 
nữa cái tâm này bằng việc thiền tập. 

Nhiều người cứ hay nghĩ rằng thiền là ngồi theo một 
cách đặc biệt nào đó, nhưng thực ra thì đimg, ngồi, đi và 
nằm đều là tất cả những phưong tiện [cỗ xe] cho việc thiền 


[Giảng ở chùa Wat Tham Saeng Phet trong kỳ An Cư Mùa Mưa năm 1981] 
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tập. Chúng ta có thể thiền mọi lúc, mọi nơi. Trạng thái định- 
tâm {samãdhi) theo ngữ nghĩa là "cái tâm đã được thiết lập 
chắc chắn". Để tu tập phát triển sự định-tâm {samãdhỉ), ta 
không cần phải cố 'siết' cái tâm. Nhiều người cố ngồi thiền 
im lặng và cố không bị thứ gì quấy nhiêu để có được sự bình 
an, nhưng kiểu đó chẳng khác gì giả chết. Tu tập sự định-tâm 
là để phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. 

Samãdhi (định) là cái tâm vững chắc, là cái tâm nhất- 
điểm. Nó được cố định vào điểm nào? Nó được cố định vào 
cái điểm cân-bằng. Đó là điểm định của nó. Nhưng người ta 
tập thiền bằng cách làm im lặng cái tâm của họ. Họ cứ 
thường nói rằng: "Tôi cố ngồi thiền nhimg tâm của tôi không 
tĩnh tại được phút nào. Trong khắc này nó bay qua chỗ kia, 
khắc sau nó nhảy qua chỗ nọ... Làm sao tôi có thể chặn nó ở 
yên một chỗ?". Chúng ta không cần phải chặn nó dừng lại, 
đó không phải là lý tu tập sự định tâm. Nơi nào có sự chuyển 
động thì sự hiểu biết có thể khởi sinh ở đó. Mọi người còn 
than rằng: "Tâm nó chạy khỏi và tôi phải kéo nó về lại; rồi nó 
lại chạy đi và tôi phải kéo nó về lại nữa...". Vậy đó, họ cứ 
ngồi kéo tới, kéo lui như vậy. 

Họ nghĩ rằng tâm của họ chạy nhảy khắp nơi, nhưng 
đích thực thì nó chỉ dường như chạy nhảy như vậy. Ví dụ, 
nhìn coi cái sảnh đường này... quý vị nói: "O, nó to quá!", 
nhimg thực ra nó không to gì hết. Dường như nó to hay 
không to chỉ là do nhận thức của mỗi người. Thực ra, sảnh 
đường này chỉ bằng kích thước của nó, không to không nhỏ, 
nhưng người ta cứ nhìn và nói nó to nó nhỏ vì họ cứ nói theo 
cảm giác của họ mà thôi. 

Thiền là để tìm đến sự bình an... Bạn phải hiếu rõ bình 
an là gì. Nếu ta không hiểu được bình an là cái gì thì làm sao 
tìm ra nó được. Ví dụ, hôm nay bạn đến chùa này có mang 
theo một cây viết rất mắc tiền. Giả sử ban đầu bạn gắn trên 
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túi áo trước, nhưng sau đó lại lấy nó ra và để vô chỗ khác, ví 
dụ túi quần sau. Rồi mò tìm trong túi áo trưóc... không thấy! 
Rồi hoảng lên, hoảng lên vì hiếu lầm, không nhìn thấy sự 
thật của vấn đề. Kết quả là khổ. Dù có đang đimg, đang đi, 
đang ngồi, đang nằm bạn cứ luôn luôn lo nghĩ về cây viết bị 
mất. Sự hiếu biết sai lầm làm cho bạn khổ. Hiểu biết một 
cách sai lầm gây ra khổ... "Tức thiệt! Tôi mói vừa mua cây 
viết đó vài bữa, giò nó bị mất rồi". 

Nhimg sau này nhó lại: "À, chắc rồi! Khi tôi đi rửa mặt, 
tôi đã lấy viết gắn vô túi quần sau". Ngay sau khi nhó lại, 
bạn cảm thấy tốt hon, mặc dù chưa kịp nhìn thấy cây viết. 
Bạn thấy không? Bạn lập tức thấy vui ngay, bạn không còn lo 
lắng về cây viết nữa. Giò bạn đã chắc chắn về nó. Ngay khi 
vẫn đang đi, bạn thò tay ra túi quần sau và đúng rồi, nó ỏ 
đây. Tâm trí bạn đã đánh lừa bạn tự nảy giò. Sự lo lắng xuất 
phát từ sự không-biết và ngu-mò của tâm trí lúc đó. Giò thì, 
sau khi nhìn thấy cây viết, sự lo lắng đó đã lặn mất. (Hết lo 
lắng là bình an, hết bất an là an tâm). Loại bình an đó có 
được từ việc nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề khó khổ“ 
nguyên nhân gây ra khổ (samudaya). Ngay sau khi bạn nhó ra 
cây viết ỏ trong túi quần sau thì hết khổ, đó là sự chấm dứt 
khổ (nirodha). 

Do vậy, chúng ta cần phải coi xét, quán xét để tìm ra sự 
bình an. Mọi người thường cho rằng sự bình an chỉ đon giản 
là sự làm bình lặng cái tâm, chứ không phải làm lắng lặn 
nhưng ô nhiễm (của tâm). Những ô nhiễm của tâm chỉ mói 
được chế ngự tạm thòi lúc đó thôi, giống như có hòn đá đè 
trên chỗ cỏ. Sau vài ngày bạn lấy hòn đá ra, chỗ cỏ đó sẽ mọc 
lại như thường. Chỗ cỏ đó không thực sự chết mất, nó chỉ bị 
đè bẹp tạm thòi. Tưong tự như khi ngồi thiền: cái tâm được 
làm bình lặng, nhưng những ô nhiễm chưa thực sự bị làm 
lặn mất. Do vậy, trạng thái định-tâm {samãdhĩ) không phải là 



118 • Thiên sư Ajahn Chah 

thứ gì chắc chắn cả. Để tìm thấy sự bình an, chúng ta phải tu 
tập phát triển trí tuệ. Thực ra, bản thân trạng thái định 
{samãdhi) là một loại trạng thái bình an, giống nhu trạng thái 
đá đang đè bẹp cỏ... trong vài ngày. Nhimg sau vài ngày ta 
lấy hòn đá ra, thì cỏ vẫn mọc trỏ lại nhu thuòng. Đó chỉ là 
loại trạng thái bình an tạm thòi. Còn sự bình an có đuợc từ 
trí tuệ thì giống nhu đặt hòn đá xuống cỏ và không nhấc nó 
lên nữa, chỉ để nó nằm yên đó luôn. Lúc đó, cỏ không còn co 
hội để mọc lại nữa. Đây mói chính là sự bình an thực sự và 
viên mãn, đó là sự làm lặn mất những ô nhiễm của tâm. Sự 
bình an chắc chắn đó là kết quả có đuợc từ trí tuệ. 

Chúng ta hay nói về định (samãdhi) và tuệ (pannã) nhu 
hai thứ khác nhau, nhung về cốt lõi thì chúng là một và y hệt 
nhau. Tuệ là chức năng năng động của (trạng thái) định; 
(trạng thái) định là phần thụ động của tuệ. Cả hai cùng khỏi 
sinh từ một chô, nhung theo hai huóng khác nhau, hai chức 
năng khác nhau, giống nhu trái xoài ỏ đây. Trái xoài non lón 
lên và lón lên cuối cùng già chín. Nó chỉ là một trái xoài, 
nhimg điều kiện (tình trạng) của nó thay đổi. Theo Giáo 
Pháp, một tình trạng đuợc gọi là trạng thái định-tâm 
{samãdhi), tình trạng lón hon đuợc gọi là trí-tuệ, nhung đích 
thực thì tất cả giói, định, và tuệ {sĩla, samãdhi, và paíĩnã) đều 
là một thứ, giống nhu một trái xoài từ non, già, và chín vậy. 

Dù có tu cách nào đi nữa, hay dù có nói theo cách nhìn 
nào đi nữa, trong việc tu tập chúng ta phải bắt đầu từ cái 
tâm. Bạn có biết cái tâm là gì không? Nó là cái gì? Nó ỏ 
đâu?... Chẳng ai biết. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng 
ta muốn đến đây hoặc đến đó, chúng ta muốn cái này và 
muốn cái kia, chúng ta cảm thấy tốt hoặc cảm thấy xấu này 
nọ... nhung về chính cái tâm thì duòng nhu không thể biết 
đuợc. Tâm là cái gì? Tâm không có hình sắc. Cái mà tiếp 
nhận những cảm nhận, cái mà nhận thức tốt và xấu, thì 
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chúng ta gọi là "tâm". Giống như chủ một ngôi nhà. Chủ nhà 
là người ở trong nhà khi có khách khứa đến thăm ông ta. 
Ông ta là người tiếp nhận khách khứa. Ai tiếp nhận những 
nhận thức (tưởng) của (từ) giác quan? Cái gì là người nhận 
thức? Ai buông bỏ những nhận thức giác quan đó? Đó chính 
là cái chúng ta gọi là "tâm". Nhimg mọi người không nhìn 
thấy tâm, họ cứ suy nghĩ lòng vòng xung quanh bản thân 
mình... "Tâm là gì?, Não là gì?"— Đừng có nhầm lẫn vấn đề 
chỗ này. Cái gì tiếp nhận những nhận thức (tưởng)? Có 
những nhận thức là thích, có những nhận thức là không 
thích... Ai ỏ đó vậy? Có ai ỏ đó thích hay không thích?. Chắc 
chắn là có chủ thể ỏ đó, nhimg bạn không nhìn thấy. Chủ thể 
đó, cái người thích và không thích đó, chúng ta gọi là "tâm". 

Trong tu tập chúng ta không cần thiết phải nói bàn về 
thiền định {samatha) hay thiền tuệ minh sát (vipassanã), chỉ 
cần gọi đó là tu, tu theo Giáo Pháp, như vậy là đủ. Và dẫn 
dắt việc tu tập của mình từ chính tâm này. Tâm là cái gì? 
Tâm là cái tiếp nhận hoặc ý thức biết được những nhận thức 
(tưởng) giác quan. Khi gặp những nhận thức giác quan thì 
sinh ra phản img ưa thích hoặc phản ứng không ưa thích. 
Chính cái người tiếp nhận đó dẫn dắt chúng ta đến sự sưóng, 
khổ, đúng, sai, này nọ... Nhimg tâm không có hình sắc nào 
hết. Chúng ta cứ cho rằng nó là cái 'ta' hay cái 'hồn' hay bản 
'ngã' của chúng ta, nhimg đích thực thì tâm chỉ hiện tượng 
tâm linh, chỉ là pháp thuộc tâm linh (danh pháp, nãma- 
dhamma). Ví dụ, "sự tốt" thì có hình sắc không? Sự ác thì có 
hình sắc không? Sưóng và khổ có hình sắc không? Bạn 
không thể tìm thấy chúng. Chúng có tròn hay vuông, dài hay 
ngắn không? Bạn có thể nhìn thấy chúng không? Những thứ 
đó chỉ là những thứ, hiện tượng, trạng thái hay những pháp 
thuộc tâm linh, được gọi chung là những danh pháp {nãma- 
dhamma). Chúng khác vói những thứ vật chất, chúng không 
thể so sánh vói những thứ thuộc sắc thể hay sắc pháp {rupa- 
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dhammaỴ, danh pháp là vô sắc, vô hình... nhưng chúng ta biết 
là chúng có tồn tại, chúng có thiệt. 

Do vậy mới nói rằng nên bắt đầu việc tu tập bằng cách 
làm tĩnh lặng cái tâm. Đưa ý thức tỉnh giác vào trong tâm. 
Nêu tâm có tỉnh-giác thì nó sẽ được bình an. Nhiều người không 
tu tập (để có) sự tỉnh-giác, họ chỉ muốn có ngay sự bình an, 
đó là một kiểu "quên bài". (Đi cày quên trâu). Do vậy họ 
chẳng học được điều gì cả. Nếu họ không có được sự tỉnh- 
giác tức cái "người biết", thì không hiểu họ tu tập dựa trên 
cái gì? 

Nếu không có đối đãi, nếu không có dài thì không có 
ngắn; nếu không có đúng thì không có sai. Người tu sau này 
học nhiều rồi "quên bài", họ cứ đi tìm cái đúng và sai, cái 
thiện và ác. Nhưng ngoài khái niệm thiện và ác ra họ chẳng 
biết gì hon. Tất cả những gì họ biết là cái đúng và cái sai — 
như kiểu: "Tôi sẽ chỉ chọn làm hay chấp nhận cái đúng. Tôi 
không muốn biểt ve cái sai. Biểt cái sai đe làm gì . Nêu ta chí 
khăng khăng theo cái đúng, sau chốc lát nó lại trỏ thành cái 
sai. Đúng dẫn đến sai. Mọi người cứ đi tìm tòi những thứ 
đúng và sai, nhưng họ không biết đi tìm cái không đúng 
không sai. Họ học về những điều thiện và ác, họ đi tìm đức 
hạnh, nhưng họ chẳng biết rằng đức hạnh là vượt trên khái 
niệm thiện và ác. Họ học ngắn và dài, nhưng họ chẳng bao 
giò biết được cái không ngắn không dài. 

Con dao có cái lưỡi dao, sóng dao và cán dao. Bạn có 
thế nhấc cái dao lên không? Bạn có thể chỉ nhấc cái lưỡi dao, 
hay chỉ nhấc cái sóng dao, hay chỉ cán dao lên không? Đó là 
ba phần của con dao, khi bạn cầm phần này nhấc lên thì bạn 
nhấc cả hai phần kia luôn. Nói cách khác, khi bạn nhấc con 
dao lên là bạn nhấc cả ba phần của nó luôn. 

Tưong tự vậy, nếu bạn chọn cái tốt thì cái xấu cũng phải 
theo luôn. Người ta cứ cố tìm cái thiện và cố tống đi cái ác. 
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nhimg họ không biết học cách để biết cái không thiện không 
ác. Nếu bạn không học được điều này thì tu sẽ không bao giờ 
thành. Nếu bạn chọn thiện, ác sẽ đi theo. Nếu bạn chọn 
sưóng, khổ sẽ đi theo. Kiểu tu khư khư chấp theo điều thiện 
và chấp trừ điều ác là kiểu tu của trẻ con, giống như món đồ 
choi trẻ con. Thì chấp theo thiện là đúng, chắc chắc là vậy, 
bạn có thể tu tập điều thiện lành, nhưng nếu bạn cứ khư khư 
dính chấp theo những điều thiện thì ác cũng dính theo. Đoạn 
sau của con đường tu tập sẽ bị lẫn lộn, sẽ không thật tốt (nếu 
ta vẫn còn đối đãi và dính chấp theo những thứ thiện ác, tốt 
xấu). 

Lấy một ví dụ đon giản. Bạn có con cái — giò bạn muốn 
chỉ thưong yêu chúng và không bao giò ghét chúng. (Ai cũng 
nghĩ đây là lẽ thường và điều đúng đắn). Nhimg đây là cách 
nghĩ của người không hiểu biết về bản chất con người. Nếu 
bạn cứ khư khư chấp theo tình thưong, sự bực ghét cũng có 
mặt theo. Tưong tự vậy, mọi người cố tu tập để phát triển trí 
tuệ, càng muốn tu học về điều thiện và điều ác càng sâu sắc 
càng tốt. Rồi sau khi họ đã hiểu biết rất sâu sắc về thiện và 
ác, họ sẽ làm gì tiếp? Họ cố bám dính theo thiện, và vậy ác 
cũng dính theo. (Vì không có khái niệm ác thì đâu có khái 
niệm thiện; không có sai thì đúng là gì mà dính chấp?). Họ 
chẳng biết học cách vượt qua thiện ác, đúng sai. Đây là chỗ 
quý vị cần phải học. 

"Tôi sẽ vầy...", "Tôi sẽ vậy"... nhưng chẳng ai chịu nói: 
"Tôi sẽ chẳng là này là nọ gì cả, bởi vì đích thực đâu có cái 
'tôi' nào". Họ không học theo cách này. Họ chỉ toàn muốn 
thiện, tốt, đúng. Nếu họ đạt đến cái tốt thiện đó, họ sẽ lạc 
mất mình vào trong sự (khái niệm) tốt thiện đó. Rồi đến khi 
mọi sự quá tốt, chúng lại thay đổi thành xấu đi (đâu có cái 
nào tốt mãi mãi bất biến), họ lại cố cải xấu hoàn thiện. Và vậy 
đó, người tu cứ múa tói múa lui liên tục như vậy. 
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Để làm tĩnh lặng tâm và trở nên tỉnh giác về cái 'người 
nhận thức' các cảm nhận giác quan, chúng ta cần phải quan 
sát nó (tâm, người biết, người nhận thức). Theo dõi quán sát 
cái "người biết". Tập luyện cái tâm cho đến khi nó trong sạch, 
tinh khiết. Tinh khiết đến mức độ nào? Nếu tâm được thực 
sự tinh khiết thì nó sẽ vượt trên mọi sự thiện sự ác, thậm chí 
vượt trên cả sự tinh khiết đó. Vậy là xong. Đó là khi việc tu 
hành đã làm xong, đã viên thành. 

Cái mà mọi người gọi là sự ngồi thiền thực sự chỉ là một 
loại trạng thái bình an tạm thòi. Nhưng ngay cả trong trạng 
thái bình an tạm thòi đó cũng có những trải nghiệm. Nếu có 
một sự trải nghiệm khỏi sinh thì chắc hẳn phải có 'ai đó' biết 
về trải nghiệm đó, chắc hẳn phải có 'người' nhìn vào trong 
nó, điều tra nó và coi xét nó. Nếu tâm chỉ là chẳng có gì 
(không tro) thì nó không hữu ích gì nhiều. Quý vị có thể thấy 
một số người trông có vẻ rất tiết chế trong giói hạnh thì nghĩ 
rằng họ được bình an, nhimg sự b'mh an đích thực không 
đon giản chỉ là cái tâm bình an. Không phải loại bình an nhò 
tụng niệm "Tôi cầu mong mình được hạnh phúc và không 
bao giò bị khổ đau". Vói loại bình an kiểu đó thì sự chimg 
đắc trạng thái hỷ lạc cuối cùng cũng biến thành bất toại 
nguyện. Kết quả lại là khổ. Chỉ khi nào ta làm cho tâm mình 
vượt trên sự đối đãi về sưóng và khổ thì ta mói tìm được sự 
bình an đích thực. Đây chính là vâh đề hâu hết mọi người 
chẳng bao giò học để biết tu. Họ chẳng bao giò thực sự nhìn 
ra lý tu chỗ này. 

Cách đúng đắn để tu tập tâm là làm cho nó sáng tỏ, là 
phát triển trí tuệ. Đừng nghĩ rằng việc tập luyện cái tâm chỉ 
là ngồi im lặng. Ngồi thiền như vậy chỉ giống như hòn đá đè 
lên cỏ. Mọi người say mê, chìm đắm vào đó. Họ cho rằng 
định-tâm {samãdhi) là ngồi. Đó chỉ là một nghĩa của chữ định 
{samãdhi). Nhưng đích thực là, nếu tâm đã có định (samãdhi) 
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hay định lực thì khi đi là định, khi ngồi là định, khi điíng và 
khi nằm là định. Tất cả mọi tư thế đều là tu tập. 

Nhiều người thường than, "Tôi không thiền được, tôi 
quá động vọng bất an. Môi khi ngồi xuống là tôi nghĩ này 
nghĩ nọ...Tôi không thiền gì được. Tôi có quá nhiều nghiệp 
xấu. Chắc tôi phải trả hết các nghiệp xấu trước rồi mới nên 
quay lại tập thiền". Chắc là vậy quá, tôi hết biết luôn, cứ thử 
làm như vậy đi. Cứ thử cố trả hết các nghiệp xấu nghiệp ác 
của mình đi... 

Mọi người cứ nghĩ theo kiểu đó hoài. Không hiểu từ 
đâu họ cứ nghĩ theo kiểu đó?. Có những thứ được gọi là 
những chưóng-ngại, chúng ta cần phải học hiểu về chúng. 
Mỗi khi ngồi thiền, tâm lại bung chạy lăng xăng. Chúng ta 
theo dõi nó, kéo nó về lại và quan sát nó... rồi nó lại chạy 
lăng xăng nữa. (Mọi người đều nghĩ thiền là cứ để ý tâm, 
thấy tâm chạy lăng xăng thì kéo tâm về lại và theo dõi nó; tồi 
tâm lại lăng xăng, ta lại kéo tâm về lại và theo dõi nó. Cứ như 
vậy). Hình như mọi người đều nghĩ rằng đó là cách cần phải 
tu học. (Họ cho rằng lý tu tập là như vậy). Nhưng hầu hết 
người tu đều không chịu học hiểu từ tự nhiên... họ cứ giống 
như những cậu học trò lì lợm chẳng bao giò chịu làm bài tập. 
Họ chẳng bao giò muốn nhìn thấy tâm đang thay đổi. Vậy 
thì làm cách nào họ phát triển được trí tuệ? Chúng ta cần 
phải sống cùng vói sự thay đổi của tâm như vậy. Đến khi 
chúng ta biết được tâm luôn luôn là vậy, luôn luôn thay đổi... 
đến khi chúng ta biết được đó là bản chất của tâm, chúng ta 
sẽ hiểu về nó... Chúng ta cần phải biết khi tâm đang nghĩ 
thiện, đang nghĩ ác, đang nghĩ này, nghĩ nọ; cần phải biết 
tâm luôn luôn thay đổi; chúng ta cần phải biết những điều 
đó. Nếu chúng ta hiểu rõ chỗ lý này, thì ngay cả khi chúng ta 
có đang nghĩ gì, chúng ta cũng được bình an. 
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Ví dụ, giả sử ở nhà bạn có nuôi con khỉ. Khỉ thì chẳng 
bao giò ngồi yên, nó luôn chạy nhảy, chuyền chụp liên tục 
đủ thứ, đủ kiểu. Khỉ là vậy đó. Giò bạn đến chùa này bạn 
cũng thấy có nuôi con khỉ. Con khỉ này cũng chẳng ngồi yên, 
cũng luôn luôn chạy nhảy, chuyền chụp đủ thứ, dủ kiểu. 
Nhung bạn chẳng thấy phiền hà gì, đúng không?, bởi bạn đã 
từng nuôi khỉ ở nhà nên đã biết quá rõ về tính khỉ. Nếu bạn 

đã biết đuợc tính một con khỉ thì bạn có đi bao nhiêu noi và 

• • • 

gặp bao nhiêu con khỉ, thì bạn cũng chẳng thấy phiền nhiễu 
gì, đúng không? Đây chính là 'nguòi hiểu biết về khỉ'. 

Nếu chúng ta đã hiếu biết về khỉ, chúng ta sẽ không 
muốn mình giống khỉ. Nếu ta không hiểu biết về khỉ, hỏng 
chừng ta trỏ thành một con khỉ đó! Nói vậy quý vị có hiểu 
không? Nếu ai thấy khỉ chạy nhảy, chụp giựt này nọ liên tục 
thì nạt nộ nó, bực bội, chửi mắng nó, thì đó là nguòi chẳng 
hieu biểt gì ve khí. N guời hiểu biểt ve khí thì đa hieu biểt ro 
tất cả con khỉ ỏ nhà, ỏ chùa này hay ỏ đâu cũng giống nhau, 
tính khỉ giống nhau. Nếu đã hiểu rõ về tính khỉ ta đâu cần gì 
phải bực tức điên đầu vói những hành vi của chúng nữa, 
đúng không? Ta chỉ cần nhìn thấy khỉ, và tâm vẫn bình an 
nhu vô sự. 

Bình an là nhu vậy đó. Chúng ta cần phải biết những 
cảm nhận. Có những cảm nhận vui, có những cảm nhận 
không vui, nhung điều đó không quan trọng. Đó chỉ là trò 
khỉ của chúng. Cũng giống nhu trò khỉ, mọi con khỉ đều vậy. 
Chúng ta hiểu rằng những cảm nhận đôi lúc dễ chịu, đôi lúc 
không—đó chỉ là tính chất của chúng. Chúng ta cần hiểu rõ 
chúng là vậy và biết cách buông bỏ chúng. Những cảm nhận 
là không chắc chắn. Chúng là biến đổi, không hoàn hảo và vô 
chủ thể (vô thuòng, khổ và vô ngã). Mọi thứ chúng ta nhận 
thức là nhu vậy. Khi mắt, tai, mũi, luõi, thân và tâm tiếp 
nhận những cảm nhận, chúng ta biết rõ những cảm nhận đó. 
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đơn giản giống như chúng ta biết rõ về những con khỉ. Nhờ 
đó chúng ta có thể được bình an. 

Khi những cảm nhận khởi sinh, chỉ cần biết rõ về 
chúng. Tại sao bạn phải chạy theo hay dính theo chúng? 
Những cảm nhận không phải là thứ gì chắc chắn. Sau một 
phút chốc thì những cảm nhận đó biến mất, sau đó lại đến 
những cảm nhận khác. Chúng có mặt tùy thuộc vào sự biến 
đổi. Và tất cả chúng ta đang hiện hữu cũng tùy thuộc vào sự 
biến đổi. Hết thở ra rồi đến thở vào. Phải có sự thay đổi như 
vậy. Nếu ai cứ cố thở vô mà không thở ra, có làm được 
không? Hoặc chỉ muốn thở ra mà không thở vào hơi thở 
khác, có được không? Nếu không có sự thay đổi, hơi không 
đổi ra đổi vào, thì ta sẽ sống được bao nhiêu phút? Phải có 
thở ra và thở vào. 

Những cảm nhận cũng giống vậy. Phải có những thứ 
cảm nhận khác nhau đó. Bởi nếu không có, bạn không thể tu 
tập phát triển trí tuệ gì cả. Nếu không có sai thì làm sao có 
đúng. Bạn phải đúng trước rồi mới nhìn thấy cái gì là sai. Đó 
là cách của mọi thứ. 

Đối với đệ tử thực sự chuyên tâm, càng nhiều cảm nhận 
khác nhau thì tốt. Nhưng rất nhiều thiền sinh luôn cố tránh 
né những cảm nhận, họ không muốn đối xử với những cảm 
nhận. Kiểu đó cũng giống như cậu học trò lỳ lợm không chịu 
đến lớp học, không chịu nghe lời thầy. Những cảm nhận đó 
đang dạy chúng ta. Khi chúng ta biết rõ những cảm nhận là 
chúng ta đang tu tập Giáo Pháp. Sự bình an bên trong những 
cảm nhận giống như sự hiểu biết về những con khỉ. Khi bạn 
hiểu rõ những con khỉ là ra sao thì bạn không còn thấy bị 
phiền nhiễu hay bực tức với chúng. 

Việc tu tập theo Giáo Pháp là như vậy. Giáo Pháp 
không phải ở đâu xa xôi, nó ở ngay đây với chúng ta. Giáo 
Pháp không phải là về những thiên thần trên cao hay về 
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những thứ bay bổng xa vời như vậy. Giáo Pháp chỉ đơn giản 
là về chúng ta, về cái chúng ta đang làm ngay đây và bây giờ. 
Quan sát chính mình. Có lúc cảm nhận sướng, có lúc cảm 
nhận khổ, lúc thấy dễ chịu, lúc thấy khó chịu, lúc hạnh phúc, 
lúc khổ đau, lúc thấy thương, lúc thấy ghét... đó là Giáo 
Pháp. Quý vị hieu điều này không? Quý vị can biểt ve Giáo 
Pháp này, quý vị cần phải đọc được (hiểu rõ) những trải 
nghiệm của mình. 

Chúng ta phải biết rõ những cảm nhận trước khi có thế 
buông bỏ chúng. Đến khi chúng ta thấy rõ những cảm nhận 
là vô thường thì ta không còn bị phiền nhiễu bởi chúng, 
không còn dính theo chúng. Ngay khi một cảm nhận khởi 
sinh, cứ tự nhắc mình: "À... đây không phải là thứ gì chắc 
chắn". Khi trạng thái tâm thay đổi...tự nhắc mình: "À, không 
có gì chắc chắn". Ta có thể được bình an với những cảm nhận 
đó, cũng giống như cách chúng ta nhìn thấy con khỉ và 
không thấy bị quấy nhiễu hay bực tức gì với nó nữa. Khi bạn 
biết 'tẩy' (tính chất, sự thật) của những cảm nhận, thì đó là 
bạn đang biết rõ Giáo Pháp. Bạn buông bỏ những cảm nhận, 
nhìn thấy rằng tất cả chúng chỉ là những thứ luôn biến đổi, 
không chắc chắn. 

Cái chúng ta gọi là sự không chắc chắn ở đây chính là 
Phật. Phật là Giáo Pháp. Giáo Pháp là thể hiện về bản tính 
'không chắc chắn' (của mọi sự vật, hiện tượng). Ai nhìn thấy 
được tính 'không chắc chắn' trong các sự vật hiện tượng là 
nhìn thấy lẽ thật thường hằng của chúng: đó là tính vô 
thường của chúng. Giáo Pháp là như vậy. Và đó chính là 
Phật. Nếu ai thấy Giáo Pháp thì thấy Phật, ai nhìn thấy Phật 
là nhìn thấy Giáo Pháp. Nếu bạn hiểu biết rõ về lẽ vô thường, 
về tính không chắc chắn {aniccam) của mọi sự, thì bạn sẽ dê 
dàng buông bỏ mọi sự và không còn nắm giữ hay dính chấp 
theo chúng nữa. 
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Ai cũng dặn: "Đừng làm bể ly, coi chừng bể ly!". Bạn có 
thể ngăn không cho nó bể sao? Nó không bể bây giò thì sau 
này nó cũng hư bể thôi. Hoặc nếu bạn không làm bể, có thể 
ai đó cũng làm bể thôi. Nếu không ai làm bể, không chừng 
mấy con gà vô bếp cũng làm bể đó! Phật dạy chúng ta nên 
biết chấp nhận điều này. Phật nhìn thấu sự thật của mọi thứ, 
cứ coi cái ly đã bể rồi. Mỗi khi dùng cái ly, cứ quán chiếu 
điều đó, coi như nó đã bể. Quý vị hiểu được chỗ này không? 
Sự hiểu biết của Phật là vậy đó. Phật nhìn thấy lý này trong 
cái ly bể. Đến lúc nào đó rồi nó sẽ bể. Hãy tu tập phát triển 
loại hiếu biết này. Dùng cái ly này, cố giữ gìn nó, đến một 
ngày, trượt tay, ly rót bể. Không sao. Vì sao không sao? Vì ta 
đã biết trưóc sau gì nó cũng hư bể. Chẳng có gì là tốt hoài, trẻ 
hoài. (Ví dụ khi nghĩ đến ta hiện tại hãy quán chiếu về cái ta 
già, ta chết; vì đến lúc thân này cũng già và cũng chết, đó là 
điều chắc chắn). 

Nhưng thường ai cũng tham nắm của cải và chấp giữ 
này nọ: "Tôi thích cái ly này quá, tôi muốn nó đừng bao giò 
hư bê’’. Sau đó con chó chạy qua hất bể... "Tôi sẽ giết con chó 
khốn kiếp đó!". Bạn thù ghét con chó vì 'dám' làm bể cái ly 
của bạn. Nếu con bạn làm bể, bạn cũng ghét nó luôn. Vì sao 
vậy? Bởi bạn tự xây đập đưa mình lên cao, bạn xây đập bít 
cửa, không chừa một lối thoát nào cho nưóc chảy. Nên chỉ 
còn cách đến lúc tức nưóc bể đập. Khi ngăn đập, bạn phải 
chừa lối thoát nưóc để khi nưóc lên cao nưóc có đường chảy 
bót ra để giữ đập an toàn. Khi nưóc lũ tràn kín đập, bạn phải 
mỏ đường thoát nưóc để xả đập. Đó là nguyên lý van an 
toàn. Lẽ vô-thưòng chính là cái van an toàn của bậc chân tu 
và Thánh Nhân. Nếu bạn có được cái "van an toàn" như vậy 
thì bạn được bình an. (Dù bạn có muốn cái ly không hư bể, 
nhimg bạn vẫn nên chừa một đường cho lẽ vô thường, để 
khi lõ cái ly bị bể bạn vẫn thấy bình an chứ không bị sốc, 
không bị tức giận vói ai làm bể nó). 
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Khi điíng, khi đi, khi ngồi, khi nằm, tu tập liên tục đều 
đặn, dùng sự chánh niệm (sati) để quan sát và phòng hộ cáo 
tâm. Đây chính là tu, là định tâm (samãdhi) và trí tuệ (panna). 
Cả hai là một thứ, nhimg chỉ là hai cách nói, hai cách nhìn 
khác nhau mà thôi. 

Nếu chúng ta thực sự nhìn thấy tính 'không chắc chắc' 
thì sẽ nhìn thấy những thứ không chắc chắn. (Nếu hiểu rõ 
tính vô thuờng thì có thể nhìn thấy những thứ vô thuờng). 
Chỉ có một điều chắc chắn đó là: "mọi thứ đều là không chắc 
chắn", mọi thứ phải theo đuòng lối của sự vô thuòng, không 
thể nào khác đuợc. Quý vị hiểu biết đuợc chỗ này không? 
Chỉ cần thực sự biết đuợc chỗ này là quý vị có thể biết đuợc 
Phật, có thể tôn kính Đức Phật một cách đúng đắn. 

(Nhiều nguòi tôn kính Phật một cách sai lầm, họ cho 
rằng Phật là đấng CIÍU thế, có đầy đủ quyền uy và phép màu 
thuởng phạt. Họ thò cúng Phật và lễ lạy Phật nhu một vị 
thần linh, chứ không phải vì họ nhìn thấy sự thật vô thuòng 
mà Phật đã chỉ ra). 

Nhu vậy, mọi nguòi cần phải có Phật một cách đúng 
đắn. Phật là sự thật. Khi nào còn có Phật nhu vậy, bạn sẽ 

• •• • • J f • 

không bị khổ. Ngay khi bạn dẹp bỏ hay lìa xa Phật, bạn sẽ bị 
khổ. Ngay khi bạn dẹp bỏ hay quên mất sự quán chiếu (quán 
niệm, tâm niệm) về tmh luôn biến đổi, bất toại nguyện và vô 
chủ thể [vô thuòng, khổ và vô ngã] của tất cả mọi thứ, thì 
bạn sẽ bị khổ. Nếu ai chịu tu tập bấy nhiêu chô này là cũng 
đã đủ, là khổ sẽ không còn khỏi sinh trong tâm, hoặc nếu nó 
có khỏi sinh ít nhiều thì ta cũng có thể xử lý nó một cách dễ 
dàng; và sau đó nguyên nhân khổ sẽ không còn khỏi sinh 
trong tuong lại nữa. Ngay chỗ này là tu xong, việc tu tập đã 
hoàn thành, đó là lúc và noi khổ không còn khỏi sinh nữa. 
(Khổ đã diệt, nirhodha). Mà tại sao khổ không còn khỏi sinh 
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nữa? Bởi vì ta đã loại bỏ tận gốc nguyên nhân của khổ (Loại 
bỏ samudaya). 

Chẳng hạn, khi cái ly này bể, thường chúng ta thấy tiếc, 
(buồn, khổ). Chúng ta biết cái ly này là một nguyên nhân tạo 
ra khổ, vậy sao không loại bỏ cái nguyên nhân đó đi để tránh 
khổ. Tất cả mọi thứ đều do một nguyên nhân. [Mọi pháp đều 
có nhân]. Và, những thứ đó chấm dứt cũng vì một nguyên 
nhân. (Có nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt). Giò có 
nguyên nhân khổ là cái ly này, chúng nên loại bỏ nguyên 
nhân đi, là xong. Nếu cứ quán xét (tâm niệm, quán chiếu) coi 
như cái ly này đã bể ngay cả khi nó chưa bể (vì trước sau gì 
nó cũng hư bê), thì nguyên nhân chấm hết. Khi không còn 
nguyên nhân nào nữa thì khổ cũng đâu thể nào còn nữa, nó 
cũng hết luôn. Đó chính là chấm dứt khổ, sự diệt khổ. 

Quý vị không cần phải tu quá cao xa hon chỗ lý này, chỉ 
tu chỗ này là đủ. Hãy tâm niệm sâu sắc điều này trong tâm 
mình. Về căn bản bạn cần phải có đủ năm giói hạnh^® làm 
nền tảng đạo đức của mình. Không cần thiết phải vùi đầu 
vào tìm kiếm và nghiên cihi Ba Tạng Kinh Điển, chỉ cần chú 
tâm vào tu tập phần năm giói hạnh căn bản trưóc. Đầu tiên, 
chắc chắc bạn sẽ phạm phải nhiều điều trong giói hạnh. Khi 
nào nhận ra mình sai phạm, thì ngừng lại, quay lại và thiết 
lập lại giói hạnh cho mình. Có thể sẽ tiếp tục thiếu chú tâm, 
do quên lãng, do lo tâm, do phóng túng nên tiếp tục phạm 
vào các giói hạrủi. Sau khi nhận ra sự sai phạm, thiết lập lại 
giói hạnh cho mình. Cứ phải tu tập như vậy cho đến khi nào 
mình có thể hoàn toàn kiêng cử và tránh bỏ được những điều 
phạm vào năm giói hạnh đó. 


(Năm Giói Hạnh nói ngắn nhất là: không sát sanh, không trộm cắp, không 
nói dối, không tà dâm, và không uống rượu hay dùng chất độc hại). 
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Nếu chịu khó và ý thức tu tập theo cách nhu vầy, chẳng 
bao lâu khả năng chánh niệm (sati) sẽ tốt hon, có mặt thuòng 
trực hon và liên tục, giống nhu những giọt nuóc liên tục chảy 
thành dòng từ vòi của bình nuóc này. Nếu chúng ta tu tập 
không liên tục, giống nhu chúng ta nâng bình nuóc lên chút 
ít, những giọt nuóc ra khỏi vòi sẽ không liên tục, nhỏ xuống 
bộp...bộp...bộp từng giọt cách nhau. Nhung nếu chúng ta tu 
tập liên tục đều đặn, giống nhu chúng ta nâng bình nuóc lên 
cao hon, những giọt nuóc từ vòi sẽ chảy nhanh hon, nhỏ 
xuống nhanh hon bộp-bộp...bộp-bộp... Nếu chúng ta (bỏ 
thêm nỗ lực) nâng bình nuóc lên cao hon nữa, những giọt 
nuóc từ vòi không còn "bộp bộp" nữa, mà chúng nối nhau 
chảy thành một dòng nuóc liên tục từ vòi. 

Phải nói về Giáo Pháp theo cách nhu vậy để quý vị dễ 
hình dung, dê thấy; phải dùng những ví dụ thực tế thì mói 
thấy đuợc, mói hiểu đuợc, bởi vì Giáo Pháp vốn không có 
hình sắc. Giáo Pháp không phải hình vuông, hình tròn, ta 
không thể nói Giáo Pháp là hình gì hết. Cách duy nhất để nói 
về Giáo Pháp là dùng những ví dụ thực tế nhu vậy. Đừng 
nghĩ Giáo Pháp ỏ đâu xa xôi. Nó đang ỏ ngay đây vói bạn, 
ngay tại đây, ngay xung quanh bạn. Hãy coi, một phút này ta 
thấy vui, phút sau thấy buồn, phút nữa thấy bực... mỗi phút 
chốc mỗi trạng thái khác nhau, đó là Giáo Pháp. Tất cả Giáo 
Pháp nằm ngay ỏ đó. Bất cứ thứ gì gây ra khổ ta phải giải 
quyết và trừ bỏ nó. Nếu khổ vẫn còn đó, coi thêm lần nữa, 
cho đến khi nào ta nhìn thấy rõ rệt. Nếu ta có thể nhìn thấy 
rõ ràng thì chúng ta sẽ không bị khổ, bởi vì không còn cái 
khổ nữa. Nếu khổ vẫn còn đó, hoặc bạn vẫn tiếp tục thấy khổ 
thì có lẽ bạn đang đi lệch sai đuòng. Chô ta còn bị dính kẹt, 
khi nào ta còn thấy mình khổ quá, thì ta đã (nhìn) sai ngay 
chỗ đó. Khi nào bạn thấy mình suóng, thấy mình quá khoái 
lạc nhu đang trôi trên mấy tầng mây... thì ngay đó ta cũng đã 
(nhìn) sai!. (Quá khổ cũng sai, vì chua nhìn ra nguyên nhân 
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và bản chất khổ; quá sướng cũng sai, chưa nhìn ra nguyên 
nhân và bản chất của sự sướng đó). 

Nếu tu tập như cách tôi vừa nói, bạn sẽ luôn luôn có sự 
chánh niệm (sati) trong mọi tư thế. Khi có chánh niệm [sati, 
thường nhớ] và sự rõ biết [sampaiaíĩna, tỉnh giác về mình, ý 
thức về mình, hiểu biết về mình một cách rõ ràng] thì ta hiểu 
rõ về đúng và sai, về sướng và khổ. Khi đã hiểu rõ về những 
thứ đó, bạn sẽ biết được cách giải quyết chúng. 

Toi dạy thiền như vạy đó. Khi nào đen giờ ngoi thiền 
thì cứ ngồi, chẳng có gì sai trái hết. Vì đó cũng là việc (nề 
nếp, chuẩn mực trong chùa) ta cần phải tập luyện. Nhưng 
thiền không phải chỉ là ngồi như vậy. Bạn phải mỏ hết tâm 
mình ra để trải nghiệm tất cả mọi thứ, để cho mọi thứ trôi 
chảy và ta xem xét về bản chất của chúng. Làm sao ta có thể 
xem xét chúng? Thì nhìn thấy nó là vô thường, khổ và vô 
ngã. Tất cả chúng đều không chắc chắn, chỉ là có rồi mất, 
sinh rồi diệt. "Cái này đẹp quá, tôi phải có nó mói được", đó 
là điều không chắc (chỉ là một ý nghĩ vừa khỏi sinh). "Tôi 
chẳng ưa cái này chút nào", đó cũng là một điều không chắc 
chắc (chỉ là một ý nghĩ khỏi sinh), lập tức nhắc mình: "Chưa 
chắc!". Giả sử điều đó là đúng, tuyệt đối chẳng có gì sai, ta 
cũng cứ làm như vậy cho...'chắc ăn'.... Bởi ta đâu cần phải 
nói chắc về mọi thứ mọi sự, đâu cần phải cố nhận lấy thứ 
này thứ nọ là thực, là chắc chắc.... Ví dụ, "Tôi phải chắc chắn 
có được cái này, vì tôi thích nó quá"... Như vậy là bạn đã 
chệch khỏi đường. Đừng làm như vậy, đừng cố chấp như 
vậy. Dù cho bạn có thích cái gì đến mức nào, hãy luôn tâm 
niệm (nhó, quán chiếu, coi) điều đó là không chắc chắn. (Vì 
biết đâu lát nữa hay ngày mai, hay sau khi có nó, bạn không 
còn thích nó như vậy nữa. Mọi ý nghĩ luôn thay đổi, mọi thứ 
đều không chắc chắn). 
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Một số đồ ăn có vẻ rất ngon, nhimg dù vậy là người tu 
ta vẫn nên tâm niệm đó là điều không chắc chắn. Dù có thể 
chắc chắn là nó ngon, ngon thiệt, nhimg cứ luôn tự nhắc 
mình: "Chưa chắc!". Nếu bạn muốn kiểm tra điều đó là chắc 
hay không, hãy cố ăn nhiều những món mình thích hàng 
ngày. Được mấy ngày? Rồi cũng đến lúc bạn sẽ than: "Món 
này hết ngon rồi". Lúc đó có thể lại giả vò sửa giọng: "Hết 
ngon, nhưng thiệt t'mh là tôi thích món này". Nhimg điều 
mói nói cũng lại là không chắc chắn! Bạn phải biết để cho 
mọi sự trôi chảy, hãy để yên mọi sự tự nhiên xảy ra, giống 
như hoi thỏ vào và hoi thỏ ra vậy. Phải có thỏ vào và có thỏ 
ra, hoi thỏ cũng sống nhò vào sự thay đổi. Mọi thứ đều phụ 
thuộc vào sự thay đổi như vậy. 

Những điều đó nằm ngay bên trong chúng ta, không ỏ 
đâu khác. Nếu chúng ta không còn tâm nghi ngò thì dù đang 
ngồi, đang nằm, đang điíng, hay đang đi chúng ta sẽ luôn 
được bình an. Định {samãdhi) không phải chỉ là việc ngồi. 
Nhiều người cứ ngồi cho đến khi ngủ gục xuống. Họ thậm 
chí đan tâm ngồi đến chết luôn, chẳng còn biết đâu là nam là 
bắc nữa. Đừng có tu theo kiểu cực đoan cực hình như vậy 
nữa. Nếu cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy và đi, thay đổi tư 
thế. Tu trí tuệ, phát triển trí tuệ. Nếu đã thực sự mệt thì nghỉ 
ngoi, đi ngủ. Khi nào ngủ dậy lại tiếp tục tu, thà vậy chứ 
đừng bắt ép mình ngồi mo mo lạc lạc trong ngủ gục. Phải tu 
tập hợp lý như vậy. Phải đúng lý, có trí tuệ, biết suy xét từng 
tình huống. 

Bắt đầu tu tập bằng thân và tâm của mình, nhìn thây 
chúng là vô thường. Mọi thứ khác cũng giống vậy, cũng vô 
thường như thân và tâm mình. Hãy nhó trong tâm, mỗi khi 
bạn nghĩ về món ăn nào đó là rất ngon...thì phải nhắc mình 
ngay: "Điều đó không chắc!". Chúng ta phải 'nuốt' ngay điều 
này. Nhimg thông thường thì mình bị điều đó 'nuốt' trưóc. 
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phải không? (Thấy món ngon khoái khẩu của mình là bị nó 
'hóp hồn' ngay). Nhưng cái lý sự của con ngưòi là vầy: khi ta 
không ưa thích ai hay thứ gì, ta thấy khổ. (Tôi ghét cái này). 
Điều này đã 'nuốt chửng' ta. Lại nữa: nếu cô ta thích tôi thì 
tôi thích cô ta. Điều này cũng 'nuốt chửng' ta luôn. (Tôi thích 
cô ta chỉ vì cô ta thích tôi thôi, chứ không vì sự thật nào 
khác). Bạn sẽ không bao ưa đúng hay ghét đúng cái gì hết. 
Phải tập nhìn theo cách này: mỗi khi thấy thích cái gì, hãy nói 
vói mình "Đây là điều không chắc!". Bạn phải lội ngược vói 
chính mình, phải làm ngược vói điều mình muốn, thì mói có 
thể thực sự nhìn ra Giáo Pháp, nhìn ra sự thật. 

Tu tập tất cả mọi tư thế. Ngồi, đi, điíng, nằm... bạn có 
thể trải nghiệm tâm đang sãn trong mọi tư thế, đúng không? 
Bạn có thể tức giận khi đang đi, khi đang ngồi, khi đang 
nằm. Bạn có thể trải nghiệm tâm tham khi đang ngồi, đang 
đi, đang điíng, đang nằm. Phải thực sự tu tập thường trực 
liên tục như vậy. Đừng tu kiểu biểu diễn, tu cho có, phải thực 
sự tu thiệt như vậy. 

Khi đang ngồi thiền sẽ có nhiều sự cố khỏi sinh trong 
tâm. Hết cái này đến cái khác, cái này chưa kịp lắng xuống 
cái khác đã khỏi sinh. Mỗi khi có gì khỏi sinh, cứ tự nhắc 
mình: "Không chắc, không chắc". Cứ 'nuốt' nó trưóc, trưóc 
khi nó kịp 'nuốt' mình. 

Bây giò, đây là chỗ quan trọng. Nếu bạn biết tất cả mọi 
thứ đều vô thường, sự suy nghĩ của bạn sẽ dần dà tháo gõ và 
thoải mái. Khi bạn quán xét về tính 'không chắc chắn' của 
mọi thứ sinh diệt, bạn sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ đều biến 
diệt theo cách như vậy. Khi bất cứ điều gì khỏi sinh, tất cả 
những gì bạn cần nói là: "Ô, lại một cái khác nữa!". 

Bạn đã từng thấy nưóc chảy chưa?...Bạn đã từng thấy 
nưóc tĩnh (lặng, không chảy) chưa? Nếu tâm bạn bình an thì 
nó giống như nưóc chảy mà tĩnh lặng. Bạn đã từng thấy 
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nước chảy mà tĩnh lặng chưa? Ngộ thiệt! Bạn chỉ từng nhìn 
thấy nước chảy và nước không chảy, đúng không? Nhưng 
bạn chưa hề nhìn thấy nước chảy mà tĩnh lặng. Ngay chỗ đó, 
đó là chỗ suy nghĩ của ta không nắm bắt được ta, thậm chí 
khi nó bình an (tĩnh lặng), ta vẫn có thể phát triển trí tuệ. 
Tâm của ta giống như nước chảy, và nó cũng tĩnh lặng. Nó 
hầu như hoàn toàn tĩnh lặng, nhimg nó vẫn đang trôi chảy. 
Do vậy tôi mói gọi là "nưóc tĩnh lặng mà chảy". Ngay đó trí 
tuệ có thể khỏi smh. 
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69 

Đi Về Phía Vô Vi 


2®Hôm nay là ngày các Phật tử đến đây để tu giữ tám 
giới hạnh {uposathay^ và lắng nghe Giáo Pháp, theo như lệ 
thường ỏ đây. Lý do lắng nghe Giáo Pháp là đế trưóc tiên 
hiểu được những điều chúng ta chưa hiểu, để làm rõ chúng; 
và thứ hai là cải sửa sự dính chấp của chúng ta vào những 
điều mà chúng ta đã hiểu ra. Chúng ta phải nhò có các bài 
pháp thoại như vầy mói nghe và hiểu được, và do đó phần 
lắng nghe là quan trọng nhất. 

Trong bài nói chuyện hôm nay, xin quý vị đặc biệt chú 
tâm để nghe, trưóc hết quý vị nên ngồi thẳng thóm để tạo tư 
thế tốt cho việc lắng nghe. Nhưng cũng đừng ngồi theo kiểu 
quá nghiêm nghị, cirng đo. Giò thì việc còn lại là thiết lập cái 
tâm, làm cho tâm của quý vị tập trung vững vàng. Đó là định 
tâm {samaảhĩ). Tâm là phần quan trọng. Tâm chính là cái 


26 [Được giảng vào đêm rằm Lễ Giữ Tám Giới (Bát Quan Trai Giới) tại chùa 
Wat Pah Pong năm 1976.] 

22 [Upsatha là Tám Giới (HV: Bát Quan Trai Giới), bao gồm Năm Giới căn bản 
(không sát sinh, không lây cắp, không nói dối, không tà dâm, và không uống 
rượu hay dùng các chất độc hại) cộng thêm ba giới nữa là: không trang 
điểm, son phâh và không tham gia kịch nghệ, múa hát; không ngồi nằm trên 
giường cao ghế đẹp xa hoa; và không ăn quá giờ 12 giờ trưa (ngọ). 

Những Ngày Upsatha hay dịp Le Bát Quan Trai Giới là thời gian các Phật 
tử thương đến chùa đê tu giữ không phạm vào tám giới trên đê tâm được 
trong sạch, lắng nghe Giáo Pháp từ các sư thầy, và để thiền tập.] 

(Việc giữ tám giới được thực hiện bốn ngày trong một tháng Phật lịch là 
mồng 1 (đầu trăng), mồng 8 (giữa kỳ trăng đầy lên), rằm 15 (trăng tròn) và 

23 (giữa kỳ trăng khuyết đi). (Các nước Phật giáo Đại thừa thì chọn sáu ngày 
trong một tháng, đó là mồng 8,14, 15, 23 và hai ngày cuối của tháng âm lịch 
đó). 
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nhận thức đúng sai, thiện ác. Nếu chúng ta thiếu chú tâm 
chánh niệm (sati) trong nửa giờ thì chúng ta sẽ phát điên 
trong nửa giò đó. Tuy nhiên, phân lón tâm của chúng ta 
không có chú tâm chánh niệm (sati), cho nên chúng ta cứ 
luôn bị điên đảo. Do vậy, điều quan trọng là chúng ta phải 
chú tâm khi đang lắng nghe Giáo Pháp. 

Tất cả mọi chúng sinh trên thế gian này đều bị vây kín 
bởi khổ. Chỉ có sự khổ gây phiền não cho cái tâm. Tu học 
theo Giáo Pháp là nhằm mục đích tiêu diệt hết sự khổ đó. 
Nếu có khổ khỏi sinh là do chúng ta chua hiểu biết rõ ràng 
về nó. Dù chúng ta có cố chống chế hay kiểm soát bằng sức 
mạnh ý chí của mình hay bằng của cải và tiền bạc gì gì đi 
nữa, thì ta cũng không làm gì đuợc. Chừng nào ta còn chua 
hiểu biết về khổ và nguyên nhân khổ thì không có cách nào 
làm gì cho hết khổ, cho dù có chúng ta có đi cúng hiến của 
cải vật chất, hay làm thiện nghĩ thiện theo kiểu gì gì đó. Chỉ 
có bằng sự hiểu biết rõ ràng và sự tỉnh giác, bằng sự hiểu biết 
sự thật về khổ, thì khổ mói biến mất. Và lý này không những 
chỉ áp dụng cho các tu sĩ xuất gia, mà cũng tuong tự cho các 
Phật tử tại gia: cho bất cứ ai—nếu ai hiểu đuợc bản chất sự 
thật của mọi thứ thì khổ sẽ tự động chấm dứt. 

Bây giò, những trạng thái đúng và sai, thiện và ác, đều 
là những sự thật thuòng hằng. Giáo Pháp có nghĩa là những 
điều thuòng hằng, bản thân những điều đó là luôn luôn 
đúng, là chân lý. Sự động vọng luôn giữ tính động vọng của 
nó, sự tĩnh lặng luôn giữ tính tĩnh lặng của nó. Thiện và ác 
luôn giữ tính chất thiện và ác riêng biệt của chúng. Giống 
nhu nuóc nóng: nó luôn giữ tính chất nóng của nó, đối vói ai 
thì nó vẫn vậy, nó không thay đổi sự nóng đó vì ai hết. Dù ai 
trẻ hay già uống nó, nó vẫn nóng nhu vậy. Do vậy, Giáo 
Pháp đuợc định nghĩa là cái luôn duy trì trạng thái của nó. 
Trong sự tu tập của chúng ta, chúng ta phải hiểu biết về tính 
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nóng và tính lạnh, tính thiện và tính ác. Ví dụ, sau khi hiểu 
về tính ác, chúng ta sẽ không tạo nguyên nhân gây ra ác, và 
do đó ác sẽ không khỏi sinh. 

Những nguòi tu hành Giáo Pháp {Dhamma) cần hiểu 
biết nguồn gốc của những thứ khác nhau, nguyên nhân của 
những pháp {dhamma) khác nhau. Nếu ngăn chặn đuợc 
nguyên nhân nóng, thì sự nóng không còn khỏi sinh. Tuong 
tự vói tính ác: nó gỏi sinh từ một nguyên nhân. Nếu chúng ta 
tu tập cho đến khi thấy biết Giáo Pháp thì chúng ta sẽ thấy 
biết nguồn gốc của mọi thứ, nguyên nhân gây ra chúng. Nếu 
chúng ta dập tắt nguyên nhân ác thì sự ác cũng bị dập tắt, 
chúng ta không cần chạy theo cái ác để giải quyết nó. 

Đây là cách tu tập theo Giáo Pháp, tu tập từ nguyên 
nhân gốc rễ của mọi sự. Nhung nhiều nguòi nghiên CIÍU 
Giáo Pháp, học hiểu nó, thậm chí thực hàrủi nó, nhimg họ 
không có mặt vói Giáo Pháp, và đó là những nguòi chua giải 
quyết đuợc nguyên rủiân của cái ác và những sự động vọng 
trong tâm và trái tim của họ. Chừng nào nguyên nhân nóng 
vẫn còn, thì chúng ta không thể nào ngăn đuợc sự nóng ỏ 
đây. Tuong tự cách đó, chừng nào nguyên nhân của sự ngu 
mò vẫn còn trong tâm chúng ta, thì chúng ta không thể nào 
ngăn chặn sự ngu mò có mặt ở đây, bởi nó bắt nguồn từ 
nguyên nhân ỏ đây... Chừng nào cái nguồn gốc vẫn chua 
đuợc chấm dứt, thì sự ngu mò vô minh vẫn có mặt trỏ lại. 

Khi chúng ta làm việc thiện, tính thiện khỏi lên trong 
tâm. Nó khởi sinh từ nguyên nhân của nó. Đây đuợc gọi là 
tính thiện {kusaỉà)?^ Nếu chúng ta hiểu biết những nguyên 
nhân theo cách này, thì chúng ta có thể tạo ra những nguyên 
nhân đó và kết quả sẽ tự nhiên xảy đến. 


(Kusala là thiện, lành, tốt, khéo léo, khôn khéo, thiện xảo. Ngược lại là 
akusaỉa). 
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Nhưng người ta thường không tạo ra những nguyên 
nhân đúng đắn. Họ rất muốn sự tốt thiện, nhưng họ chưa 
biết cách tạo nguyên nhân tạo ra nó. Tất cả những gì họ có 
được chỉ toàn những kết quả xấu, bao lấy cái tâm trong khó 
khổ. Thòi giò ai cũng chỉ muốn tiền. Họ cứ nghĩ rằng khi có 
nhiều tiền thì mọi thứ sẽ đâu vô đó; do vậy ai cũng dành hết 
thòi gian vô việc kiếm tiền, họ không tìm kiếm sự tốt thiện. 
Kiểu đó giống như họ muốn có thức ăn để ăn, nhưng không 
chịu bỏ công cất giữ nó: họ cứ để mặc thức ăn nằm đó cho 
đến lúc thức ăn hư thối. Người muốn tiền thì không nên chỉ 
biết kiếm tiền mà phải nên biết cách giữ tiền. Nếu bạn muốn 
có thức ăn thì không chỉ biết đi mua nó mà còn phải biết bảo 
quản nó, chứ không phải mang về quăng vào chỗ nào đó 
trong nhà. Nó sẽ bị hư. Cách suy nghĩ như vậy là sai. Kết quả 
của sự nghĩ sai (tà tư duy, tà kiến) là sự động vọng, sự bất ổn 
và sự ngu mò, vô minh. Phật đã dạy Giáo Pháp để mọi ngưòi 
đưa vào thực hành, để biết và thấy nó, và trở thành một vói 
nó, đê làm cho tâm trỏ thành Giáo Pháp. Khi tâm là Giáo 
Pháp, thì nó sẽ đạt đến sự hạnh phúc và hài lòng. Sự khổ đau 
bất an của vòng luân hồi sinh tử nằm trong thế giói này, và 
sự chấm dứt khổ đau cũng nằm ngay trong thế giói này. 

Việc tu hành theo Giáo Pháp là dẫn dắt cái tâm đạt đến 
sự chuyển hóa khổ đau, vượt lên khỏi khổ đau. Thân thì 
không thể chuyển hóa hay vượt trên khổ đau được — sau khi 
thân này được sinh ra thì nó phải chịu khổ đau, bệnh tật, già, 
chết. Chỉ còn cái tâm là có thể chuyển hóa và vượt qua 
những dính chấp, gông cùm. Tất cả những giáo lý của Phật 
được chép lại trong kinh điển chúng ta gọi là phần Pháp học 
{pariyatti),^^ đó là những phưong tiện để dẫn đến chấm dứt 
khổ đau. 


[Pariyatti là phần giáo lý được ghi lại trong kinh điển hoặc được truyền 
thụ từ người này sang người khác. Đây là phần lý thưyết của Phật giáo 
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Ví dụ, Phật đã dạy về những sinh trạng có-chú-tâm 
{upãdinnaka-sankhãrã, sinh trạng có-tâm-thức) và những sinh 
trạng không-có-chú-tâm {anupãdinnaka-sankhãrã, sinh trạng 
không-tâm-thức). Những sinh trạng không-tâm-thức thường 
được định nghĩa là những thứ như cây cỏ, núi non, sông 
suối, vân vần—những thứ vô tình. Còn những sinh trạng có- 
tâm-thức thường được định nghĩa là những loài động vật, 
con người, vân vần—những loài hữu tình. Đa số người học 
Phật giáo đều chấp nhận suông những định nghĩa đó, nhưng 
nếu chúng ta chịu suy xét vấn đề một cách thấu đáo, về cách 
cái tâm con người bị dính-theo những hình sắc, âm thanh, 
mùi hưong, mùi vị, những cảm giác và những trạng thái tâm, 
thì ta sẽ hiểu ra được rằng thực ra không có thứ gì là không 
có-tâm-thức hết. Hễ khi nào có dục vọng trong tâm thì mọi 
thứ trở thành có-tâm-thức. 

Học về Giáo Pháp nhưng không thực hành nó thì chúng 
ta sẽ không biết về những ý nghĩa thâm sâu của nó. Ví dụ, có 
thể chúng ta nghĩ rằng những thứ như những cột nhà, bàn, 
ghế và tất cả những thứ phi động vật đều là "không tâm 
thức". Chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt của những thứ đó. 
Nhưng nếu bạn lấy búa đập bể vài thứ, bạn sẽ thấy chúng là 
có tâm thức hay không! 

Chẳng qua đó là do cái tâm của chúng ta, vì dính chấp 
vào những thứ bàn, ghế và mọi thứ của cải, nên nó chú tâm 
vào những thứ đó. Ngay cả một cái ly bể cũng làm chúng ta 
'xót ruột', bởi cái tâm chúng ta đang "chú tâm" vào cái ly đó. 
Dù là cây cỏ, núi non, hay là bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì 
chúng ta cảm giác là 'của ta', thì chúng cũng có một cái tâm 
đang chú tâm vào chúng—nếu không phải là tâm của chúng. 


(Pháp học). Pháp học chỉ dạy về hai phần khác đó là phần thực hành (Pháp 
hành, Patipatti) và phần chứng ngộ (Pháp giác ngộ, Pativedha). Vậy tất cả có 
ba phần: Học-Tu-Chứng]. 
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thì cũng là tâm của ai đó. Tất cả những thứ đó đều là "những 
sinh trạng có tâm-thức", chứ không phải là "không tâm 
thức"^*’, không phải tuyệt đối vô tình. 

Tucmg tự nhu thân của chúng ta. Chúng ta thuờng nói 
rằng thân này có là có tâm-thức. Thực ra, cái "tâm" chú tâm 
về thân không phải là gì khác mà chỉ là sự dính chấp 
(upãdãna), đó là sự gắn gán vào thân và chấp lấy thân này là 
'ta' và 'của ta'. 

Cũng giống nhu nguời mù không nhận biết đuợc màu 
sắc—dù có nhìn kiểu gì thì cũng không thấy màu gì. Điều 
này giống nhu cái tâm khi đang bị che mù bởi dục vọng và 
ngu dốt (tham và si), thì tất cả mọi đối tuợng của tâm thức 
đều bị chú tâm. Bởi vì tâm bị dính dơ bởi dục vọng (tham) và 
bị ngăn che bởi sự ngu tối (si), nên mọi thứ đều trở nên bị 
chú tâm... tất cả những thứ bàn, ghế, thú vật, và tất cả mọi 
thứ khác. Nếu chúng ta cứ chấp rằng mình có một cái 'ta' cố 
hữu truyền kiếp (nhu linh hồn, bản ngã), thì tâm sẽ luôn 
dính chấp vào mọi thứ. Lúc đó tất cả mọi thứ đều trở thành 
bị chú-tâm, do vậy luôn sự dính chấp và ràng buộc luôn luôn 
có mặt. 

Phật đã dạy về những thứ có-điều-kiện (những pháp 
hữu vi, sankhata dhammas) và những thứ vô-điều-kiện (những 
pháp vô vi, asankhata dhammas). Có điều kiện (hữu vi) thì vô 
số kế— vật chất, phi vật chất, lớn, nhỏ— nếu tâm chúng ta 
đang bị che mờ bởi sự ngu tối thì tâm sẽ nhân phóng đủ 


[upãdinnaka-sankhãrã: sinh trạng, sinh vật, chúng sinh có tâm-thức (có thức, 
có ý thức, hữu thức, hữu tìrữi). aupãdinnaka-sankhãrã: sirữi vật, chúng sinh 
không có tâm-thức (không có thức, vô thức, vô tình).] 

(Chỗ này theo cách giảng bình dân của thiền su đuợc dịch ra tiếng Anh 
(mind-attended và not mind-attended) là: "có chú-tâm" và "không có-chú- 
tâm", nghĩa là loài sinh vật có tâm thức thì có thể chú-tâm, và dạng không 
tâm-thức thì không thể có chú-tâm). 
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hướng theo những thứ hữu vi tạo tác đó, phân chia phân biệt 
thành đủ thứ tốt-xấu, ngắn-dài, lón-nhỏ, thô-tinh, này-nọ... 
Tại sao tâm này nhân phóng đến như vậy? Bởi vì tâm không 
hiểu biết về sự thật của thế tục, đó là sự thật do con người 
quy ưóc (tục đê)^^, nó chưa nhìn thấy Giáo Pháp. Vì không 
nhìn thấy Giáo Pháp nên tâm còn đầy những dính chấp. Khi 
nào tâm còn những dính chấp (gông cùm) thì không có 
đường giải thoát, thì vẫn còn đầy sự ngu mò (vô minh), còn 
sinh, già, bệnh, chết...thậm chí ngay trong tiến trình ý nghĩ 
(tư duy). Loại tâm này được gọi là tâm hữu-vi hay pháp hữu- 
vi {sankhata dhamma), tức là tâm còn tùy duyên, tâm do tạo 
tác, tâm có điều kiện. 

Trạng thái không còn tùy duyên, không do tạo tác, 
không bởi điều kiện thì được gọi là trạng thái vô vi hay pháp 
vô-vi {asankhata dhamma). Chỗ này là chỉ trạng thái cái tâm đã 
nhìn thấy Giáo Pháp, nhìn thấy sự thật của năm tập hợp uẩn 
(khandha) đúng-như-chúng-là. Chúng đích thực là luôn biến 
đổi, không hoàn hảo và không là gì hay thuộc ai cả [vô 
thường, khổ và vô ngã]. Tất cả những ý nghĩ như 'ta', 'tôi', 
'của tôi', 'của họ'... đều thuộc về sự thật do quy ưóc (tục đê). 
Chúng thực sự chỉ là những trạng thái có điều kiện, do tạo 
tác và tùy duyên mà có-rồi-mất. Khi chúng ta biết rõ sự thật 
về những trạng thái có điều kiện (hữu vi) đó, biết rõ chúng 
chẳng phải là cái 'ta' hay là gì 'của ta' cả, thì chúng ta có thể 
buông bỏ những thứ có điều kiện (hữu vi) và những thứ do 
quy ưóc (tục đê) đó. Khi nào buông bỏ (không còn chấp) 
những thứ hữu vi thì chúng ta đạt đến Giáo Pháp, chúng ta 


31 (Samutti sacca: sự thật do quy ước, do cách nghĩ và cái tâm đối đãi so sánh 
của con người quy định, đó là tục-đế. Ví dụ, cái 'ly' chỉ là do cách con người 
đặt tên đê gọi và phân biệt với những thứ khác, nhimg về bản chất thực sự 
nó không phải là một cái dy^ Ví dụ những dân tộc khác lại gọi nó bằng chữ 
khác. Đó chỉ là sự thật do quy ước, là tưong đối, không phải là sự thật tuyệt 
đối hay chân-đế (paramattha sacca). 
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bước vào giác ngộ Giáo Pháp. Khi chúng ta đạt đến Giáo 
Pháp thì chúng ta hiểu biết mọi sự rõ ràng. Hiểu biết là biết 
cái gì? Chúng ta biết rằng mọi thứ chỉ là những thứ có điều 
kiện (hữu vi) và do quy uóc (chỉ đúng vói thế tục), không 
phải là 'cái gì' hay 'ai' cả, không phải là cái 'ta', 'chúng ta', 
hay 'ai' gì hết. (Chẳng là gì cả: vô ngã). Đây là sự hiểu biết 
(tri kiến) về đuòng lối của mọi thứ trên thế gian. 

Sau khi nhìn thấy theo cách nhu vậy, tâm chuyển hóa 
vuợt trên mọi thứ thế gian. Thân có thể già, bệnh, chết, 
nhung tâm vuợt trên những chuyện khổ đau sinh tử này. Khi 
tâm đã chuyển hóa và vuợt lên trên những thứ hữu-vi tạo 
tác, nó sẽ thấy biết trạng thái vô-vi. Tâm trỏ thành vô-vi 
(không còn tạo tác, không còn tùy duyên) —đó là trạng thái 
không còn các yếu tố điều kiện nhân duyên nữa. Tâm không 
còn bị tạo tác bởi những lo âu của thế giói, những điều kiện 
đổi thay không còn làm ô nhiễm tâm nữa. Suóng hay khổ 
không còn ảnh huỏng đến tâm. Không còn thứ gì có thế tác 
động hay thay đổi nó nữa, tâm đã đuợc an toàn, nó đã thoát 
khỏi tất cả mọi sự tác thành, trỏ thành, tạo tác. (Không còn 
trỏ thành, không còn tạo nghiệp). Sau khi đã nhìn thấy bản 
chất của những thứ có điều kiện (hữu vi) và do quy uóc thế 
gian, tâm đuợc tự do và giải thoát. 

Cái tâm đuợc tự do này đuợc gọi là trạng thái Vô-Vi, đó 
là trạng thái vuợt trên sức mạnh mọi thứ tạo tác. Nếu tâm 
chua thực sự hiểu biết về những pháp hữu vi (giả lập, có 
điều kiện) và pháp thế gian (tục đê), thì nó vẫn còn bị tác 
động bởi chúng. Khi đó tâm gặp những thứ (coi là) tốt, xấu, 
suóng, khổ... nó liền nhân phóng theo những thứ đó. Tạo sao 
tâm phóng túng chạy theo mọi thứ nhu vậy? Bởi vì vẫn còn 
một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân là nó vẫn 
còn cho rằng (sắc) thân này là 'ta', là 'thân của ta' (là 'xác của 
hồn ta'); rằng những cảm giác (thọ) này là 'ta', là 'của ta'; 
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rằng những nhận thức (tưởng) này là 'ta', là 'của ta" rằng 
những ý nghĩ (hành) này là 'ta', là 'của ta'; rằng tâm thức 
(thức) này là 'ta', là 'của ta'. Cái khuynh hướng (gông cùm) 
nhận biết mọi sự mọi thứ dựa trên cơ sở cái 'ta' (ngã kiến, 
ngã chấp) chính là nguồn gốc tạo ra sướng, khổ, sinh, lão, 
bệnh, tử. Đây là cái tâm thế tục, nó luôn điên đảo quay cuồng 
và thay đổi theo sự dẫn dắt và tạo tác của những điều kiện 
của thế gian thế tục. Đây là cái tâm hữu-vi, (nó còn tùy 
duyên, còn tạo tác trong vòng sinh tử). 

Nếu chúng ta tình cờ nhận được một số tiền của (ví dụ 
như trúng số) thì tâm chúng ta sẽ bị tác động bởi điều đó. 
Đối tượng (số tiền đó) tác động tâm ngay, tạo tác tâm đến 
một cảm giác mừng vui, khoái sướng; nhưng khi sự sướng 
không còn nữa, sự hết sướng lại tạo tác tâm đến cảm giác 
khổ. Tâm trở thành nô lệ của các trạng thái, điều kiện, là nô 
lệ của dục vọng. Thế tục mang đến bất cứ cái gì, tâm cũng bị 
tác động hoặc chạy theo thứ đó. Loại tâm này không có chỗ 
nương tựa, nó không tự bảo vệ được chính mình, nó chưa 
được tự do. Nó vẫn còn thiếu một nền móng vững chắc. Loại 
tâm này chưa hiểu biết sự thật của những thứ điều kiện, 
những thứ hữu vi, giả lập. Nó còn bị tạo tác, còn tùy phóng 
theo các điều kiện thế tục. Đó là cái tâm hữu-vi. 

Tất cả quý vị đang ngồi đây nghe Giáo Pháp, xin hãy 
suy xét một chút rằng... ngay cả một đứa bé cũng có thể làm 
mình tức giận, đúng vậy không? Ngay cả một đứa bé nằm 
nôi cũng đánh lừa được (tâm) bạn. Nó có thể đánh lừa (làm 
cho) bạn cười, bạn khóc—nó có thế làm bạn dính theo những 
trạng thái khác nhau. Ngay cả những người già cũng bị lừa 
bởi những 'trò' đó. Đối với những người còn ngu mờ, không 
nhìn thấy sự thật thế tục, họ cứ để tâm dính vào vô số những 
phản img như thương, ghét, sướng, khổ, khoái, đau... Mọi 
thứ bắt tâm chúng ta phải phản láng liên tục như vậy bởi vì 
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chúng ta bị nô lệ cho chúng. Chúng ta là nô lệ của dục vọng 
(tanhã). Dục vọng ra tất cả mệnh lệnh và chúng ta chỉ biết 
làm theo nó. 

Tôi nghe nhiều người kể công than rằng..."ôi, tôi khổ 
quá. Ngày đêm tôi đều phải ra đồng, tôi chẳng có thòi gian 
được ở nhà. Giữa trưa đứng bóng tôi cũng phải ra đồng để 
làm vói cái nắng như thiêu đốt. Dù ỏ nhà mát mẻ nhưng số 
tôi không được ỏ nhà, tôi phải đi làm. Tôi thiệt là quá khổ." 

Nếu như tôi hỏi họ: "Tại sao bà không ròi bỏ nhà và đi 
tu cho rồi?", họ sẽ nói: "Tôi không thể bỏ nhà đi được. Tôi 
còn nhiều trách nhiệm". Dục vọng (tanhã) kéo họ ỏ lại. Nhiều 
lúc chúng ta đang cày ruộng nhưng lại mắc tiểu quá chừng 
(một dục vọng được tiểu tiện) đến nỗi ta vừa đi vừa cày vừa 
tiểu luôn, giống như mấy con trâu vậy. Thiệt đúng là dục 
vọng muốn ta làm gì thì ta phải làm, ta là nô lệ của nó. 

Khi tôi hỏi mấy người: "Các chú mạnh giỏi không, dạo 
này bận quá phải không, không thấy các chú đến chùa?". Họ 
trả lòi kiểu dân giã: "Thưa thầy, thiệt tình con bận lún sâu 
luôn". Tôi chẳng hiểu họ bị lún sâu vào những thứ gì! Đó chỉ 
là những điều kiện, những sự tạo tác. Phật đã dạy phải nhìn 
những bề ngoài giả lập đúng-như-chúng-là và nhìn thấy 
những điều kiện giả tạm đúng-như-chúng-là. Đây là cách 
nhìn thấy Giáo Pháp, nhìn thấy mọi thứ mọi sự đúng như 
chúng đích thực là. Nếu bạn thực sự nhìn thấy cả hai cái (bề 
ngoài giả lập và các điều kiện giả tạm) thì bạn phải giục bỏ cả 
hai, buông bỏ cả hai thứ. 

Dù bạn có tiếp nhận thứ gì thì nó cũng không có một 
thực thể hay bản thể hay là 'cái gì' thực cả. Lúc đầu nó có vẻ 
là tốt, nhimg sau đó nó cũng thành xấu mà thôi. (Ngon rồi 
cũng thành dỏ, sưóng rồi cũng thành chán...). Nó cứ khiến ta 
thích, rồi khiến ta ghét; làm ta cười, rồi làm ta khóc; nó khiển 
nó khiến ta chạy theo đủ thứ kiểu nó lôi kéo ta. Tại sao như 
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vậy? Bởi vì cái tâm chưa được tu tập và phát triển. Những 
điều kiện thế tục trở thành những yếu tố tạo tác của tâm, làm 
cho nó thấy to, thấy nhỏ, thấy sưóng, thấy khổ, thấy buồn, 
thấy này, thấy nọ... cảm nhận đủ thứ, đủ kiểu. 


Vào thòi cha ông chúng ta ngày xưa, khi có ai chết họ đi 
mòi sư thầy đến tụng những câu về lẽ vô-thưòng, như sau; 


Anicca vata sankhara 

Tất cả mọi thứ trên đời (mọi thứ có 
điêu kiện, pháp hữu vi) đêu là vô 
thường. 

Uppãda-vaya-dhammino 

Đeu thuôc bản chất sinh và diêt. 

• • 

Uppaiiitvã niruiihanti 

Sau khi khởi sinh, chúng sẽ ngừng 
diệt (có sinh có diệt). 

Tesam vũpasamo sukho. 

Sư chấm dứt các đĩêu kiên đó (sư tắt 

9 •' 9 

bặt các duyên) là hạnh phúc thực sự. 


Tất cả các điều kiện đều là vô thường. (Các sinh trạng 
trên thế gian đều là vô thường, vì chúng có điều kiện và thay 
đổi tùy theo các điều kiện). Thân này và tâm này cũng là vô 
thường. Chúng vô thường bởi chúng không cố định, không 
bền chắc và luôn luôn biến đổi. Mọi thứ được sinh ra thì tất 
yếu phải biến đổi biến hoại —đặc biệt dễ thấy như thân này 
của chúng ta. Có một cái nào không thay đổi trong thân này? 
Tóc, móng, răng, da...có giữ nguyên không thay đổi không? 
Tmh trạng thân thể thay đổi liên tục và già đi mỗi ngày, do 
vậy thân là vô thường. Thân có bền chắc đâu? Tâm có ổn 
định không? Hãy suy xét về điều này. Biết bao nhiêu lần sinh 
và diệt xảy ra trong môi ngày? Cả thân và tâm đang sinh và 
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diệt liên tục mỗi ngày, tình trạng của chúng là luôn luôn biến 
động liên tục. 

Lý do chúng ta không thể nhìn thấy những điều này 
theo đúng sự thật là bởi chúng ta vẫn luôn tin vào điều 
không phải sự thật. Giống nhu mình bị dẫn dắt bởi một 
nguòi mù. Làm sao mà đi đúng đuòng an toàn? Nguòi mù 
chỉ dắt ta đi vào rừng vào bụi thôi. Làm sao nguòi mù dắt 
chúng ta đi đúng đuòng khi bản thân ông ta không nhìn thấy 
gì? Tuong tự vậy, tâm chúng ta đang bị che mò bởi những 
điều kiện thế tục, chỉ tạo ra khổ đau khi ta đi tìm cái suóng, 
chỉ tạo khó khăn khi ta đi tìm sự dễ chịu. Cái tâm (ngu mò) 
nhu vậy thì chỉ tạo ra khó khăn và khổ sỏ. Thiệt lòng chúng 
ta muốn trừ bỏ những khó khổ, nhimg thay vì vậy chỉ tạo 
thêm những thứ đó. Chỉ còn cách ngồi than thở. Chúng ta 
tạo nên những nguyên nhân xấu, bởi vì chúng ta không hiểu 
biết sự thật của những' bề ngoài giả lập' và những 'điều kiện 
giả tạm' của mọi thứ trên thế gian. 

Những điều kiện là vô thuòng, những trạng thái sống 
đều là vô thuòng, cả hai dạng sinh trạng có tâm thức và sinh 
trạng không tâm thức đều là vô thuòng. về thực tế, những 
sinh trạng không tâm thức là không tồn tại. Loại không tâm 
thức là ỏ đâu? Ngay cả trong nhà vệ sinh, bạn nghĩ cái gì là 
không tâm thức... hãy để anh nào mang búa vào đập bể thử 
coi! Coi chừng anh đó phải đối diện vói bên "quản lý" khu 
nhà đó. Tâm chú tâm vào mọi thứ, ngay cả những thứ ô uế 
trong nhà vệ sinh. Ngoại trừ nguòi nào nhìn thấy rõ ràng 
đuòng lối của mọi sự vật, đối vói nguòi thuòng thì không 
bao giò có những thứ gọi là không có tâm thức. 

Những bề ngoài giả lập là do quy định quy uóc mà có. 
(Đó là giả danh của mọi thứ). Tại sao chúng ta phải quy uóc 
chúng? Bởi vì về sự thật chúng không có thực. Ví dụ, có ai 
muốn làm dấu chỗ này. Anh ta lấy miếng gỗ hay đá đặt lên 
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chỗ sân này, và gọi nó là cái mốc hay cột mốc. Nhưng thực 
sự nó đâu phải là cái mốc hay cột mốc gì, đó chỉ là miếng đá 
hay miếng gỗ nhưng chính do vậy chúng ta phải quy định nó 
thành một cái mốc hay cột mốc như vậy. Tương tự, chúng ta 
"quy định" gọi các thành phố, dân chúng, bầy súc vật... đủ 
loại tên gọi theo quy ước (giả danh)! Tại sao chúng ta cứ quy 
ước vô số thứ trên đời như vậy? Bởi chúng không có mặt, 
không có thực, nên phải quy ước đặt tên cho chúng thành có. 

Những khái niệm như "thầy tu" và "cư sĩ" cũng là do 
"quy ước" mà có. Chúng ta quyết định đặt cho chúng từ 
không thành có (giả danh), chứ trong tự nhiên chúng không 
phải thực là những thứ đó (không phải thực danh). Giống 
như có cái dĩa trống, ai muốn bỏ cái gì lên đó thì bỏ. 

(Bỏ xoài lên rồi gọi thành dĩa xoài, bỏ cơm lên gọi là dĩa 
cơm. Thực chất chẳng có dĩa xoài dĩa cơm nào cả. Bản thân 
cái 'dĩa' còn chưa là thực nữa, họ lấy đất cát nhào nặn nung 
nấu gì đó làm thành cái để đựng đồ ăn, rồi đặt tên thành 
'dĩa', chứ thực sự cái dĩa cũng không phải thực danh gì cả). 

Đó là bản chất của những thứ do quy ước (tục danh, giả 
danh), bản chất của sự thật do quy ước (tục đê). Đàn ông và 
đàn bà cũng là những danh từ do quy ước, chỉ là những thứ 
đổi thay xung quanh chúng ta mà thôi. 

Nếu chúng ta biết rõ sự thật của những thứ do quy ước 
thì ta sẽ biết rõ rằng không có 'ai' thực hay 'người' thực nào 
cả, bởi những cái 'người' đó là những cái do quy ước. Hiểu rõ 
ràng những thứ đó chỉ là do quy ước, thì ta sẽ được bình an. 
Nhưng nếu chúng ta cứ tin rằng 'ta', 'ai đó', 'người', 'thực 
thể', cái 'của ta', cái 'của họ'... là thực, là những thực thể cố 
hữu tự nhiên, thì ta cứ phải cười phải khóc liên tục suốt đời 
với những thứ đó. (Vì nhận lầm chúng ta thực, nhận lầm cái 
'ta' là bản ngã thực, nên suốt đời chúng ta cứ liên tục khổ, 
sướng, buồn, vui, sầu não... khi chúng thay đổi liên tục và 
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liên tục). Mọi thứ chỉ là sự nhân phóng của các yếu tố tạo tác. 
Nếu chúng ta cứ nhận những thứ đó là 'của ta', thì suốt đời 
phải khổ sở vì chúng. Đó là cách nhìn sai lầm, đó là tà kiến 
(micchãditthi). Tên gọi chỉ là giả danh, không phải là những 
thực tại thực chất, đó chỉ là những sự thật do quy uóc giả lập 
của thế gian. Chỉ sau khi đuợc sinh ra chúng ta mói có tên 
tuổi, đúng không? Hay chúng ta đã có tên truóc khi đuợc 
sinh ra? Tên có sau, đúng không? Tại sao chúng ta đặt tên, 
đặt danh nhu vậy? Bởi do truóc đó chua có tên, không có tên 
thực là gì truóc khi sinh ra. 

Chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng những quy uóc thế 
gian này. Tốt, xấu, cao, thấp, đen, trắng... đều là những quy 
uóc của thế tục. Chúng ta đều bị lạc trong những rừng quy 
uóc. Bởi vậy nên chỗ đám chết các thầy tu thuòng tụng đọc 
Aniccã vata sankhãrã... (Mọi thứ hữu vi đều là vô thuòng, 
chúng sinh rồi diệt...). Điều đó là đúng, điều đó là lẽ thực; 
mọi thứ đều là nhu vậy. Có cái nào sinh ra mà không hoại 
diệt? Trạng thái tâm tốt... cũng khởi sinh rồi biến mất. Khóc 
rồi cũng hết, hoặc chuyển thành cuòi. Bạn có thấy ai khóc 
liên tục ba, bốn năm không? Cùng lắm chỉ thấy có nguòi 
khóc liên tục một đêm, rồi cũng hết nuóc mắt, rồi thân thể 
cũng mệt mỏi. Không có gì kéo dài hay tồn tại y hệt dài lâu. 
Có sinh là có diệt... 

Tesam vũpasamo sukho...?^ Nếu chúng ta hiểu biết các 
điều kiện tạo tác (các hành tạo tác, sankhãras), về sự nhân 
phóng (tâm) theo các điều kiện tạo tác, và nhò đó ta chế ngự 
đuợc chúng, thì đó mói là niềm hạnh phúc lón lao nhất. Chỗ 
này mói là công đức thực thụ, là không còn và lắng lặn hết 
tất cả những sự phóng tâm tạo tác, là không còn và lắng lặn 
cái quan niệm 'con nguòi', là không còn và lắng lặn hết quan 


[Như chú thích 32]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 149 


niệm về cái 'cá nhân' hay 'ai', không còn gánh nặng về cái 
'ta' hay cái 'của ta' nào nữa. Sau khi vượt qua những điều đó 
thì người tu sẽ nhìn thấy chỗ Vô Vi. Có nghĩa là dù cho có 
thứ gì xảy đến, tâm cũng không còn phóng túng này nọ theo 
nó nữa. Chẳng còn thứ gì có thể xô dạt cái tâm khỏi điểm cân 
bằng tự nhiên [buông xả] của nó. Vậy ta còn muốn gì hon 
nữa? Đến đó là hết rồi, đó đã là đích đến. 

Phật chỉ dạy chúng ta về sự thật diễn ra của mọi thứ 
trên đòi. Chúng ta đi chùa cúng dường và lắng nghe Giáo 
Pháp là cũng để tìm thấy và nhận thấy sự thật đó. Nếu 
chúng ta nhận ra sự thật đó, chúng ta không cần phải tìm tòi 
tu học về thiền tuệ minh sát (vipassanã) gì nữa, nó sẽ tự hiển 
lộ cho chúng ta. Cả hai thiền định (samatha) và thiền tuệ 
minh sát (vipassanã) cũng chỉ là do quy ưóc mà có, cũng chỉ là 
những danh từ do người ta đặt ra. Một cái tâm hiểu biết, nó 
vượt trên những thứ quy ưóc, đối đãi và giả lập của thế gian; 
đó là mục tiêu cao nhất của việc tu hành. 

Sự tu tập của chúng ta, sự điều tra quán xét của chúng 
ta là để vượt qua sự khổ. Khi sự dính chấp đã chấm dứt, thì 
trạng thái cái 'ta là' cũng chấm dứt. Khi trạng thái cái 'ta là' 
đã chấm dứt, thì không còn cái 'ai' để tiếp tục sinh tử. Khi 
mọi sự tốt đẹp tâm cũng không vui mừng, khi mọi sự xấu tệ 
tâm cũng không sầu não. Cái tâm không còn bị kéo trôi theo 
những rắc rối phiền não của thế gian, và lúc này sự tu tập đã 
xong. Đây là nguyên lý căn bản mà Phật đã chỉ dạy. 

Đức Phật chỉ dạy Giáo Pháp để áp dụng vô đòi sống 
của chúng ta. Ngay đến lúc chết ta vân còn nghe được lòi 
Phật dạy: 'Tesam vũpasamo sukho...' (Làm lắng lặn các hành 
tạo tác là hạnh phúc đích thực). Nhưng, chúng ta không biết 
chế ngự các hành (điều kiện) tạo tác đó, chúng ta chỉ mang 
vác chúng theo suốt đòi; hỏng lẽ các sư thầy xúi chúng ta làm 
vậy sao? Chúng ta cứ mang vác chúng đi khắp noi và khóc 
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than vì chúng. Đó là bị lạc lối vào trong mó các điều kiện tạo 
tác, đó là bị lạc tâm theo mọi thứ trần cảnh, là quên mình 
theo vật. Thiên đuòng, địa ngục hay Niết-bàn đều từ ngay 
chỗ này mà ra. 

Tu hành theo Giáo Pháp là để chuyển hóa và vuợt qua 
sự khổ trong tâm. Nếu chúng ta hiểu biết sự thật của mọi thứ 
theo cách tôi vừa nói trên thì tự động chúng ta biết đuợc Bốn 
Sự Thật. Khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con 
đuòng dân đến sự chấm dứt khổ. 

Nguòi đòi thuòng ngu mò khi gặp phải những thứ do 
quy uóc mà có, họ cứ nghĩ rằng tất cả những thứ đó tự 
chúng là thực, thực từ trong bản chất tự nhiên. Khi kinh sách 
nói rằng cây cỏ, núi non và sông ngòi là những trạng thái 
không tâm thức, thì đó là cách nói gom lại để làm đon giản 
phân loại. Nhung những điều đó chỉ là giáo lý bề ngoài, nó 
không đề cập đến khổ, làm nhu không có khổ trên đòi này 
vậy. Đó chỉ là cái vỏ ngoài của Giáo Pháp. Nếu chúng ta phải 
giải thích theo nghĩa sự thật rốt ráo, chúng ta sẽ thấy rằng 
chính con nguòi ta đã đi bó buộc các thứ lại bằng sự ràng 
buộc dính chấp của họ. Làm sao chúng ta có thể nói những 
thứ đó không có năng lực tạo ra các sự kiện, làm sao có thể 
nói những thứ đó là không tâm thức, trong khi nguòi ta có 
thể đánh một đứa bé chỉ vì làm mất một cây kim nhỏ xíu? 
Một cái dĩa, một cái ly hay một miếng gỗ... tâm chú tâm vào 
tất cả những thứ đó. Hãy nhìn coi điều gì xảy ra khi có ai lấy 
búa đập bể một trong những thứ này, và lúc bạn sẽ tìm ra 
câu trả lòi. Mọi thứ đều có khả năng tác động đến chúng ta 
theo cách nhu vậy. Việc hiểu biết hoàn toàn về mọi thứ là 
việc tu tập của chúng ta, chúng ta phải xem xét hết những 
thứ có điều kiện (hữu vi), không điều kiện (vô vi), có tâm 
thức (hữu tình) và không có tâm thức (vô tình). 
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Phần này là phần "giáo lý bề ngoài", như Đức Phật đã 
từng đề cập về chúng. Một lần Phật đang ỏ trong rừng, Phật 
nắm một nắm lá lên và hỏi các Tỳ kheo rằng nắm lá trong tay 
Phật nhiều hay số lá ỏ trong rừng nhiều hon. Các Tỳ kheo trả 
lòi rằng nắm lá trong tay Phật chỉ một số lá, nhưng lá trong 
rừng là nhiều hon rất nhiều. 

Phật nói rằng: "Cũng giống vậy, này các Tỳ Kheo, toàn 
bộ giáo lý của Phật là nhiều, nhưng những thứ đó không 
phải là cốt lõi của mọi thứ, chúng không trực tiếp liên quan 
hệ đến con đường dẫn đến giải thoát khỏi khổ. Có rất nhiều 
phưong diện để nhìn vào giáo lý, nhưng điều Như Lai 
{Tathãgata, Phật) thực sự mong muốn các thầy làm là chuyển 
hóa khổ, điều tra vào tất cả mọi thứ và buông bỏ sự dính 
chấp và ràng buộc vào sắc thân, cảm giác, nhận thức, ý nghĩ 
và tâm thức".^^ Tháo bỏ hết những dính chấp vào những thứ 
đó thì bạn có thế chuyển hóa sự khổ. Những giáo lý giống 
như số lá trong nắm tay Phật. Nhrmg bạn không cần hết số lá 
đó, chỉ cần một vài lá nhỏ là đủ. Những phần còn lại của giáo 
lý bạn không cần lo về chúng. Cũng giống như trên trái đất 
bao la, cỏ cây, sông ngoài, núi rừng, đất đai phì nhiêu trùng 
trùng. Chẳng bao giò thiếu đá sỏi, nhưng đá sỏi bao la đó 
không bằng một miếng ngọc nhỏ xíu. Giáo Pháp của Phật thì 
bao la như vậy, song bạn chỉ cần có một chút, một chút thây 
biêỉ thực sự là quý như ngọc, là đã đủ rồi. 

Do vậy, dù bạn đang nói, đang dạy hay đang nghe Giáo 
Pháp, bạn phải nên hiểu biết Giáo Pháp. Đừng nghĩ đến Giáo 
Pháp nằm ỏ chô cao xa nào, nó ỏ ngay tại đây. Dù bạn có đi 
tu học Giáp Pháp ỏ đâu, ỏ Thái Lan hay Ân Độ, nó thực sự ỏ 
ngay trong tâm bạn. Tâm là kẻ dính chấp, tâm là kẻ phóng 
đoán này nọ, nhưng cũng chính tâm là người chuyển hóa. 


[Nhìn sâu, suy xét và buông bỏ năm uẩn dính chấp 'sắc, thọ, tuởng, hành, 
thức'] 
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tâm là người buông bỏ. Tất cả những giáo lý bề ngoài đều 
nói về cái tâm. Dù bạn có học Ba tạng kinh {Tiỹitaka) hay học 
tói Vi Diệu Pháp tạng {Abhidhammay‘^ thì chúng cũng nói về 
tâm, đừng quên chúng được nói ra từ đâu. 

Khi đi vô thực hành tu tập, những thứ bạn thực sự cần 
có là sự chân thật và chánh trực, bạn không cần phải tự đánh 
lừa hay gây rắc rối cho chính bản thân mình. 

(Đạo Phật không phải là một tôn giáo có đấng phán xét 
công tội, bạn chỉ cần làm trong sạch cái tâm khỏi tham, sân, 
si, và do vậy chỉ có chính bạn mói tự biết và phán xét về 
chính mình. Công đức hay không công đức, thoát khổ hay 
không thoát khổ là do chính bạn. Không phải tu là vì phải tu, 
không phải tu để mọi người hay Phật tròi nhìn thấy và ghi 
công mình. Vậy nên, chân thật và chánh trực vói chính mình 
là điều quan trọng nhất). 

Đa số Phật tử tại gia không học gì về Ba Tạng kinh điển, 
nhimg các Phật tử vân có thế trừ bỏ được tham, sân, si, đúng 
không? Quý vị đâu cần phải học Ba tạng kinh hay Vi Diệu 
Pháp tạng thì mói biết về tham, sân, si, đúng không? Những 
thứ tham, sân, si là có sẵn trong tâm quý vị, đâu cần phải đọc 
kinh sách mói biết về chúng, mói thấy chúng nằm trong đầu 
này. Những giáo lý của Phật cũng nhằm mục đích điều tra, 
quán xét và buông bỏ những thứ tham, sân, si đó. 

Hãy để sự hiểu biết lan tỏa bên trong và bạn sẽ thực 
hành đúng đắn. Nếu bạn muốn nhìn thấy con tàu, cứ đi 
thẳng đến ga xe lửa, đâu cần phải đi dọc hết các tuyến đường 
ray Bắc-Nam, Đông-Tây, Đông-Nam, Tây-Bắc thì mói nhìn 


[Tipitaka: là Ba Rỗ Kinh, Ba Kho Tàng Kinh, Tam Tạng Kinh, gồm có ba 
phần Kinh tạng {Sutta pitaka), Luật tạng {Vinaya pitaka) và Vi Diệu Pháp tạng 
(Abhidhamma pitaka). Phần thứ ba có thể coi là phân cao học của triết học và 
tâm lý học Phật giáo]. 
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thấy hết những con tàu. Nếu bạn muốn nhìn thấy từng con 
tàu, cứ đến thẳng Ga Trung Tâm, tất cả chúng đều chạy về 
đậu ỏ đó. 

Giò có một số nguòi hỏi tôi: "Con muốn tu tập nhung 
con không biết cách. Con chua học kinh điển, giò con già quá 
rồi, trí nhó không còn tốt để học...". Chỉ cần nhìn ngay đây, 
nhìn chỗ Ga Trung Tâm. Tham khỏi sinh ngay đó, sân khỏi 
sinh ngay đó, si khỏi sinh ngay đó. Chỉ cần ngồi đây và bạn 
có thể những chuyến tàu ra vào, nhìn thấy tất cả mọi sự khỏi 
sinh ỏ ngay đó. Hãy tu tập ngay chỗ này, bởi chỗ này là chỗ 
dính kẹt của quý vị. Ngay đây là chỗ những thứ thế tục (do 
quy uóc) khỏi sinh, và Giáo Pháp cũng khỏi sinh ngay chính 
chỗ này. 

Bởi vậy, việc tu hành theo Giáo Pháp là không phân biệt 
giai cấp hay sắc tộc, tất cả yêu cầu chỉ là chúng ta nhìn sâu 
vào, để nhìn thấy và hiểu biết. Truóc hết, chúng ta tu tập 
thân và lòi nói cho sạch khỏi những bất thiện, đó là giữ giói 
(sĩla). Nhiều nguòi nghĩ rằng giữ giói là phải học thuộc kinh 
kệ và tụng niệm suốt ngày suốt đêm, nhimg thực ra những 
gì cần làm là làm cho thân và lòi nói của mình không còn bất 
thiện hay dính vào tội lỗi, đó là giữ giói. Điều này không quá 
khó hiểu, cũng giống nhu nấu món ăn... bỏ một chút này, bỏ 
một chút kia cho đến khi thấy vừa vị và vừa ăn! Bạn không 
cần phải bỏ thêm nhiều thứ khác để làm nó ngon, nó đã ngon 
rồi, chỉ cần nêm nếm vừa đủ là nó ngon. Tuong tự, chỉ cần 
kiêng cữ, để ý đến những hành động và lòi nói của mình thì 
bạn đã làm đuợc việc giữ giói tốt lành rồi. 

Việc tu tập có thể thực hiện ỏ bất cứ noi nào. Ngày xua 
tôi phải đi khắp noi để tìm su thầy bởi tôi chua biết cách tu 
tập. Tôi cứ sợ mình sai đuòng. Tôi cứ đi hết núi này đến núi 
khác, vùng này đến vùng khác, để tìm noi thích hợp để tu 
tập. Đen lúc toi dừng lại và suy xét ve việc đó. Giờ toi đa 
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hiểu. Trước kia tôi quá ngu khờ, tôi cứ lo đi tìm chỗ thích 
hợp để tu thiền. Lúc đó tôi không nhận ra nơi thích hợp 
chính là ngay đây—ngay chính tâm này và trái tim này. Tất 
cả những gì bạn muốn thiền là ngay bên trong ta. Có sự sinh, 
già, bệnh, chết ngay bên trong ta. Bởi vậy nên Phật đã nói 
câu 'Paccattam veditabbo vinnũhi': người có trí phải tự biết rõ 
chính mình. Tôi đã đọc câu này nhưng hồi đó tôi không hiểu 
ý nghĩa của nó. Tôi cứ lo đi tìm chỗ này chỗ nọ đến lúc mệt 
mỏi ngã quỵ-và chỉ đến khi đó tôi mới tìm ra chô mình cần 
tìm, đó là ngay bên trong bản thân mình. Do vậy, giờ tôi có 
thể chỉ lại cho quý vị. 

Như vậy về giữ giới, cứ tu tập theo tinh thần tôi vừa 
nói. Đừng hoài nghi về sự tu tập. Ngay cả khi có người cho 
rằng khó mà tu tập ở nhà, rằng ở nhà có nhiều điều trở ngại... 
nếu vậy ăn uống ở nhà cũng là trở ngại hay sao? Nếu ăn mà 
cũng là trở ngại thì đừng ăn! Tu tập theo Giáo Pháp sẽ mang 
lại lợi lạc cho tất cả mọi người, bất kể họ là giai cấp nào. Hơn 
nữa, càng tu tập nhiều ta càng hiểu biết nhiều về sự thật. 

Nhiều người nói người tại gia rất khó tu tập, bởi người 
tại gia sống giữa cộng đồng đông đúc. Nếu bạn đang sống 
giữa đông người, hãy nhìn vào sự đông đúc đó, mở rộng nó 
ra. Cái tâm bị che mờ bởi sự đông đúc, vậy hãy tập luyện nó 
để hiểu biết sự thật của sự đông đúc đó. Càng lơ là tập luyện, 
càng lười biếng đến chùa để nghe học Giáo Pháp, thì tâm bạn 
càng lún sâu xuống bãi lầy, giống như con ếch ngồi dí trong 
hang. Ai đó đi qua đưa lưỡi móc vào hang...và con ếch hết 
đời, nó đâu có đường nào tránh né hay chạy thoát. Lúc nó nó 
chỉ biết đưa cổ đưa bụng ra cho người ta móc thôi. Vì vậy, 
các bạn hãy coi chừng, đừng có để mình rơi vô thế kẹt hang 
cùng như vậy — có chuyện gì xảy đến là không có đường giải 
thoát, ở nhà bị quấy rầy bởi con cháu, bạn có thể còn khổ kẹt 
hơn cả con ếch! Bạn không biết cách nào để tách khỏi những 
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ràng buộc đó, (không tu tập gì đuợc). Đến khi già, bệnh, rồi 
chết, thì bạn làm gì đuợc? Đó là luỡi móc đang đợi móc chết 
bạn. Vậy bạn phải làm gì khác đây? 

Đây là chỗ khó xử rắc rối của tâm. Bị bao vây bởi con cái, 
người thân, của cải, nhà cửa... và hau hết chúng ta chẳng biết cách 
nào để buông bỏ những thứ đó. Không tu tập đuợc giới hạnh và 
trí tuệ hiểu biết để thoát khỏi mọi thứ thế tục thì không có lối 
thoát nào cho chúng ta. (Thoát là thoát khỏi vòng sinh tử bất 
tận đầy khổ đau). Khi những thứ tạo tác nhu cảm giác, nhận 
thức, ý nghĩ và tâm thức [thọ, tuỏng, hành, thức] tạo ra khổ, 
ta cứ luôn bị dính theo nó. Tại sao có khổ? Nếu ta không biết 
điều tra quán xét thì ta không hiểu biết. Hễ có gì suóng khỏi 
lên, ta chỉ biết chạy dính theo nó, chỉ biết tham chìm theo nó. 
Ta chẳng bao giò tự hỏi: "Cái suóng đó đến từ đâu?", "Suóng 
đó đâu còn hoài, nó sẽ hết nhanh, rồi cũng chuyển thành 

khổ?". 

Vậy đó, phải đổi cách hiểu biết của mình. Bạn có thể tu 
tập bất cứ đâu, bởi ỏ đâu tâm cũng đi theo mình. Ta ỏ đâu 
tâm ỏ đó, sao lại không tu tập nó đuợc? Khi nghĩ những ý 
nghĩ tốt, bạn có thể ý thức biết rõ về chúng; còn khi nghĩ 
những ý nghĩ xấu, bạn cũng có thể ý thức rõ biết về chúng. 
Những thứ đó có mặt noi bạn. Khi đang nằm, khi nghĩ 
những ý nghĩ tốt hay xấu, bạn có thể biết rõ về chúng, bởi 
chỗ tu tập là chính ngay trong tâm này. Nhĩêu người cứ nghĩ 
tu là phải ở chùa hàng ngày. Đĩêu đó không can thiết, cứ nhìn vào 
tâm này của bạn. Nêu bạn biết chỗ tu tập là ngay tâm này thì bạn 
chắc chắn có kêí quả. 
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Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vào mình, quan sát 
bản thân mình, không nên chạy theo những điều dị đoan và 
mê tín. Vì lẽ đó Phật đã nói mấy câu kinh vói đại ý nhu vầyp® 


Sĩlena sugatim yantỉ 

Giới Hanh dẫn đêh sư an lac 

• • • 

Sĩlena bhogasampadã 

Giới Hạnh dẫn đêh sự giàu có 

Sĩlena nibbutim yanti 

Giới Hanh dẫn đến Niết-bàn 

• 

Tasmã sĩlam visodhaye 

Vậy, hãy giữ giới hạnh của 
mình cho trong sạch 


Giói Hạnh (sĩla) chỉ về những hành động của chúng ta. 
Hành động tốt dẫn đến kết quả tốt, nghiệp xấu dẫn đến 
nghiệp quả xấu. Đừng mong đợi tròi Phật, thánh thần hay hộ 
pháp nào giúp đõ, hoặc đợi ngày lành vận tốt sẽ giúp mình. 
Những điều đó là không đúng, đừng tin. Nếu tin vào những 
điều đó thì chỉ là mê tín, sẽ càng khổ thêm. Quý vị cứ ngồi 
chò đến ngày lành, tháng tốt, năm thuận, thánh thần, hộ 
pháp... thì càng thêm khổ mà thôi. Hãy tự nhìn vào những 
hành động và lòi nói của mình, nhìn ngay vào những nghiệp 
của mình. Làm lành mang làrủi, gieo ác thì gặt ác. 

Nếu đã biết điều thiện và ác, điều đúng và sai đều nằm 
trong tâm mình, thì bạn đâu cần phải đi tìm những điều đó 
từ chỗ khác bên ngoài. Chỉ cần nhìn vào những điều đó ngay 
chỗ chúng khởi sinh. Nếu mất cái gì ỏ đây thì phải nên tìm 
ngay ở đây chứ. Ngay cả không tìm ra ngay, bạn vân cứ tiếp 
tục tìm kiếm ngay noi mình làm rót chứ. Nhung ít ai chú tâm 
thực sự vào hành động của mình, nên thuòng khi mất chỗ 
này lại đi tìm chỗ khác. Khi nào bạn mói tìm ra nó ỏ chỗ 


[Các câu kinh Pali này thường được đọc tụng ở các đạo tràng saư giờ dạy 
về giói hạnh]. 
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khác? Thiện và ác, xấu và tốt, đúng và sai đều nằm ngay bên 
trong bạn. Một ngày bạn chua tìm ra, nhung hãy tiếp tục tìm 
nữa, vì ở đây là đúng chỗ. 

Tất cả mọi chúng sinh hành xử theo nghiệp của mình. 
Nghiệp {kamma) là gì? Mọi nguòi thuòng quá nhẹ dạ cả tin. 
Khi thấy ai làm điều xấu ác, họ nói rằng Diêm Vuong {Yãma) 
sẽ ghi tội vào sổ địa ngục. Khi bạn bị tái sinh xuống đó, ngài 
sẽ lấy sổ ra và tính tội của bạn... Nghe vậy ai cũng thấy sợ hãi 
nếu làm việc ác sẽ gặp Diêm Vuong kiếp sau, nhung chẳng 
ai chịu tìm hiểu cái 'Diêm Vuong' ngay trong tâm mình. Nếu 
bạn làm điều xấu, dù có núp bóng làm một mình không ai 
biết, 'Diêm Vuong' trong tâm này mói ghi sổ tính tội bạn. Có 
thể trong số quý vị đang ngồi đây đã từng lén lút hay bí mật 
làm những điều xấu ác, không để nguòi khác thấy hay biết. 
Nhung chính mình thì thấy, phải không? Chính cái 'Diêm 
Vuong' trong tâm mình thấy rõ tất cả. Quý vị tự mình biết 
mình, phải không? Tất cả quý vị, ai cũng vậy phải không, 
hãy dành một phút suy nghĩ về điều này...! Chính cái 'Diêm 
Vuong' của tâm mình đã tính sổ tất cả, đúng không? Mình 
không bao giò thoát đuợc. Dù bạn có lén làm điều xấu một 
mình hoặc vói nhiều nguòi, dù bạn có làm ngoài đồng vắng, 
trong hang động, trong phòng kín hay bất cứ chỗ nào... 

Ai ỏ đây đã từng ăn cắp cái gì chua? Có thể một số 
trong chúng ta đã từng ăn cắp. Nếu không ăn cắp đồ của 
nguòi khác thì có thể cũng ăn cắp đồ của chính mình. Tôi 
cũng có huóng tật đó, nên tôi đoán quý vị cũng có thể nhu 
vậy. Có thể quý vị đã từng lén làm điều xấu truóc kia, không 
bao giò nói cho ai biết về điều xấu đó. Nhung dù không nói 
cho ai biết, chính mình biết rõ điều đó. Cái 'mình' đó chính là 
Diêm Vuong theo dõi và ghi sổ tất cả. Dù bạn có làm ỏ đâu, 
có trốn đi đâu, ổng cũng ghi đủ tất cả vào sổ của ổng. Chúng 
ta biết rõ những ý định (ý hành) của mình. Khi làm việc xấu 
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ác, sự xấu có ngay ở đó; khi làm điều tốt thiện, sự lành có 
ngay ở đó. Bạn không thể dấu ở đâu đuợc. Dù không ai thấy 
điều mình làm, nhung mình thấy mình. Dù bạn có chui vào 
hang sâu bạn vẫn tìm thấy mình ở đó. Không có cách nào 
làm điều xấu tạo nghiệp xấu và có thể trốn thoát. Tuong tự 
nhu nhìn thấy những tâm tính xấu của mình, tại sao bạn 
không biết nhìn sự trong sạch của mình? Bạn có thể nhìn 
thấy tất cả các tâm tính khác nhau —sự bình an, sự sân, sự 
tham, sự ràng buộc hay sự giải thoát — chúng ta phải tự mình 
nhìn vào trong tâm để nhìn thấy mình. 

Trong đạo Phật, chúng ta phải ý thức rõ-biết về tất cả 
mọi hành động của mình. Chúng ta không làm nhu các Bà- 
la-môn, cứ buóc đến nhà và đọc: "Cầu cho quý ông bà mạnh 
giỏi, cầu cho quý ông bà đuợc sống lâu". Phật không nói kiểu 
đó. Làm sao một căn bệnh lại có thể biến mất chỉ vói những 
lòi nói nhu vậy?. Phật trị liệu căn bệnh theo cách có lý nhu 
vầy: "Truóc khi anh bệnh điều gì xảy ra? Điều gì là nguyên 
nhân dẫn đến bệnh?". Lúc đó bạn nói vói Phật cách mọi sự 
diễn ra cho đến khi bệnh. "À vậy hả, vậy hãy lấy thuốc này 
và về uống thử có đúng không". Nếu thuốc không đúng 
bệnh, Phật sẽ dùng thuốc khác, liều khác (tùy theo co địa 
nặng nhẹ của mỗi nguòi). Nếu thuốc đó làm bệnh thuyên 
giảm, nếu thuốc trị đuợc bệnh, thì đó là thuốc đúng. Cách 
này nghe có lý khoa học. Không phải nhu các thầy Bà-la-môn 
ngày xua, họ lấy dây cột quanh cổ tay bạn và đọc chú: "Nào, 
khỏe đi, mạnh đi, sau khi tôi đi khỏi, hãy ngồi thẳng dạy và 
ăn một bữa com ngon lành và sẽ hết bệnh". Bạn có trả bao 
nhiêu tiền cho mấy ông thầy kiểu đó thì cũng tiền mất tật 
mang thôi, bởi trị cách nhu vậy đâu có co sỏ khoa học gì. Vậy 
mà có rất nhiều nguòi tin đó; khi bệnh là kêu thầy pháp, thầy 
cúng, thầy đồng đến nhà ngay. 
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Phật cũng không muốn chúng ta tu học đại trà, chất 
chứa trong đầu cả đống những chuyện đúng sai nhu vậy. 
Phật chỉ muốn chúng ta tu tập có lý, đúng lý—lý tu hành 
phải đúng đắn. Đạo Phật đã có mặt mấy ngàn năm rồi, và 
mọi nguòi vẫn luôn tu tập rập khuôn theo cách mấy ông su 
chỉ dạy, không cần biết là đúng hay sai. Điều đó là ngu xuẩn. 
Họ chỉ biết tu theo rập khuôn theo các thầy tổ của bao đòi 
truóc đó. 

Phật cũng không khuyến khích kiểu tu rập khuôn nhu 
vậy. Phật muốn chúng ta tu theo lý, có lý, đúng lý. Ví dụ, 
một lần đang giảng pháp cho các Tỳ kheo, Phật quay qua hỏi 
ngài Xá-lợi-phất: "Này Xá-lợi-phất, thầy có tin giáo lý này 
không?". Ngài Xá-lợi-phất trả lòi: "Không, con không tin". 
Phật khen ngợi câu trả lòi: "Lành thay, này Xá-lợi-phất. 
Nguòi khôn trí không vội tin vào một điều gì. Nguòi ấy nhìn 
vào mọi thứ, nhìn vào những nhân duyên của chúng, và nhìn 
thấy bản chất đích thực của chúng truóc khi tin hay không 
tin'. 

Nhimg thòi bây giò mấy vị su thầy su phụ thuòng hay 
quát: "Cái gì?!!! Anh không tin ta sao? Vậy thì đi chỗ khác, 
chứ ỏ đây làm gì!". Hâu hết mọi nguòi đều rất sợ thầy, sợ su 
phụ. Thấy su phụ su huynh làm cái gì họ làm theo răm rắp 
một cách mù quáng. Phật không dạy bám rập khuôn, mà 
phải bám vào sự thật. Lắng nghe giáo lý và sau đó coi xét 
một cách kỹ càng, kiên nhẫn, điều tra tìm hiểu điều đó là 
đúng hay sai. Cũng giống nhu những gì tôi nói về Giáo 
Pháp—hãy về và suy xét, chứ đừng tin vội. Những điều tôi 
nói là đúng, phải không? Bạn phải thực sự nhìn sâu vào 
những điều đó, nhìn vào bản thân mình để thấy những điều 
đó có đúng hay không. 

Bởi vậy nên thuòng nói phải phòng hộ cái tâm. Ai 
phòng hộ cái tâm sẽ đuợc tự do khỏi Diêm Vuong. Chỉ là do 
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cái tâm chạy theo và nắm chấp mọi thứ, biết mọi thứ, thấy 
mọ thứ, nếm trải mọi thứ sướng và khổ... chỉ là do cái tâm 
này. Khi nào chúng ta hoàn toàn hiểu được những thứ do 
quy ưóc và những điều kiện trên thế gian, thì chúng ta sẽ tự 
nhiên trút bỏ hết sự khổ. 

Mọi thứ chỉ là như chúng là. Tự chúng không gây ra 
khổ, cũng giống như mũi chông nhọn, tự nó không gây khổ 
cho ai hết. Nó chỉ là mũi chông, nó chẳng liên quan đến ai. 
Nhưng ai biểu bạn đến bưóc lên nó thì bạn dính khổ đau chứ 
ai. Cái mũi chông chỉ là nó, nó đâu làm hại ai. Chỉ khi nào 

bạn tự bưóc lên nó thì bạn bị đau. Đau là do chính bạn. sắc 

• • • • • 

thân, cảm giác, nhận thức, ý nghĩ, tâm thức [sắc, thọ, tưởng, 
hành thức]...và tất cả mọi thứ trên đòi đều chỉ là chúng, như 
chúng là. Chỉ là do ta cứ luôn phản ứng va chạm này nọ vói 
chúng. Và nếu ta chống chọi vói chúng, chúng sẽ chống trả 
lại. Nếu chúng ta để chúng yên như chúng là, nếu chúng ta 
chỉ nhìn chúng và buông bỏ chúng, thì chúng đâu có làm 
phiền làm khổ ai đâu; giống như, chỉ có kẻ say rượu (không 
tỉnh táo) thì mói tự gây rắc rối và tự làm khổ mình thôi. Tất 
cả mọi điều kiện nhân duyên đều xảy ra theo bản chất tự 
nhiên của nó. Bởi vậy nên Phật mói nói: 'Tesam vũpasamo 
sukho': Nếu chúng ta làm lắng lặn tất cả các điều kiện (các 
hành tạo tác), nhìn thấy bản chất những thứ do quy ưóc và 
những điều-kiện thế gian đúng-như-chúng-là, đúng là không 
phải cái 'ta' hay 'của ta', hay 'của ai'— nhìn thấy rằng chính 
chúng ta cứ nhận chúng là mình rồi dính líu theo chúng, chỉ 
bởi do cái niềm tin sai lầm về cái 'ta' hay thân kiến {sakkãya- 
ditthi) — Nhìn thấy được như vậy ta sẽ không còn bị ngu mò, 
si mê. 

Nếu bạn nghĩ "Tôi tốt", "Tôi xấu", "Tôi hay", "Tôi giỏi 
nhất" thì bạn đang nghĩ một cách sai lầm. Nếu bạn nhìn ra 
tất cả những ý nghĩ đó chỉ là những quy ưóc và điều kiện, thì 
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khi có ai nói ai "tốt" hay "xấu", thì bạn sẽ có khả năng không- 
chấp gì hết. Chừng nào bạn còn tin có cái 'ta' (chấp thân này 
là 'ta' và 'ta' là thân này) thì bạn sẽ còn dính chấp mọi thứ, 
giống như bạn vân đeo bên mình ba tổ ong ngựa — ngay khi 
bạn nói điều gì, chúng sẽ bay ra bu kín và chích bạn đủ phía. 
Ba tổ ong ngựa đó là: sự chấp thân là ta (sakkãyaditthi), sự 
nghi ngò (viccikicchã), và sự mê tín dị đoan {sĩlabbata- 
'parãmãsa). Đó là ba gông cùm trói buộc và cản trỏ sự tu tập 
và trí tuệ của chúng ta. 

Một khi bạn đã nhìn vào bản chất đích thực của những 
thứ quy ưóc và những điều kiện thế gian, tính tự ta tự đại 
cũng không còn. Cha mẹ những người khác cũng như cha 
mẹ của ta, con cái của họ cũng giống như con cái chúng ta. 
Ta nhìn thấy sự sưóng khổ vui buồn của người khác cũng 
giống như sự sướng khổ vui buồn của chính ta. Hiểu đúng 
như vậy thì tự khỏi sinh sự đồng cảm và lòng bi mẫn. 

Nếu nhìn theo cách như vậy thì chúng ta đang đối diện 
vói vị Phật tưong lai, điều này không phải là điều cực kỳ 
khó. Ai cũng như ai, tất cả đều đang ỏ trên một chiếc thuyền. 
Hiểu vậy thì thế giói này sẽ êm ái như mặt một cái trống. 
Nếu ai muốn chò để gặp Đức Phật Di Lặc {Phra Sri Ariya 
Metteyya), vị Phật tưong lai, thì cứ ngồi đó khỏi cần tu gì 
hết... Bộ quý vị nghĩ mình có thể sống lâu đến đó để gặp Đức 
Phật Di Lặc sao?. Nhưng nếu có chuyện đó thì ngài chắc 
cũng không nhận những kẻ như vậy làm đệ tử của ngài đâu! 
Ai cũng còn đầy nghi ngò. Nếu bạn không còn nghi ngò về 
sự thật rằng "không có cái 'ta' cố định hằng hữu nào hết", thì 
dù ai có nói gì về mình, mình cũng đâu quan tâm, bởi tâm 
bạn đã buông bỏ, nó đã được bình an. Những điều kiện tạo 
tác đã lắng lặn. Bạn không còn phải chấp dính theo 'pháp 
môn' hay cách thức tu tập nào nữa, không còn chê chấp ông 
thầy này dỏ, chỗ chùa này không Imh, điều này đúng, điều 
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kia sai, phái này vầy, phái kia vậy... Hết, không còn mấy thứ 
chấp nê đối đãi đó nữa. Tất cả mọi thứ tư duy suy nghĩ đã 
được làm yên ả trơn tru như vậy. Bạn đang gặp Đức Phật 
tương lai. Còn mấy người chỉ biết chấp tay và vái lạy thì sẽ 
không bao giờ gặp được. 

Vậy đó, đây là cách tu tập. Nếu tôi có nói thêm nữa thì 
cũng vậy thôi. Nói theo nhiều cách thì cái chính cũng vậy 
thôi. Nói thêm thì cũng là nói lại lý tu tập là như vậy. Tôi đã 
trình bày đến tận đích đến cho quý vị, giờ quý vị hãy tự suy 
xét về những điều đó. Tôi đã đưa quý vị lên đường, còn đi 
hay không là tùy ở quý vị, con đường vẫn luôn ở đó. Ai 
không chịu đi thì có thể ở lại. Phật chỉ tiễn bạn ở đầu đường. 
'Akkhãtaro Tathãgatã': Như Lai chỉ chỉ ra con đường, (còn mỗi 
người phải tự mình bước đi). Việc tu hành của tôi cũng vậy. 
Phật chỉ chỉ ra con đường như vậy. Phần còn lại là tôi phải tự 
làm, tự tu, tu được nhiều hay ít là do tôi. Giờ tôi chỉ lại cho 
các quý vị, tôi cũng chỉ được bao nhiêu đó. Tôi chỉ có thể dắt 
bạn ra tới đầu đường, ai muốn quay lại thì cứ quay lại, còn ai 
tiếp tục đi thì đi, tất cả là tùy nơi quý vị. Bây giờ thì tùy ở 
quý vị. 



